PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH LỒNG GHÉP GIÁO DỤC AI TRONG MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2026-2027

1. Môn Toán

a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Chương I. Mệnh đề và tập hợp (Bài 1: Mệnh đề; Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp)
	Chủ đề A1. Tính chủ động của con người: Con người trong hệ thống AI
	- 10.A1.1. Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.

	2
	Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Bài toán tối ưu)
	Chủ đề A1. Tính chủ động của con người: Con người cần kiểm soát AI
	- 10.A1.2. Giải thích được tại sao việc con người kiểm soát AI là quan trọng, thông qua việc liên hệ đến các giá trị như an toàn, công bằng và quyền lợi con người.

	3
	Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác (Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác – Ứng dụng đo đạc thực tế)
	Chủ đề C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế
	- 10.C2.1. Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện. Ưu tiên các vấn đề gần gũi, cần thiết trong bối cảnh Việt Nam, chẳng hạn: sản xuất nông nghiệp, các vấn đề liên quan đến các cộng đồng thiểu số, …

- 10.C2.2. Liệt kê được tên các ứng dụng AI theo các tính năng của hệ thống.

- 10.C2.MR1. Xác định được các yêu cầu cần có đối với việc ứng dụng AI thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

	4
	Chương IV. Vectơ (Bài 7: Các khái niệm mở đầu; Bài 8, 9, 10: Tổng và hiệu của hai vectơ, Tích của một vectơ với một số, Vectơ trong mặt phẳng tọa độ; Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ)
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Một số công nghệ trong AI
	- 10.C3.3. Phân biệt được AI tạo sinh với các hệ thống AI phân loại, dự đoán qua ví dụ cụ thể.

- 10.C3.MR1. Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.


	5
	Chương V. Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm (Bài 12: Số gần đúng và sai số; Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm; Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán)
	Chủ đề C4. Dữ liệu trong AI: Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	- 10.C4.1. Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

- 10.C4.MR1. Phân tích được các dạng dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, từ ngữ, …) được sử dụng để huấn luyện AI.

	6
	Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng (Bài 15: Hàm số; Bài 16: Hàm số bậc hai; Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai; Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai)
	Chủ đề C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 10.C2.3. Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

- 10.C2.MR2. Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.


	7
	Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (Bài 19: Phương trình đường thẳng; Bài 20: Vị trí tương đối, góc và khoảng cách; Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ; Bài 22: Ba đường conic)
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	- 10.C3.1. Mô tả được các yêu cầu để đưa ra prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.

- 10.C3.2. Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

	8
	Chương VIII. Đại số tổ hợp (Bài 23: Quy tắc đếm; Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp; Bài 25: Nhị thức Newton)
	Chủ đề B2. Sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm: Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI
	- 10.B2.1. Nêu được ví dụ về hành vi sử dụng AI hoặc sự cố liên quan đến AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ thông tin.

- 10.B2.MR1. Nhận biết được một số dấu hiệu của nội dung do AI tạo sinh tạo ra; kiểm tra và nhận xét được mức độ minh bạch của việc khai báo sử dụng AI trong một sản phẩm.

	9
	Chương IX. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất; Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển)
	Chủ đề B3. Nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội: Đạo đức trong vận hành và sáng tạo AI

	- 10.B3.1. Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI (như thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư hoặc thiếu minh bạch).

	10
	Hoạt động thực hành trải nghiệm: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính; Mạng xã hội: Lợi và hại
	Chủ đề A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Rủi ro đối với con người và dự án AI
	- 10.A2.1. Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.

- 10.A2.MR1. Nêu được một số biện pháp hạn chế các rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại thông qua một dự án sáng tạo AI.

	11
	Hoạt động thực hành trải nghiệm: Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học (Sử dụng phần mềm GeoGebra); Ước tính số cá thể trong một quần thể
	Chủ đề D1. Nhận diện và hình thành giải pháp: Ý tưởng hệ thống AI
	- 10.D1.1. Nêu được ví dụ cụ thể, xác định nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể mà một hệ thống AI cần thực hiện, nêu được mối liên hệ giữa mục tiêu đó với các thành phần chính của hệ thống.

	12
	Chuyên đề học tập Toán 10 – Chuyên đề 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và ứng dụng giải quyết bài toán thực tiễn
	Chủ đề D2. Cấu trúc và tương tác, cải tiến hệ thống: Hệ thống AI
	- 10.D2.1. Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

- 10.D2.2. Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và trình bày được ý nghĩa của việc khắc phục các vấn đề đó.

	13
	Chuyên đề học tập Toán 10 – Chuyên đề 2 & 3: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton; Ba đường conic và ứng dụng
	Chủ đề A3. Công dân trong kỉ nguyên AI: Luật pháp với AI
	- 10.A3.1. Kể tên được một vài quy định hoặc luật lệ (ở mức độ khái niệm, ví dụ: Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân) có chức năng bảo vệ người dùng trong không gian số.



b. Lớp 11
	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Bài 1: Giá trị lượng giác của góc lượng giác; Bài 2: Công thức lượng giác; Bài 3: Hàm số lượng giác; Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản)
	Chủ đề A1. Tính chủ động của con người: Quy trình sử dụng AI an toàn
	- 11.A1.1. Xây dựng được quy trình sử dụng một sản phẩm AI cụ thể một cách thích hợp.

	2
	Chương II. Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân (Bài 5: Dãy số; Bài 6: Cấp số cộng; Bài 7: Cấp số nhân)
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	- 11.C3.1. Xác định được một số kĩ thuật prompt nâng cao từ các yêu cầu cụ thể như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

- 11.C3.MR1. Vận dụng được một số kĩ thuật prompt nâng cao như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

	3
	Chương III. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm (Bài 8: Mẫu số liệu ghép nhóm; Bài 9: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm)
	Chủ đề C5. Kĩ thuật và thuật toán AI: Kiến thức cơ bản về các thuật toán phân cụm và phân lớp
	- 11.C5.2. Nêu được một số ứng dụng thuật toán phân cụm, phân lớp.

- 11.C5.MR2. Trình bày được kiến thức cơ bản về các thuật toán phân cụm, phân lớp và một số ý tưởng thực hiện.

	4
	Chương IV. Quan hệ song song trong không gian (Bài 10: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian; Bài 11, 12, 13: Hai đường thẳng song song, Đường thẳng và mặt phẳng song song, Hai mặt phẳng song song; Bài 14: Phép chiếu song song)
	Chủ đề C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 11.C2.1. Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập và thiết kế các công cụ hỗ trợ.

- 11.C2.2. Đề xuất được các tính năng AI hỗ trợ hoạt động học tập.

- 11.C2.MR1. Sử dụng được công cụ AI để tạo và biên tập nội dung học liệu phục vụ học tập và đánh giá sản phẩm học tập.

	5
	Chương V. Giới hạn. Hàm số liên tục (Bài 15: Giới hạn của dãy số; Bài 16: Giới hạn của hàm số; Bài 17: Hàm số liên tục)
	Chủ đề A1. Tính chủ động của con người: AI để nâng cao năng lực
	- 11.A1.2. Phân tích được các trường hợp thực tế để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng AI để nâng cao năng lực của con người mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát của con người.

	6
	Chương VI. Hàm số mũ và hàm số lôgarit (Bài 18: Lũy thừa với số mũ thực; Bài 19: Lôgarit; Bài 20: Hàm số mũ và hàm số lôgarit; Bài 21: Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit – Bài toán tăng trưởng, môi trường, dân số)
	Chủ đề A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Bền vững và công bằng
	- 11.A2.1. Nêu được ví dụ về một số ứng dụng AI có tác động tích cực và mang lại lợi ích xã hội lâu dài, chẳng hạn như: AI trong nông nghiệp, AI trong y tế, …

- 11.A2.2. Phân tích được các yếu tố thể hiện tính bền vững và công bằng của hệ thống AI đó, ví dụ: bền vững - sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, duy trì lâu dài mà không gây hại đến con người hay thiên nhiên; công bằng - đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ công nghệ, không phân biệt giới tính, địa vị, vùng miền hay điều kiện kinh tế.

	7
	Chương VII. Quan hệ vuông góc trong không gian (Bài 22 đến Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc, Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Phép chiếu vuông góc, Hai mặt phẳng vuông góc, Khoảng cách, Thể tích)
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI
	- 11.C3.2. Mô tả được một số công nghệ AI cơ bản như: chatbot, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, cảm biến.

- 11.C3.MR2. Phân tích được cách các công nghệ đó vận hành trong hệ thống AI.

	8
	Chương VIII. Các quy tắc tính xác suất (Bài 28: Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập; Bài 29: Công thức cộng xác suất; Bài 30: Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập)
	Chủ đề B2. Sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm: Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI
	- 11.B2.1. Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	9
	Chương IX. Đạo hàm (Bài 31: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm; Bài 32: Các quy tắc tính đạo hàm; Bài 33: Đạo hàm cấp hai)
	Chủ đề C5. Kĩ thuật và thuật toán AI: Kiến thức cơ bản về mạng nơ-ron nhân tạo
	- 11.C5.1. Nêu được một số ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo.

- 11.C5.MR1. Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng nơ-ron nhân tạo.

	10
	Hoạt động thực hành trải nghiệm: Một số lực lượng làm biến đổi thế giới (Khai thác dữ liệu thống kê và mô hình hàm số mũ, lôgarit)

	Chủ đề A3. Công dân trong kỉ nguyên AI: Quyền của người và dự án AI
	- 11.A3.1. Trình bày được các quyền cơ bản của người dùng dữ liệu (quyền được biết, quyền được đồng ý, quyền yêu cầu xoá dữ liệu…).

- 11.A3.MR1. Phân tích được mức độ đảm bảo các quyền cơ bản của người dùng đối với một số sản phẩm AI thông qua một dự án sáng tạo AI.

	11
	Hoạt động thực hành trải nghiệm: Thực hành sử dụng phần mềm GeoGebra vẽ hình không gian và thiết kế học liệu số
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Một số phương pháp, nhiệm vụ tùy chỉnh hệ thống AI
	- 11.C3.MR3. Xác định được một số phương pháp để tùy chỉnh hệ thống AI như: bổ sung và điều chỉnh dữ liệu, điều chỉnh các tham số được phép, cung cấp hướng dẫn hệ thống, sử dụng kĩ thuật sinh nội dung tăng cường bằng truy xuất (RAG), …

- 11.C3.MR4. Trình bày được ở mức khái niệm cách hoạt động của kĩ thuật sinh nội dung tăng cường bằng truy xuất (RAG) và vì sao nó giúp giảm sai lệch thông tin.

	12
	Chuyên đề học tập Toán 11 – Chuyên đề 1: Phép biến hình trong mặt phẳng và ứng dụng trong xử lí hình ảnh
	Chủ đề B3. Nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội: Đạo đức trong thiết kế AI
	- 11.B3.MR1. Xác định và sơ đồ hoá được các vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong từng bước thiết kế và vận hành AI.

	13
	Chuyên đề học tập Toán 11 – Chuyên đề 2: Làm quen với một số khái niệm của lí thuyết đồ thị (Đồ thị, đường đi Euler, đường đi Hamilton, thuật toán tìm đường đi ngắn nhất)
	Chủ đề D1. Nhận diện và hình thành giải pháp: Thiết kế hệ thống AI
	- 11.D1.1. Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI, thể hiện được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần trong hệ thống.

	14
	Chuyên đề học tập Toán 11 – Chuyên đề 3: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật và ứng dụng công nghệ trong mô phỏng không gian
	Chủ đề D2. Cấu trúc và tương tác, cải tiến hệ thống: Vận hành và tối ưu hoá hệ thống AI
	- 11.D2.1. Trình bày được cách thức vận hành của công nghệ trong hệ thống AI, thể hiện được mối liên hệ giữa các thành phần của hệ thống trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

- 11.D2.MR1. Trình bày được các cách thức giải quyết vấn đề phát sinh của hệ thống AI nhằm tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hệ thống.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Bài 1: Tính đơn điệu và cực trị của hàm số; Bài 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số; Bài 3: Đường tiệm cận; Bài 4, 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số; Ứng dụng đạo hàm giải quyết bài toán thực tiễn)
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI
	- 12.C3.2. Nêu được ví dụ về cách thức đánh giá hiệu quả của hệ thống AI.

- 12.C3.MR2. Đánh giá được khả năng tối ưu hệ thống AI thông qua cập nhật công nghệ, kĩ thuật mới.

- 12.C3.MR3. Trình bày được một số khái niệm cơ bản của hệ thống ứng dụng học máy như: hàm mục tiêu, tối ưu hoá hệ thống, mô hình quá khớp dữ liệu (overfitting).

	2
	Chương II. Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian (Bài 6: Vectơ trong không gian; Bài 7: Hệ trục tọa độ trong không gian; Bài 8: Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ)
	Chủ đề C3. Công nghệ AI: Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI
	- 12.C3.1. Nêu được một số công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí dùng để thiết kế, huấn luyện và phát triển hệ thống AI, như: Teachable Machine, ML5.js, TensorFlow.js, MIT App Inventor hoặc công cụ phù hợp khác.

- 12.C3.MR1. Sử dụng được một số công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí dùng để thiết kế, huấn luyện và phát triển hệ thống AI.

	3
	Chương III. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Bài 9: Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị; Bài 10: Phương sai và độ lệch chuẩn)
	Chủ đề C4. Dữ liệu trong AI: Thu thập, cải thiện dữ liệu và các công cụ, nền tảng phát triển hệ thống AI
	- 12.C4.MR1. Thu thập và tổ chức được dữ liệu đáp ứng yêu cầu của việc phát triển hệ thống AI.

- 12.C4.MR2. Phân tích và xác định được các nền tảng hoặc bộ công cụ phát triển AI, cải thiện các bộ dữ liệu đáp ứng quá trình thiết kế, phát triển AI.

	4
	Chương IV. Nguyên hàm và tích phân (Bài 11: Nguyên hàm; Bài 12: Tích phân; Bài 13: Ứng dụng hình học của tích phân)
	Chủ đề A1. Tính chủ động của con người: Con người trong hệ thống AI
	- 12.A1.2. Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định.

- 12.A1.3. Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình của con người đối với các quyết định, đối chiếu với các quy định hiện hành trong nước và quốc tế.

	5
	Chương V. Phương pháp tọa độ trong không gian (Bài 14: Phương trình mặt phẳng; Bài 15: Phương trình đường thẳng trong không gian; Bài 16: Công thức tính góc trong không gian; Bài 17: Phương trình mặt cầu)
	Chủ đề C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội
	- 12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

- 12.C2.MR1. Tùy chỉnh được các yêu cầu hệ thống AI để hỗ trợ các hoạt động học tập và hoạt động xã hội.

	6
	Chương VI. Xác suất có điều kiện (Bài 18: Xác suất có điều kiện; Bài 19: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes)
	Chủ đề B1. Các khía cạnh đạo đức của AI: Vấn đề đạo đức của AI
	- 12.B1.MR1. Phân tích được nguyên nhân dẫn đến các vấn đề đạo đức hoặc sai lệch trong quá trình hoạt động của hệ thống AI.

	7
	Hoạt động thực hành trải nghiệm: Khảo sát hàm số và tính gần đúng tích phân bằng phần mềm GeoGebra
	Chủ đề B2. Sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm: Mức độ rủi ro với AI
	- 12.B2.1. Xác định được mức độ rủi ro khi sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các quy định pháp luật liên quan.

	8
	Hoạt động thực hành trải nghiệm: Thực hành tính toán xác suất thống kê và phân tích dữ liệu trên bảng tính
	Chủ đề A1. Tính chủ động của con người: Quyền kiểm soát của con người trong dự án AI
	- 12.A1.1. Phân tích được một hệ thống AI nhằm đảm bảo con người có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với tất cả các bước quan trọng trong vòng đời AI.

- 12.A1.MR1. Thực hiện được việc phân tích quyền kiểm soát và trách nhiệm của con người trong vòng đời AI thông qua một dự án sáng tạo AI.

	9
	Chuyên đề học tập Toán 12 – Chuyên đề 1: Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc (Kì vọng, phương sai, phân bố nhị thức)
	Chủ đề A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI
	- 12.A2.1. Trình bày được một số nguyên tắc đạo đức cơ bản trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI, gồm có: an toàn – không gây nguy hiểm cho con người và môi trường; công bằng – tránh thiên vị, phân biệt đối xử trong dữ liệu và kết quả; minh bạch – công khai cách hoạt động, không che giấu thông tin; tôn trọng quyền riêng tư – không sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép; trách nhiệm – kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra; lợi ích xã hội – phục vụ con người, cộng đồng và phát triển bền vững.

- 12.A2.MR1. Vận dụng được các nguyên tắc để soạn thảo được bộ nguyên tắc cá nhân cho một dự án thiết kế, phát triển sản phẩm AI cụ thể; đối chiếu các quyết định thiết kế (mục tiêu, dữ liệu, tính năng, kiểm thử) với bộ nguyên tắc đó và điều chỉnh khi phát hiện nguy cơ vi phạm.

	10
	Chuyên đề học tập Toán 12 – Chuyên đề 2: Ứng dụng toán học để giải quyết một số bài toán tối ưu (Bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải)
	Chủ đề D1. Nhận diện và hình thành giải pháp: Giải pháp hệ thống AI
	- 12.D1.1. Nhận biết được một số phương án thiết kế và vận hành hệ thống AI phù hợp để đạt hiệu quả cao trong một số nhiệm vụ cụ thể.

- 12.D1.MR1. Phân tích được một số phương án thiết kế và vận hành hệ thống AI phù hợp để đạt hiệu quả cao trong một số nhiệm vụ cụ thể.

	11
	Chuyên đề học tập Toán 12 – Chuyên đề 3: Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính (Tiền tệ, lãi suất, tín dụng, đầu tư tài chính)
	Chủ đề A3. Công dân trong kỉ nguyên AI: Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI
	- 12.A3.1. Phân tích được nội hàm của “trách nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử dụng AI một cách an toàn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác; không sử dụng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; đóng góp vào việc xây dựng môi trường số tích cực, công bằng và nhân văn.

	12
	Ôn tập học kì I & Tổng kết chuyên đề mô hình hóa toán học trong thực tiễn
	Chủ đề B3. Nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội: Trách nhiệm trong hệ sinh thái AI
	- 12.B3.1. Trình bày được quyền và trách nhiệm của người phát triển, người sử dụng AI, cũng như vai trò của cá nhân trong việc góp ý, đề xuất xây dựng chính sách và quy định liên quan đến AI.

	13
	Ôn tập cuối năm & Dự án học tập Toán 12 (Xây dựng trợ lí học tập Toán học ứng dụng AI)
	Chủ đề D2. Cấu trúc và tương tác, cải tiến hệ thống: Phát triển hệ thống AI
	- 12.D2.1. Nhận biết được các vai trò khác nhau trong quá trình phát triển một sản phẩm AI (như người đề xuất ý tưởng, lập trình, huấn luyện, kiểm thử) và việc tạo ra sản phẩm AI cần có sự hợp tác giữa nhiều người với chuyên môn khác nhau.

- 12.D2.MR1. Phân tích được nguyên nhân của các vấn đề phát sinh trong hệ thống AI và lựa chọn được cách giải quyết phù hợp để hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.

- 12.D2.MR2. Trình bày được khả năng và cấu trúc cơ bản của một hệ thống tác nhân AI (AI agent).

- 12.D2.MR3. Xây dựng và kiểm thử được hệ thống tác nhân AI đơn giản phục vụ một nhiệm vụ học tập hoặc cộng đồng.


2. Môn Vật lí
a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1. Làm quen với Vật lí.
	Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	10.C3.2: viết 1 prompt yêu cầu giải thích hoặc gợi ý; đối chiếu SGK và sửa ít nhất 1 điểm trước khi nộp.

	2
	Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.
	Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	10.C4.1: so sánh đầu ra AI khi dữ liệu hoặc điều kiện thay đổi, nêu 1 ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu và kiểm tra lại bằng số liệu hoặc SGK.

	3
	Bài 5. Tốc độ và vận tốc
	- Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế.

- Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI
	- 10.C2.1: Xác định vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI.

- 10.B2.1: Tuân thủ quy định và an toàn khi sử dụng công cụ số/AI.

  Thu thập dữ liệu GPS thực tế, vẽ đồ thị v-t bằng Excel; xem video crash test xe hơi, thảo luận rủi ro khi cảm biến AI trên xe tự lái gặp sự cố.

	4
	Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
	Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	10.C4.1: so sánh đầu ra AI khi dữ liệu hoặc điều kiện thay đổi, nêu ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu và kiểm tra lại bằng số liệu hoặc SGK.

	5
	Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do.
	- Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI.

- Hệ thống AI


	- 10.C4.1: Phân tích ảnh hưởng chất lượng dữ liệu đến kết quả AI.

- 10.D2.1: Mô tả các thành phần cơ bản của hệ thống xử lý dữ liệu.

Quay video chuyển động rơi, dùng phần mềm Video Coach/Analise xử lý số liệu, vẽ đồ thị s-t² tự động xác định gia tốc g và đối chiếu dữ liệu chuẩn.

	6
	Bài 19. Lực cản và lực nâng
	Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể


	10.C3.2: viết 1 prompt yêu cầu giải thích hoặc gợi ý; đối chiếu SGK và sửa trước khi nộp (Mô tả định tính được lực cản của môi trường và lực nâng; giải thích được một số hiện tượng chuyển động trong nước hoặc không khí).

	7
	Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực.
	Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI.
	10.C4.1: so sánh đầu ra AI khi dữ liệu hoặc điều kiện thay đổi, nêu ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu và kiểm tra lại bằng số liệu hoặc SGK (Thiết kế hoặc lựa chọn phương án và thực hiện tổng hợp hai lực đồng quy hoặc hai lực song song bằng dụng cụ thực hành; xử lí kết quả và đánh giá sai số.).

	8
	Bài 24. Công suất.
	- Một số ứng dụng AI trong học tập

- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể


	- 10.C2.3: Nêu được ví dụ sử dụng AI hỗ trợ học tập (qua video khởi động do GV tạo bằng AI).
- 10.C3.2: viết 1 prompt yêu cầu giải thích hoặc gợi ý; đối chiếu SGK và sửa trước khi nộp (Nêu được ý nghĩa vật lí, định nghĩa công suất; vận dụng được mối liên hệ giữa công suất, lực và vận tốc trong một số tình huống).

	9
	Bài 25. Động năng, thế năng.
	- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	10.C3.2: viết 1 prompt yêu cầu giải thích hoặc gợi ý; đối chiếu SGK và sửa trước khi nộp (phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng).

	10
	Bài 27. Hiệu suất
	Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI
	10.B2.1: nhận diện nguy cơ hoặc hành vi chưa phù hợp khi dùng AI và nêu cách sử dụng an toàn, có trách nhiệm (Thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu sự cần thiết bảo vệ môi trường khi sử dụng thiết bị).

	11
	Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng
	- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	10.C3.2: viết 1 prompt yêu cầu giải thích hoặc gợi ý; đối chiếu SGK và sửa trước khi nộp (vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín ở một số trường hợp đơn giản).

	12
	Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm
	Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI.
	10.C4.1: so sánh đầu ra AI khi dữ liệu hoặc điều kiện thay đổi, nêu  ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu và kiểm tra lại bằng số liệu hoặc SGK.

	13
	Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm.
	- Rủi ro đối với con người và dự án AI.

- Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế.
	- 10.A2.1: Nêu rủi ro đối với con người và dự án AI.

- 10.C2.1: Khai thác phần mềm mô phỏng, ứng dụng AI nhận diện rủi ro.

  HS dùng ChatGPT/Gemini xây dựng kịch bản giả định ô tô vào khúc cua nghiêng; mô phỏng phân tích nguy cơ trượt bánh và đề xuất giới hạn tốc độ an toàn.

	14
	Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng.
	- Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế.

- Rủi ro đối với con người và dự án AI.
	- 10.C2.1: Ưu tiên bối cảnh nông nghiệp/phòng chống thiên tai.

- 10.A2.1: Thảo luận rủi ro do AI cảnh báo sai.

  Khai thác PhET Under Pressure; đề xuất mô hình cảm biến áp suất kết hợp AI cảnh báo mực nước lũ dâng sớm; thảo luận hậu quả rủi ro khi AI báo động giả.


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1. Dao động điều hòa
	- AI để nâng cao năng lực.

- Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.
	- 11.A1.2: Phân tích tầm quan trọng của việc dùng AI nâng cao năng lực nhưng duy trì sự kiểm soát của con người.
- 11.C3.2: Mô tả công nghệ AI/cảm biến và xử lý tín hiệu cơ bản.

HS thu thập dữ liệu vị trí con lắc qua cảm biến; dùng Excel/AI tự động dựng đồ thị x-t, xác định các thông số A, T, ( và so sánh với lý thuyết.

	2
	Bài 5. Động năng. Thế năng. Sự chuyển hóa năng lượng
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.


	- 11.C2.1: Trình bày cách AI/công cụ số hỗ trợ quá trình học tập.

- 11.C3.1: Vận dụng kỹ thuật prompt để khai thác thông tin/mô phỏng.

HS thao tác mô phỏng PhET Masses and Springs; xuất dữ liệu ra Excel so sánh chu kỳ li độ T và chu kỳ năng lượng T/2; dùng AI tóm tắt quy luật bảo toàn.

	3
	Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.
	- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.


	11.C3.1: viết prompt có yêu cầu, dữ kiện và định dạng đầu ra; kiểm chứng và nêu một vài chỗ cần sửa (đánh giá được lợi ích hoặc tác hại của dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng).

	4
	Bài 10: Thực hành: đo tần số của sóng âm.
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.
- Quy trình sử dụng AI an toàn

- Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI
	- 11.C2.MR1: nếu có thiết bị, dùng AI tạo bản nháp học liệu rồi tự biên tập, kiểm chứng và khai báo phần AI hỗ trợ (Thiết kế hoặc lựa chọn phương án và đo được tần số sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành; xử lí, đánh giá kết quả).

- 11.A1.1: Quy trình sử dụng sản phẩm công nghệ/AI an toàn, thích hợp.

- 11.C3.2: Mô tả công nghệ cảm biến và xử lý tín hiệu âm thanh.

Bật ứng dụng Phyphox thu âm từ âm thoa; điều chỉnh màn hình số đọc chu kỳ T, suy ra tần số f; dùng AI phân tích nguồn sai số do tạp âm môi trường.

	5
	Bài 13: Sóng dừng.
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.
- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	- 11.C2.1: Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập (qua video khởi động do GV tạo bằng AI).
- 11.C3.1: viết prompt có yêu cầu, dữ kiện và định dạng đầu ra; kiểm chứng và nêu một vài chỗ cần sửa.

	6
	Bài 15: Thực hành: đo tốc độ truyền âm.
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Quy trình sử dụng AI an toàn.

- Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI
	- 11.C2.MR1: nếu có thiết bị, dùng AI tạo bản nháp học liệu rồi tự biên tập, kiểm chứng và khai báo phần AI hỗ trợ (Thiết kế hoặc lựa chọn phương án và đo được tốc độ truyền sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành; xử lí, đánh giá kết quả).

- 11.A1.1: Quy trình sử dụng sản phẩm công nghệ/AI an toàn, thích hợp.

- 11.C3.2: Mô tả công nghệ cảm biến và xử lý tín hiệu âm thanh.

Bật ứng dụng Phyphox thu âm từ âm thoa; điều chỉnh màn hình số đọc chu kỳ T, suy ra tần số f; dùng AI phân tích nguồn sai số do tạp âm môi trường.

	7
	Bài 17: Khái niệm điện trường.
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Thiết kế hệ thống AI.


	- 11.C2.MR1: Sử dụng công cụ AI/mô phỏng tạo và biên tập học liệu.

- 11.D1.1: Mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và mô hình trong hệ thống.

Đặt các điện tích điểm trên PhET, quan sát đường sức 3D; dùng cảm biến ảo đo E theo khoảng cách r, lập bảng dữ liệu kiểm chứng công thức E = k|Q|/r².

	8
	Bài 18: Điện trường đều.
	- Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

- Một số ứng dụng AI trong học tập.
	- 11.C3.2: Mô tả được một số công nghệ AI cơ bản – cảm biến trong máy lọc không khí thông minh (đo mật độ bụi, tự điều chỉnh chế độ lọc).

- 11.C2.1: Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập (tìm hiểu có đối chiếu SGK).

	9
	Bài 21: Tụ điện.
	- AI để nâng cao năng lực.

- Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 11.A1.2: Phân tích được việc dùng AI để nâng cao năng lực mà vẫn bảo đảm sự kiểm soát của con người (AI hỗ trợ tìm hiểu, HS đối chiếu SGK và tự kết luận).

- 11.C2.1: Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập.

	10
	Bài 24: Nguồn điện.
	- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	11.C3.1: viết prompt có yêu cầu, dữ kiện và định dạng đầu ra; kiểm chứng và nêu một vài chỗ cần sửa (mô tả ảnh hưởng của điện trở trong đến hiệu điện thế hai cực; so sánh suất điện động và hiệu điện thế).

	11
	Bài 25. Năng lượng và công suất điện.
	- AI để nâng cao năng lực.

- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Đạo đức trong thiết kế AI.


	- 11.A1.2: Nhận diện tác động của AI trong quản lý năng lượng.

- 11.C2.1: Liên hệ AI trong bối cảnh hạ tầng điện lưới.

- 11.B3.MR1: Đạo đức AI & rủi ro quá tải hệ thống.

  Đo U, I của pin, tải dữ liệu lên AI vẽ đồ thị U-I; thảo luận nhóm: AI giúp quản lý pin xe điện/trạm điện mặt trời thế nào và rủi ro do lỗi thuật toán.

	12
	Bài 26: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá.
	- Quy trình sử dụng AI an toàn

- Một số ứng dụng AI trong học tập.


	- 11.A1.1: Quy trình sử dụng công cụ số/AI thích hợp.
- 11.C2.MR1: Sử dụng công cụ AI vẽ đồ thị và dự đoán kết quả.

HS thu thập dữ liệu U, I thực tế, dùng Excel vẽ đường U = E - Ir; nhập quy trình vào AI để kiểm tra tính logic và tìm nguyên nhân gây sai số gián tiếp.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể.
	- Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI.

- Thu thập, cải thiện dữ liệu và các công cụ, nền tảng phát triển hệ thống AI.
	- 12.C3.1: Nêu một số công cụ mã nguồn mở/miễn phí dùng trong mô phỏng.

- 12.C4.MR1: Thu thập và tổ chức dữ liệu.

HS quan sát PhET ở các nhiệt độ khác nhau; thu thập dữ liệu điểm nóng chảy/sôi; dùng AI tra cứu ứng dụng sự chuyển thể trong công nghệ đúc và làm lạnh.

	2
	Bài 2: Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học.
	- Con người trong hệ thống AI.

- Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các
hoạt động học tập và xã hội.
	- 12.A1.2: Phân tích vai trò con người và AI trong đánh giá kết quả.

- 12.C2.1: Lựa chọn ý tưởng thiết kế công cụ AI/báo cáo số.

 HS mô phỏng biến thiên nội năng trên PhET; thu thập dữ liệu qua cảm biến; dùng Canva hoặc yêu cầu AI hỗ trợ sơ đồ hóa quy ước dấu Q và A.

	3
	Bài 4: Nhiệt dung riêng.
	Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI


	12.C3.2: đánh giá đầu ra AI theo độ chính xác, dẫn chứng và khả năng sử dụng; sửa phần chưa đạt (Thảo luận để thiết kế hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng bằng dụng cụ thực hành).


	4
	Bài 5: Nhiệt nóng chảy riêng.
	Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI


	12.C3.2: đánh giá đầu ra AI theo độ chính xác, dẫn chứng và khả năng sử dụng; sửa phần chưa đạt (Thảo luận để thiết kế hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt nóng chảy riêng bằng dụng cụ thực hành).

	5
	Bài 8: Mô hình động học phân tử chất khí.
	Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI
	12.C3.2: đánh giá đầu ra AI theo độ chính xác, dẫn chứng và khả năng sử dụng; sửa phần chưa đạt.

	6
	Bài 9: Định luật Boyle.
	- Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI.

- Thu thập, cải thiện dữ liệu và các công cụ, nền tảng phát triển hệ thống AI.
	- 12.C3.2: Đánh giá khả năng và hiệu quả của hệ thống mô phỏng/AI.

- 12.C4.MR2: Thu thập, cải thiện dữ liệu p-V.

Thay đổi thể tích V, ghi áp suất p trên PhET; nhập số liệu vào Excel/Sheets kiểm tra p·V = const và vẽ đồ thị đẳng nhiệt; thảo luận kết quả trên Padlet.

	7
	Bài 13: Bài tập về khí lí tưởng
	Con người trong hệ thống AI.


	12.A1.2: phân định phần AI hỗ trợ và phần học sinh phải tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trong sản phẩm (Vận dụng mô hình động học phân tử, định luật Boyle, định luật Charles, phương trình trạng thái khí lí tưởng và quan hệ động năng - nhiệt độ để giải bài tập, giải thích hiện tượng).

	8
	Bài 14: Từ trường.
	- Con người trong hệ thống AI.

- Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI.


	- 12.A1.2: Phân tích được vai trò của con người và AI trong quá trình ra quyết định (sử dụng đa dạng các công cụ số (như Padlet, Zalo, hoặc các nền tảng học tập trực tuyến) để chia sẻ hình ảnh kết quả thí nghiệm từ phổ; tương tác rõ ràng và hiệu quả khi thảo luận về hình dạng đường sức từ).

- 12.A3.1: Phân tích được trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (HS sử dụng các ứng dụng mô phỏng 3D hoặc VR/AR để quan sát từ trường của Trái Đất hoặc từ trường xung quanh các dây dẫn có hình dạng phức tạp mà thí nghiệm thực tế khó thực hiện).

	9
	Bài 17: Máy phát điện xoay chiều.
	- Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI.
	12.C3.2: đánh giá đầu ra AI theo độ chính xác, dẫn chứng và khả năng sử dụng; sửa phần chưa đạt.

	10
	Bài 19. Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ.
	- Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI.
	12.A3.1: chia sẻ có trách nhiệm: không đưa dữ liệu cá nhân, không lan truyền thông tin sai, ghi nguồn và khai báo AI.

	11
	Bài 22: Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết.
	- Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI.

- Thu thập, cải thiện dữ liệu và các công cụ, nền tảng phát triển hệ thống AI.
	- 12.C3.1: Khai thác công cụ mã nguồn mở mô phỏng phản ứng hạt nhân.

- 12.C4.MR1: Thu thập dữ liệu khối lượng nghỉ của hạt.

Tra cứu bảng khối lượng nghỉ trực tuyến (p, n, đồng vị); dùng Excel/Casio online tính năng lượng tỏa/thu; khai thác PhET quan sát phân hạch dây chuyền.

	12
	Bài 23. Hiện tượng phóng xạ.
	- Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI.

- Con người trong hệ thống AI.

- Vấn đề đạo đức của AI


	- 12.C3.1: Sử dụng AI mô phỏng quá trình ngẫu nhiên.

- 12.A2.1 & 12.B1.MR1: Đánh giá rủi ro và nguyên tắc đạo đức an toàn bức xạ.

Yêu cầu AI/Python viết code mô phỏng xác suất phân rã ngẫu nhiên 1000 hạt C-14 so với đường lý thuyết; thảo luận AI giúp tính liều chiếu xạ ung thư an toàn.

	13
	Bài 24: Công nghiệp hạt nhân.
	- Con người trong hệ thống AI.

- Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các
hoạt động học tập và xã hội
	- 12.A2.1: Nguyên tắc an toàn – không gây nguy hiểm con người & môi trường.
- 12.C2.1: Mô phỏng quy trình vận hành.

Dùng ChatGPT/Gemini xây dựng kịch bản ứng phó sự cố rò rỉ phóng xạ; xem video 3D quy trình an toàn nhà máy điện hạt nhân; thiết kế sản phẩm tuyên truyền số.


3. Môn Hóa học
a. Lớp 10


a.1. Chương trình cốt lõi (70 tiết)

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1 
	Bài 1: Thành phần của nguyên tử
	C4. Dữ liệu trong AI: Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	10.C4.1: Phân tích được sự ảnh hưởng của dữ liệu thực nghiệm (khối lượng, điện tích hạt) đến độ chính xác của các mô hình dự đoán nguyên tử.

	2 
	Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	C3. Công nghệ AI: Phân biệt AI tạo sinh với AI phân loại, dự đoán
	10.C3.3: Phân biệt được AI tạo sinh với các hệ thống AI phân loại, dự đoán qua ví dụ phân loại chu kỳ, nhóm và ô nguyên tố.

	3 
	Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm
	C3. Công nghệ AI: Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	10.C3.1 & 10.C3.2: Thực hành đặt prompt phù hợp để yêu cầu AI phân tích và dự đoán xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử và độ âm điện.

	4 
	Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Sử dụng AI trong học tập
	10.C2.MR2: Sử dụng công cụ AI hỗ trợ lập bảng so sánh và dự đoán tính acid/base của các oxide và hydroxide theo chu kỳ.

	5 
	Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	A1. Tính chủ động của con người: Con người trong hệ thống AI & Kiểm soát AI
	10.A1.1 & 10.A1.2: Xác định vai trò của con người trong việc kiểm tra, đối chiếu các dự đoán của AI về tính chất nguyên tố chưa biết với Định luật tuần hoàn.

	6 
	Bài 11: Liên kết ion
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Mô phỏng trong học tập
	10.C2.3: Sử dụng ứng dụng AI mô phỏng sự di chuyển electron và lực hút tĩnh điện hình thành tinh thể ion.

	7 
	Bài 12: Liên kết cộng hóa trị
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Mô phỏng không gian phân tử
	10.C2.MR2: Sử dụng công cụ AI mô phỏng sự xen phủ obitan (sigma, pi), góc liên kết và sự phân cực mô men lưỡng cực phân tử.

	8 
	Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
	C4. Dữ liệu trong AI: Phân tích dạng dữ liệu huấn luyện
	10.C4.MR1: Phân tích dữ liệu lực liên kết liên phân tử và nhiệt độ sôi được AI khai thác để giải thích tính chất vật lý của nước và ethanol.


	9 
	Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học
	C3. Công nghệ AI: Đặt prompt hỗ trợ tính toán
	10.C3.1 & 10.C3.2: Thực hành đặt prompt để AI tra cứu nhiệt tạo thành chuẩn ΔfH0298 và tính biến thiên enthalpy phản ứng ΔrH0298.

	10 
	Bài 19: Tốc độ phản ứng 
	D1. Nhận diện và hình thành giải pháp: Ý tưởng hệ thống AI
	10.D1.1: Nêu ý tưởng hệ thống AI xử lý dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt) để dự báo tốc độ phản ứng trong công nghiệp.

	11 
	Bài 21: Nhóm halogen
	B2. Sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm: Tuân thủ pháp luật
	10.B2.1: Nêu ví dụ về hành vi sử dụng AI tra cứu, tạo lập quy trình chế tạo chất độc, chất nổ từ halogen vi phạm an toàn hóa chất và an ninh mạng.


a.2. Chương trình chuyên đề học tập (35 tiết)
	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1. Liên kết hóa học 
	C4. Dữ liệu trong AI: Dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	10.C4.1 & 10.C4.MR1: Phân tích sự ảnh hưởng của dữ liệu tọa độ nguyên tử/mật độ electron đến độ chính xác của mô hình AI lượng tử.

	2
	Bài 3. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học
	D2. Cấu trúc và tương tác: Thành phần hệ thống AI
	10.D2.1: Mô tả các thành phần cơ bản của mô hình AI mô phỏng trạng thái chuyển tiếp và năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

	3
	Bài 5. Sơ lược về phản ứng cháy, nổ
	A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Rủi ro đối với con người và dự án AI
	10.A2.1: Nêu các rủi ro khi sử dụng mô hình AI dự báo nguy cơ cháy nổ nếu dữ liệu cảm biến nhiệt độ/khí nổ bị sai lệch.

	4
	Bài 7. Hóa học về phản ứng cháy, nổ
	A3. Công dân trong kỷ nguyên AI: Pháp luật với AI
	10.A3.1: Nêu các quy định pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy khi vận hành hệ thống AI cảnh báo sự cố cháy nổ tự động.


b. Lớp 11


b.1. Chương trình cốt lõi (70 tiết)

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1 
	Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
	C3. Công nghệ AI: Prompt nâng cao ràng buộc định dạng
	11.C3.1 & 11.C3.MR1: Vận dụng kỹ thuật prompt ràng buộc định dạng đầu ra để AI giải bài tập tính pH và cân bằng phân phân ionization.

	2 
	Bài 4: Nitrogen
	A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Bền vững và công bằng
	11.A2.1: Nêu ví dụ ứng dụng AI trong công nghệ cố định nitrogen sinh học và sản xuất phân bón đạt hiệu quả bền vững.

	3 
	Bài 6: Một số hợp chất của nitrogen với oxygen 
	B2. Sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm: Phòng tránh rủi ro
	11.B2.1: Nhận biết rủi ro khi dùng AI tra cứu quy trình điều chế HNO3 đặc hoặc chất nổ nitro mà thiếu sự kiểm soát của giáo viên.

	4 
	Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide
	A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Tác động môi trường
	11.A2.1 & 11.A2.2: Phân tích ví dụ hệ thống AI quan trắc nồng độ SO2 không khí, cảnh báo sớm ô nhiễm và tác động đến sức khỏe.

	5 
	Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
	C3. Công nghệ AI: Công nghệ nhận diện cấu trúc
	11.C3.2: Mô tả công nghệ AI thị giác máy tính trong nhận diện công thức cấu tạo phân tử hữu cơ từ hình ảnh chụp.

	6 
	Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Tối ưu quy trình
	11.C2.1: Nêu ứng dụng AI trong phân tích điều kiện tối ưu cho quá trình chưng cất, chiết xuất và sắc ký.

	7 
	Bài 13: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ
	C3. Công nghệ AI: Kỹ thuật prompt nâng cao. Vận hành hệ thống xử lý tín hiệu AI
	11.C3.1 & 11.C3.MR1: Vận dụng kỹ thuật prompt để AI liệt kê và vẽ cây đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ không bỏ sót.

11.C3.2 & 11.C3.MR2: Mô tả công nghệ AI xử lý tín hiệu trong việc tự động nhận diện peak phổ MS và nhóm chức trên phổ IR.

	8 
	Bài 15: Alkane
	C3. Công nghệ AI: Kỹ thuật prompt nâng cao
	11.C3.1 & 11.C3.MR1: Sử dụng prompt nâng cao để AI gọi tên alkane theo danh pháp IUPAC và vẽ cấu trúc đồng phân.

	9 
	Bài 16: Hydrocarbon không no
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Mô phỏng phản ứng
	11.C2.MR1: Sử dụng AI mô phỏng cơ chế phản ứng cộng cộng Markovnikov và hình thành liên kết đôi/ba.

	10 
	Bài 19: Dẫn xuất halogen
	A1. Tính chủ động của con người: Sử dụng AI an toàn
	11.A1.1: Xây dựng quy trình sử dụng AI tra cứu tác hại của CFC đối với tầng ozone và đề xuất chất thay thế.

	11 
	Bài 20: Alcohol
	A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Đánh giá rủi ro
	11.A2.1: Nêu ví dụ AI phân tích nguy cơ độc tính của Methanol trong thực phẩm và đồ uống giả.

	12 
	Bài 23: Hợp chất carbonyl
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Biên tập học liệu
	11.C2.MR1: Sử dụng AI biên tập sơ đồ tư duy về phản ứng tráng bạc và tạo iodoform của hợp chất carbonyl.


b.2. Chương trình chuyên đề học tập (35 tiết)

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1, 2, 3: Phân bón hóa học
	A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Bền vững và công bằng
	11.A2.1: Nêu ví dụ ứng dụng AI trong nông nghiệp thông minh: phân tích thổ dưỡng và phối trộn phân bón N-P-K tối ưu.

	2
	Bài 4: Tách tinh dầu bằng phương pháp chưng cất hơi nước
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Thiết kế học liệu
	11.C2.MR1: Sử dụng công cụ AI thiết kế sơ đồ quy trình chưng cất tinh dầu an toàn phục vụ báo cáo thực hành.

	3
	Bài 5: Điều chế xà phòng từ mỡ động vật / dầu thực vật
	C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống: Biên tập nội dung
	11.C2.MR1: Sử dụng AI biên tập video/infographic quy trình xà phòng hóa và chỉ số xà phòng hóa.

	4
	Bài 8: Chế hóa dầu mỏ
	A1. Tính chủ động của con người: Nâng cao năng lực con người
	11.A1.2: Phân tích thực tế ứng dụng AI tối ưu hóa chưng cất phân đoạn và cracking dầu mỏ dưới sự kiểm soát của kỹ sư.

	5
	Bài 9: Sản xuất nhiên liệu sinh học
	A2. AI vì sự tiến bộ của con người: Phát triển bền vững
	11.A2.1 & 11.A2.2: Phân tích mô hình AI đánh giá vòng đời (LCA) của nhiên liệu sinh học Bio-ethanol E5/E10.


c. Lớp 12

c.1. Chương trình cốt lõi (70 tiết)

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Ester – Lipid
	C3. Công nghệ AI: Phân tích công nghệ AI
	12.C3.1: Nêu ví dụ AI dự đoán chỉ số xà phòng hóa, chỉ số acid và cấu trúc triglyceride trong chất béo.

	2
	Bài 4: Giới thiệu về Carbohydrate. Glucose – Fructose
	C3. Công nghệ AI: AI tạo sinh và dự đoán
	12.C3.2: Sử dụng AI tạo sinh để trực quan hóa cấu trúc dạng mạch vòng alpha, beta của Glucose và Fructose.

	3
	Bài 6: Tinh bột – Cellulose
	C4. Dữ liệu trong AI: Thu thập và tổ chức dữ liệu
	12.C4.MR1: Thu thập bộ dữ liệu về cấu trúc polymer sinh học (amylose, amylopectin, cellulose) để huấn luyện AI phân loại.

	4
	Bài 9: Amino acid – Peptide
	C3. Công nghệ AI: Tìm hiểu hệ thống AI chuyên ngành
	12.C3.1 & 12.C3.2: Nêu tên và mô tả nguyên lý công cụ AI dự đoán điểm đẳng điện (pI) và trình tự peptide.

	5
	Bài 12: Đại cương về polymer
	C4. Dữ liệu trong AI: Thu thập dữ liệu chất lượng
	12.C4.MR1: Thu thập dữ liệu về hệ số trùng hợp, khối lượng phân tử polymer để xây dựng tập dữ liệu phân loại polymer.

	6
	Bài 12: Vật liệu polymer
	A3. Công dân trong kỷ nguyên AI: Trách nhiệm công dân
	12.A3.1: Phân tích trách nhiệm công dân trong ứng dụng AI nhận diện và tự động phân loại rác thải nhựa/polymer tái chế.

	7
	Bài 16: Điện phân
	D2. Cấu trúc và tương tác: Vận hành và tối ưu hóa
	12.D2.1: Trình bày cách hệ thống AI tối ưu hóa mật độ dòng điện và hiệu suất điện phân công nghiệp.

	8
	Bài 18: Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại
	C3. Công nghệ AI: Mô phỏng mạng tinh thể
	12.C3.2: Sử dụng công cụ AI mô phỏng 3D ba kiểu mạng tinh thể kim loại (lập phương tâm khối, tâm diện, lục giác đều).

	9
	Bài 20. Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại


	
	+ 12.C2.MR1: Tùy chỉnh được yêu cầu của hệ thống AI phục vụ nhiệm vụ học tập: giới hạn dữ liệu/nguồn, yêu cầu định dạng đầu ra và hạn chế AI tự suy diễn.

+ 12.A1.2: Phân tích được vai trò của con người và AI trong quá trình xử lí thông tin/ra quyết định; biết kiểm chứng và chịu trách nhiệm về kết luận cuối.

+ 12.A3.1: Sử dụng AI an toàn, trung thực và có trách nhiệm; không dùng thông tin AI chưa kiểm chứng để đưa ra kết luận gây hiểu sai hoặc gây hại.

	10
	Bài 22: Ăn mòn kim loại
	D1. Thiết kế hệ thống AI: Mô phỏng cảnh báo sự cố
	12.D1.1: Nhận biết giải pháp AI dự báo tốc độ ăn mòn điện hóa và đề xuất thời điểm bảo trì công trình kim loại.

+ 12.C2.MR1: Tùy chỉnh được yêu cầu của hệ thống AI phục vụ nhiệm vụ học tập: giới hạn dữ liệu/nguồn, yêu cầu định dạng đầu ra và hạn chế AI tự suy diễn.

	11
	Bài 28: Sơ lược về phức chất
	C4. Dữ liệu trong AI: Tập dữ liệu phức chất
	12.C4.MR1: Thu thập bộ dữ liệu màu sắc, cấu hình electron và số phối trí của phức chất để huấn luyện mô hình AI phân loại.

	12
	Bài 29. Một số tính chất và ứng dụng của phức chất


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI: C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống

NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm: A1. Tính chủ động của con người; A3. Công dân trong kỷ nguyên AI
	+ 12.C2.MR1: Tùy chỉnh được yêu cầu của hệ thống AI phục vụ nhiệm vụ học tập: giới hạn dữ liệu/nguồn, yêu cầu định dạng đầu ra và hạn chế AI tự suy diễn.

+ 12.A1.2: Phân tích được vai trò của con người và AI trong quá trình xử lí thông tin/ra quyết định; biết kiểm chứng và chịu trách nhiệm về kết luận cuối.

+ 12.A3.1: Sử dụng AI an toàn, trung thực và có trách nhiệm; không dùng thông tin AI chưa kiểm chứng để đưa ra kết luận gây hiểu sai hoặc gây hại.


c.2. Chương trình chuyên đề học tập (35 tiết)

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 2: Cơ chế phản ứng thế
	D2. Cấu trúc và tương tác: Phát triển hệ thống AI
	12.D2.1: Nhận biết các vai trò trong quá trình phát triển mô hình AI dự đoán cơ chế thế SN1 và SN2.

	2
	Bài 3: Cơ chế phản ứng cộng
	D2. Cấu trúc và tương tác: Kiểm thử hệ thống AI
	12.D2.1 & 12.D2.MR1: Phân tích nguyên nhân sai lệch của mô hình AI khi dự đoán sản phẩm chính/phụ theo quy tắc Zaitsev/Markovnikov.

	3


	Bài 4: Tái chế kim loại


	A1. Tính chủ động của con người: Quyền kiểm soát của con người

A3. Công dân trong kỷ nguyên AI: Trách nhiệm xã hội
	12.A1.1 & 12.A1.2: Phân tích hệ thống AI tự động hóa trong lò luyện kim, khẳng định quyền kiểm soát tối cao của con người.

12.A3.1: Phân tích trách nhiệm công dân trong ứng dụng robot AI phân loại phế liệu kim loại phục vụ kinh tế tuần hoàn.

	4
	Bài 5: Xử lý nước sinh hoạt
	B3. Nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội: Trách nhiệm hệ sinh thái
	12.B3.1: Trình bày quyền và trách nhiệm của cá nhân khi đề xuất và vận hành mô hình AI dự báo, xử lý ô nhiễm môi trường.


4. Môn Sinh học
a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 8: Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống
	Khai thác AI để hỗ trợ nhận diện, mô tả cấu trúc tế bào và xây dựng sơ đồ; kiểm chứng thông tin, hình ảnh do AI tạo ra.
	10.C2.2: Liệt kê được tên các ứng dụng AI theo các tính năng của hệ thống. 
10.C3.3: Phân biệt được AI tạo sinh với các hệ thống AI phân loại, dự đoán qua ví dụ cụ thể. 
10.B2.MR1: Nhận biết được một số dấu hiệu của nội dung do AI tạo sinh tạo ra; kiểm tra và nhận xét được mức độ minh bạch của việc khai báo sử dụng AI trong một sản phẩm.

	2
	Bìa 10: Trao đổi chất qua màng sinh chất
	Sử dụng AI hỗ trợ mô phỏng quá trình vận chuyển các chất qua màng; đánh giá tính chính xác của mô hình và kiểm soát kết quả do AI cung cấp.
	10.C2.1: Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện. 
10.C3.2: Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả. 
10.A1.2: Giải thích được tại sao việc con người kiểm soát AI là quan trọng, thông qua việc liên hệ đến các giá trị như an toàn, công bằng và quyền lợi con người.

	3
	Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	Khai thác AI để xây dựng sơ đồ chuyển hóa, giải thích vai trò enzyme; phân tích dữ liệu đầu vào và phát hiện những kết luận không phù hợp về mặt sinh học.
	10.C3.1: Mô tả được các yêu cầu để đưa ra prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể. 
10.C3.2: Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả. 
10.C4.1: Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	4
	Bìa 14: Quang hợp và hô hấp tế bào


	Sử dụng AI hỗ trợ phân tích số liệu thực nghiệm, xây dựng biểu đồ và giải thích mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường với cường độ quang hợp hoặc hô hấp.
	10.C2.1: Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện. 
10.C2.3: Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập. 
10.D2.1: Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	5
	Bài 16: Chu kì tế bào và phân bào
	Sử dụng AI hỗ trợ nhận diện các giai đoạn phân bào từ hình ảnh; đối chiếu kết quả nhận diện với kiến thức và hình ảnh khoa học đáng tin cậy.
	10.C3.3: Phân biệt được AI tạo sinh với các hệ thống AI phân loại, dự đoán qua ví dụ cụ thể. 
10.C4.1: Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI. 
10.A1.1: Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.

	6
	Bài 22: Vi sinh vật và các ứng dụng của vi sinh vật
	Tìm hiểu các ứng dụng AI trong giám sát vi sinh vật, kiểm soát chất lượng thực phẩm và hỗ trợ sản xuất; xem xét rủi ro, độ tin cậy và trách nhiệm khi ứng dụng AI.
	10.C2.1: Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện. 
10.A2.1: Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại. 
10.B3.1: Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI (như thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư hoặc thiếu minh bạch).


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 4: Quang hợp ở thực vật (Chương 1)
	Hiểu biết về ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu sinh học
	- AI.1.1: Nêu được ứng dụng của AI trong việc thu thập và phân tích dữ liệu thực nghiệm (cường độ ánh sáng, CO2, hiệu suất quang hợp).
- AI.1.2: Sử dụng được công cụ AI (như ChatGPT/Copilot hoặc mô phỏng AI) để truy xuất thông tin và giải thích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quang hợp.

	2
	Bài 6: Hô hấp ở thực vật (Chương 1)
	Ứng dụng AI trong mô phỏng quá trình sinh hóa và xử lý dữ liệu thực nghiệm hô hấp
	- AI.1.3: Giải thích được cách các mô hình mô phỏng AI thể hiện các giai đoạn của hô hấp tế bào (đường phân, chu trình Krebs, chuỗi chuyền electron).
- AI.1.4: Sử dụng công cụ AI để phân tích bảng số liệu thực nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ, lượng nước và nồng độ O2 đến cường độ hô hấp của hạt đang nảy mầm.

	3
	Bài 15: Cảm ứng ở thực vật (Chương 2)
	Ứng dụng AI trong nhận dạng hình ảnh và trực quan hóa mô hình
	- AI.2.1: Nhận biết được khả năng của AI trong phân tích hình ảnh/video về các hình thức hướng động và ứng động ở thực vật.
- AI.2.2: Sử dụng công cụ tạo ảnh/video AI để mô phỏng cơ chế phân bố auxin trong tính hướng sáng, đánh giá được độ chính xác khoa học của sản phẩm do AI tạo ra.

	4
	Bài 17: Cảm ứng ở động vật (Chương 2)
	Ứng dụng AI trong mô phỏng mạng lưới thần kinh và cung phản xạ
	- AI.2.3: Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) phỏng theo cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh sinh học.
- AI.2.4: Sử dụng công cụ mô phỏng AI để khảo sát và trực quan hóa tốc độ truyền xung thần kinh qua xinapse trong các cung phản xạ khác nhau.

	5
	Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (Chương 3)
	Sử dụng AI trong dự báo và mô hình hóa tăng trưởng
	- AI.3.1: Hiểu cách AI xử lý dữ liệu chuỗi thời gian để xây dựng mô hình đường cong sinh trưởng của thực vật.
- AI.3.2: Phân tích được dữ liệu thực nghiệm đo kích thước cây trồng thông qua công cụ phân tích dữ liệu AI để đưa ra dự báo tăng trưởng.

	6
	Bài 25: Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật (Chương 4)
	Khai thác AI trong tìm kiếm, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề
	- AI.4.1: Đặt được các câu lệnh (prompts) hiệu quả cho trợ lý AI để tra cứu quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.
- AI.4.2: So sánh, đối chiếu và đánh giá phản biện các thông tin do AI cung cấp về ứng dụng công nghệ trong nhân giống cây trồng.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 2: Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene (Chương 1)
	Ứng dụng AI trong nhận dạng hình ảnh và trực quan hóa mô hình

Ứng dụng AI để mô phỏng các quá trình phiên mã và dịch mã.
	- AI.3.1: Nêu được ứng dụng của AI trong việc  khai thác được các phần mềm mô phỏng quá trình phiên mã.
- AI.3.4: Nêu được ứng dụng của AI trong việc  khai thác được các phần mềm mô phỏng quá trình dịch mã.

	2
	Bài 5: Công nghệ gene (Chương 1)
	 Sử dụng AI  để xử lý, biểu diễn dữ liệu và so sánh.


	- AI 1.2: HS dùng chatbot AI kiểm tra quy trình bằng câu lệnh “Nêu hai lỗi thường gặp khi mô tả DNA tái tổ hợp”; nhóm chỉ chấp nhận lỗi có thể kiểm chứng bằng SGK.
- AI 2.3: Sử dụng AI để phân tích lợi ích – rủi ro của việc ứng dụng công nghệ gene vào sản xuất nông nghiệp. Sau đó HS chia nhóm để phản biện lại các luận điểm mà AI đưa ra.

	3
	Bài 8: Học thuyết di truyền Mendel (Chương 1)
	Ứng dụng công cụ số để xử lý, biểu diễn dữ liệu và so sánh.
	- AI 2.1: Nhóm dùng chatbot AI đề xuất một đối tượng thay thế, sau đó đánh giá điểm phù hợp và hạn chế so với đậu Hà Lan.

- AI 2.2: Sử dụng các ứng dụng AI để giải bài tập di truyền và so sánh với cách giải truyền thống của học sinh.

	4
	Bài 10: Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính (Chương 2)
	Ứng dụng công cụ số để xử lý, biểu diễn dữ liệu và so sánh.
	 - AI 1.2:  Nhóm dùng chatbot AI giải thích tỉ lệ 1:1, sau đó đối chiếu với sơ đồ giảm phân để sửa diễn đạt chưa chính xác.
- AI 2.1: Sử dụng các ứng dụng AI để giải bài tập di truyền liên kết giới tính và so sánh với cách giải truyền thống của học sinh.

	     5
	Bài 18: Di truyền học quần thể (Chương 4)
	Khai thác AI trong tìm kiếm, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề
	- AI. 1.2: Học sinh sử dụng AI để mô phỏng sự thay đổi tần số allele của quần thể khi có các yếu tố tiến hoá.

- AI.2.2: Chatbot AI được dùng để kiểm tra cách giải, nhưng HS phải chỉ ra điều kiện Hardy–Weinberg nào được thỏa mãn hoặc vi phạm.

	     6
	Bài 28: Hệ sinh thái (Chương 7)
	 Ứng dụng AI trong nhận dạng hình ảnh và trực quan hóa mô hình
	- AI 1.2: Sử dụng AI vẽ sơ đồ chuỗi và lưới thức ăn. - - AI 1.2: Nhờ AI phân tích tác động nếu có một loài bị loại bỏ khỏi quần xã.


5. Môn Tin học
a. Lớp 10



CS-Khoa học máy tính

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
	Làm quen với các khái niệm ban đầu về cách AI nhận và xử lý dữ liệu (Input Data) để đưa ra dự đoán hoặc thông tin phản hồi.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	2
	Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội.
	Nhận diện được các thiết bị thông minh quanh mình có sử dụng tích hợp AI (như điện thoại có trợ lý ảo, loa thông minh, robot hút bụi).
	10.C2.3 - Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

	3
	Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản
	Phân tích các dạng dữ liệu (văn bản) được sử dụng để huấn luyện AI.
	10.C4.MR1 - Phân tích được các dạng dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, từ ngữ, …) được sử dụng để huấn luyện AI.

	4
	Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên
	Phân tích các dạng dữ liệu số nguyên, nhị phân trong xử lý thông tin tự động của hệ thống số.
	10.C4.MR1 - Phân tích được các dạng dữ liệu được sử dụng để huấn luyện AI.

	5
	Bài 5. Dữ liệu logic
	Mô tả các thành phần cơ bản của hệ thống xử lý logic và điều kiện ra quyết định.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	6
	Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh
	Phân tích các dạng dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh) được sử dụng để huấn luyện AI.
	10.C4.MR1 - Phân tích được các dạng dữ liệu đa phương tiện được sử dụng để huấn luyện AI.

	7
	Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
	Thực hành tương tác trực tiếp với các ứng dụng AI tích hợp trên thiết bị di động (như nhận diện khuôn mặt để mở khóa, điều khiển bằng giọng nói).
	10.A1.1 - Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.

	8
	Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python 
	Làm quen với khái niệm thuật toán (Algorithm) và cách mã nguồn lập trình Python là ngôn ngữ nền tảng để viết nên các chương trình AI hiện đại.
	10.C3.2 - Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

	9
	Bài 17. Biến và lệnh gán 
	Hiểu nguyên lý lưu trữ dữ liệu của AI: các mô hình học máy lưu trữ hàng triệu tham số số học dưới dạng các biến số để thực hiện tính toán.
	10.C4.2 - Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	10
	Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản 
	Liên hệ cơ chế giao tiếp của AI: Chatbot nhận đầu vào (Input/Prompt) từ người dùng, qua bộ xử lý để xuất ra văn bản trả lời (Output/Response).
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi).

	11
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	Tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo dựa trên luật (Rule-based AI) - hệ thống đưa ra các quyết định thông minh bằng cách liên kết hàng ngàn quy tắc logic Nếu-Thì.

	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	12
	Bài 20. Câu lệnh lặp For
	Hiểu cách các thuật toán AI lặp đi lặp lại hàng nghìn lần (vòng lặp huấn luyện - Epochs) trên bộ dữ liệu lớn để tối ưu hóa độ chính xác.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI.

	13
	Bài 21. Câu lệnh lặp While
	Hiểu logic hội tụ trong học máy: quá trình học của máy sẽ lặp lại liên tục cho đến khi sai số của mô hình giảm xuống dưới một ngưỡng xác định.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI.

	14
	Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
	Tìm hiểu cách dữ liệu đầu vào của AI được tổ chức dưới dạng danh sách, mảng hoặc vectơ số để đưa vào các mô hình học máy xử lý.
	10.C4.2 - Phân tích các dạng dữ liệu được sử dụng để huấn luyện AI.

	15
	Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách 
	Làm quen với bước tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing): thêm các mẫu dữ liệu mới, loại bỏ các dữ liệu lỗi hoặc dữ liệu khuyết thiếu.
	10.C4.1 - Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	16
	Bài 24. Xâu kí tự 
	Tìm hiểu cách AI nhận biết và xử lý văn bản thô (Văn bản số hóa) trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thông qua xâu ký tự.
	10.C4.2 - Phân tích các dạng dữ liệu văn bản được sử dụng để huấn luyện AI.

	17
	Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự 
	Thực hành tiền xử lý văn bản: tách xâu ký tự thành các từ (tokenization) và loại bỏ các ký tự đặc biệt để chuẩn bị dữ liệu cho AI phân tích.
	10.C4.1 - Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	18
	Bài 26. Hàm trong Python
	Hiểu cách các thư viện AI lớn (như scikit-learn, TensorFlow) đóng gói các mô hình học máy phức tạp thành các hàm đơn giản để lập trình viên gọi ra sử dụng.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	19
	Bài 27. Tham số của hàm
	Hiểu vai trò của tham số trong mô hình AI: người lập trình truyền vào các siêu tham số (Hyperparameters) để tinh chỉnh tốc độ học, cấu trúc mô hình.
	10.D2.1 - Mô tả các thành phần cơ bản và tham số tùy chỉnh của hệ thống AI.

	20
	Bài 28. Phạm vi của biến 
	Hiểu nguyên lý hoạt động của các tham số mạng nơ-ron: các trọng số (Weights) là các biến toàn cục được cập nhật liên tục qua quá trình học.
	10.D2.1 - Mô tả các thành phần cơ bản và cơ chế vận hành của hệ thống AI.

	21
	Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình 
	Nhận thức rằng AI cũng có thể dự đoán sai hoặc gặp lỗi (ảo tưởng AI - Hallucination) nếu dữ liệu huấn luyện hoặc logic thuật toán bị lỗi.
	10.D2.2 - Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và ý nghĩa khắc phục.

	22
	Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình 
	Hiểu tầm quan trọng của việc kiểm thử hiệu suất (Testing) mô hình AI trên tập dữ liệu độc lập để đánh giá độ chính xác thực tế của hệ thống.
	10.D2.2 - Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và ý nghĩa khắc phục.

	23
	Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản
	Thực hành viết một chương trình phân loại dữ liệu đơn giản bằng các câu lệnh logic điều kiện If-Else mô phỏng thuật toán phân loại trong AI.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	24
	Bài 32. Ôn tập lập trình Python 
	Củng cố tư duy thuật toán và lập trình có cấu trúc làm nền tảng kỹ thuật bắt buộc để học các chuyên đề chuyên sâu về học máy và AI.
	10.C3.2 - Trình bày và ứng dụng các công nghệ, tư duy thuật toán để thiết kế AI.

	HỌC KỲ II

	25
	Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại 
	Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động cơ bản của Internet vạn vật (IoT) và cách các hệ thống AI thu nhận dữ liệu thời gian thực từ cảm biến qua mạng.
	10.C2.1 - Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện.

	26
	Bài 9. An toàn trên không gian mạng 
	Nhận thức ban đầu về an toàn dữ liệu khi tương tác với AI; tuân thủ các quy tắc cơ bản không chia sẻ thông tin định danh cá nhân cho các chatbot tự động.
	10.B2.1 - Nêu được ví dụ về hành vi sử dụng AI hoặc sự cố liên quan đến AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	27
	Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet 
	Sử dụng các công cụ dịch thuật tự động thông minh bằng AI để hỗ trợ đọc tài liệu tiếng nước ngoài; đánh giá chất lượng bản dịch của AI.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập / Nêu ví dụ hỗ trợ học tập (10.C2.3).

	28
	Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
	Xem xét khía cạnh đạo đức khi sử dụng sản phẩm từ AI tạo sinh (Gen AI); hiểu trách nhiệm tôn trọng bản quyền tác giả và trung thực học thuật khi tham khảo AI.
	10.B3.1 - Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI.

	29
	Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
	Đánh giá tác động của các công cụ AI tạo ảnh (như Midjourney, Stable Diffusion) đối với công việc của nhà thiết kế đồ họa tương lai; định hướng kỹ năng số mới.
	10.A2.2 - Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.

	30
	Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
	Thảo luận về trách nhiệm pháp lý và đạo đức của kỹ sư phát triển phần mềm AI (ví dụ: bảo mật dữ liệu người dùng, tính minh bạch của thuật toán).
	10.B3.1 - Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI.



ICT-Ứng dụng

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
	Làm quen với các khái niệm ban đầu về cách AI nhận và xử lý dữ liệu (Input Data) để đưa ra dự đoán hoặc thông tin phản hồi.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	2
	Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội.
	Nhận diện được các thiết bị thông minh quanh mình có sử dụng tích hợp AI (như điện thoại có trợ lý ảo, loa thông minh, robot hút bụi).
	10.C2.3 - Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

	3
	Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
	Thực hành tương tác trực tiếp với các ứng dụng AI tích hợp trên thiết bị di động (như nhận diện khuôn mặt để mở khóa, điều khiển bằng giọng nói).
	10.A1.1 - Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.

	4
	Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
	Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động cơ bản của Internet vạn vật (IoT) và cách các hệ thống AI thu nhận dữ liệu thời gian thực từ cảm biến qua mạng.
	10.C2.1 - Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện.

	5
	Bài 9. An toàn trên không gian mạng
	Nhận thức ban đầu về an toàn dữ liệu khi tương tác với AI; tuân thủ các quy tắc cơ bản không chia sẻ thông tin định danh cá nhân cho các chatbot tự động.
	10.B2.1 - Nêu được ví dụ về hành vi sử dụng AI hoặc sự cố liên quan đến AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	6
	Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
	Sử dụng các công cụ dịch thuật tự động thông minh bằng AI để hỗ trợ đọc tài liệu tiếng nước ngoài; đánh giá chất lượng bản dịch của AI.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và đời sống.

	7
	Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
	Xem xét khía cạnh đạo đức khi sử dụng sản phẩm từ AI tạo sinh (Gen AI); hiểu trách nhiệm tôn trọng bản quyền tác giả và trung thực học thuật khi tham khảo AI.
	10.B3.1 - Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI.

	8
	Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa
	Sử dụng các hệ thống AI tạo ảnh hoặc AI hỗ trợ thiết kế để tham khảo ý tưởng, bố cục và sơ đồ thiết kế.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và đời sống.

	9
	Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa
	Ứng dụng công cụ AI phân tích màu sắc hoặc gợi ý các bảng màu phối hợp (color palettes) phù hợp với chủ đề thiết kế.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và đời sống.

	10
	Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản
	Sử dụng AI tạo văn bản (như ChatGPT, Gemini) để lên ý tưởng cho câu khẩu hiệu (slogan), lời tựa hoặc bố cục chữ trong thiết kế.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và đời sống.

	11
	Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ họa
	Trải nghiệm quy trình hoàn thiện sản phẩm đồ họa: sử dụng AI để tự động nâng cấp độ phân giải ảnh (Upscaling) hoặc loại bỏ nhiễu ảnh.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và đời sống.

	12
	Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python
	Làm quen với khái niệm thuật toán (Algorithm) và cách mã nguồn lập trình Python là ngôn ngữ nền tảng để viết nên các chương trình AI hiện đại.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	13
	Bài 17. Biến và lệnh gán
	Hiểu nguyên lý lưu trữ dữ liệu của AI: các mô hình học máy lưu trữ hàng triệu tham số số học dưới dạng các biến số để thực hiện tính toán.
	10.C4.2 - Phân tích các dạng dữ liệu được sử dụng để huấn luyện AI.

	14
	Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản
	Liên hệ cơ chế giao tiếp của AI: Chatbot nhận đầu vào (Input/Prompt) từ người dùng, qua bộ xử lý để xuất ra văn bản trả lời (Output/Response).
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi).

	15
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	Tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo dựa trên luật (Rule-based AI) - hệ thống đưa ra các quyết định thông minh bằng cách liên kết hàng ngàn quy tắc logic Nếu-Thì.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	16
	Bài 20. Câu lệnh lặp For
	Hiểu cách các thuật toán AI lặp đi lặp lại hàng nghìn lần (vòng lặp huấn luyện - Epochs) trên bộ dữ liệu lớn để tối ưu hóa độ chính xác.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	17
	Bài 21. Câu lệnh lặp While
	Hiểu logic hội tụ trong học máy: quá trình học của máy sẽ lặp lại liên tục cho đến khi sai số của mô hình giảm xuống dưới một ngưỡng xác định.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	HỌC KỲ II

	18
	Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
	Tìm hiểu cách dữ liệu đầu vào của AI được tổ chức dưới dạng danh sách, mảng hoặc vectơ số để đưa vào các mô hình học máy xử lý.
	10.C4.2 - Phân tích các dạng dữ liệu được sử dụng để huấn luyện AI.

	19
	Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
	Làm quen với bước tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing): thêm các mẫu dữ liệu mới, loại bỏ các dữ liệu lỗi hoặc dữ liệu khuyết thiếu.
	10.C4.1 - Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	20
	Bài 24. Xâu kí tự
	Tìm hiểu cách AI nhận biết và xử lý văn bản thô (Văn bản số hóa) trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thông qua xâu ký tự.

	10.C4.2 - Phân tích các dạng dữ liệu được sử dụng để huấn luyện AI.

	21
	Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
	Thực hành tiền xử lý văn bản: tách xâu ký tự thành các từ (tokenization) và loại bỏ các ký tự đặc biệt để chuẩn bị dữ liệu cho AI phân tích.
	10.C4.1 - Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	22
	Bài 26. Hàm trong Python
	Hiểu cách các thư viện AI lớn (như scikit-learn, TensorFlow) đóng gói các mô hình học máy phức tạp thành các hàm đơn giản để lập trình viên gọi ra sử dụng.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	23
	Bài 27. Tham số của hàm
	Hiểu vai trò của tham số trong mô hình AI: người lập trình truyền vào các siêu tham số (Hyperparameters) để tinh chỉnh tốc độ học, cấu trúc mô hình.
	10.D2.1 - Mô tả các thành phần cơ bản và tham số tùy chỉnh của hệ thống AI.

	24
	Bài 28. Phạm vi của biến
	Hiểu nguyên lý hoạt động của các tham số mạng nơ-ron: các trọng số (Weights) là các biến toàn cục được cập nhật liên tục qua quá trình học.
	10.D2.1 - Mô tả các thành phần cơ bản và cơ chế vận hành của hệ thống AI.

	25
	Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình
	Nhận thức rằng AI cũng có thể dự đoán sai hoặc gặp lỗi (ảo tưởng AI - Hallucination) nếu dữ liệu huấn luyện hoặc logic thuật toán bị lỗi.
	10.D2.2 - Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và ý nghĩa khắc phục.

	26
	Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
	Hiểu tầm quan trọng của việc kiểm thử hiệu suất (Testing) mô hình AI trên tập dữ liệu độc lập để đánh giá độ chính xác thực tế của hệ thống.
	10.D2.2 - Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và ý nghĩa khắc phục.

	27
	Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản
	Thực hành viết một chương trình phân loại dữ liệu đơn giản bằng các câu lệnh logic điều kiện If-Else mô phỏng thuật toán phân loại trong AI.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	28
	Bài 32. Ôn tập lập trình Python
	Củng cố tư duy thuật toán và lập trình có cấu trúc làm nền tảng kỹ thuật bắt buộc để học các chuyên đề chuyên sâu về học máy và AI.
	10.C3.2 - Trình bày và ứng dụng các công nghệ, tư duy thuật toán để thiết kế AI.

	29
	Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
	Đánh giá tác động của các công cụ AI tạo ảnh (như Midjourney, Stable Diffusion) đối với công việc của nhà thiết kế đồ họa tương lai; định hướng kỹ năng số mới.
	10.A2.2 - Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.

	30
	Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
	Thảo luận về trách nhiệm pháp lý và đạo đức của kỹ sư phát triển phần mềm AI (ví dụ: bảo mật dữ liệu người dùng, tính minh bạch của thuật toán).
	10.B3.1 - Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI.


b. Lớp 11


ICT-Ứng dụng

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1: Hệ điều hành
	Làm quen với các thuật ngữ môi trường hệ thống phần mềm và phần cứng chuyên dụng hỗ trợ chạy các mô hình AI lớn.
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	2
	Bài 2: Thực hành sử dụng hệ điều hành
	Thực hành khai thác các tiện ích hỗ trợ người dùng có tích hợp AI trực tiếp trên hệ điều hành máy tính (như Copilot trên Windows, tính năng nhận diện giọng nói).
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	3
	Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	Thảo luận khía cạnh pháp lý của AI: Việc sử dụng mã nguồn mở (như mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA) và các giấy phép bản quyền liên quan đến phát triển AI.
	11.B2.1 - Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI.

	4
	Bài 4: Bên trong máy tính
	Tìm hiểu cấu trúc phần cứng máy tính phục vụ AI: Phân biệt vai trò của CPU (xử lý tuần tự) và GPU (xử lý song song hiệu năng cao phục vụ huấn luyện mô hình AI).
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	5
	Bài 5: Kết nối máy tính với các thiết bị số
	Hiểu cách hệ thống AI kết nối và thu nhận thông tin (Data Acquisition) từ các cảm biến đầu vào (camera, micro, cảm biến IoT) để thực hiện nhận diện.
	11.D2.1 - Trình bày được cách thức vận hành của công nghệ trong hệ thống AI.

	6
	Bài 6: Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
	Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu: Ý thức bảo mật dữ liệu học tập cá nhân khi lưu trữ trên đám mây và chia sẻ với các công cụ AI trực tuyến.
	11.A3.1 - Nêu được các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường AI.

	7
	Bài 7: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	Trải nghiệm máy tìm kiếm thế hệ mới tích hợp AI (Search Generative Experience/Copilot Search) giúp tự động tổng hợp và tóm tắt câu trả lời.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	8
	Bài 8: Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
	Tìm hiểu nguyên lý của hệ thống gợi ý (Recommendation System) dựa trên AI giúp tự động phân loại thư rác (Spam) hoặc hiển thị nội dung mạng xã hội.
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	9
	Bài 9: Giao tiếp an toàn trên Internet
	Nhận diện rủi ro đạo đức, pháp lý liên quan đến AI tạo sinh: Công nghệ lừa đảo giả mạo danh tính, video deepfake, giọng nói nhân tạo giả và biện pháp xác thực.
	11.B2.1 - Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI.

	10
	Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí
	Hiểu vai trò của Cơ sở dữ liệu (CSDL) đối với AI: CSDL là nền tảng cung cấp dữ liệu đầu vào chuẩn hóa (Big Data) để huấn luyện các hệ thống AI thông minh.
	11.D1.1 - Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI.

	11
	Bài 11: Cơ sở dữ liệu
	Phân biệt dữ liệu có cấu trúc trong CSDL và dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data) như hình ảnh, âm thanh dùng huấn luyện AI.
	11.D1.1 - Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI.

	12
	Bài 12: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
	Hiểu cách hệ quản trị CSDL quản lý việc truy cập dữ liệu đồng thời giúp các mô hình AI lớn truy xuất dữ liệu an toàn.
	11.D2.1 - Trình bày được cách thức vận hành của công nghệ trong hệ thống AI.

	13
	Bài 13: Cơ sở dữ liệu quan hệ
	Tìm hiểu cách chuyển đổi dữ liệu từ các bản ghi, trường trong CSDL quan hệ thành các bộ dữ liệu đặc trưng (Feature sets) phục vụ mô hình học máy.
	11.D1.1 - Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI.

	14
	Bài 14: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
	Sử dụng các chatbot AI (như ChatGPT) như trợ lý ảo để hỗ trợ học sinh tự học viết các câu lệnh truy vấn SQL từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	15
	Bài 15: Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
	Đánh giá rủi ro đạo đức, bảo mật thông tin khi cấp quyền truy cập hệ CSDL cho các tác vụ AI tự động thu thập thông tin người dùng.
	11.B3.1 - Đạo đức trong thiết kế và phát triển AI.

	HỌC KỲ II

	16
	Bài 16: Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
	Đánh giá xu hướng AI tự động hóa công việc quản trị CSDL (như tự động tối ưu truy vấn, phát hiện lỗi) và định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp mới.
	11.A1.2 - Phân tích được các trường hợp thực tế về việc sử dụng AI để nâng cao năng lực.

	17
	Bài 17: Quản trị CSDL trên máy tính
	Thử nghiệm dùng AI hỗ trợ phân tích cấu trúc, đề xuất và tạo kịch bản SQL tự động để thiết lập nhanh cơ sở dữ liệu trên máy tính.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	18
	Bài 18: Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khóa
	Sử dụng AI hỗ trợ đề xuất danh sách thực thể và các mối quan hệ (Entity-Relationship) tối ưu dựa trên bài toán thực tế.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	19
	Bài 19: Thực hành tạo lập CSDL và các bảng đơn giản
	Sử dụng AI để sinh nhanh các câu lệnh SQL khởi tạo bảng (CREATE TABLE) đúng chuẩn cú pháp dựa trên sơ đồ thiết kế.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	20
	Bài 20: Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài
	Sử dụng các câu hỏi gợi mở để AI kiểm tra tính hợp lệ và đề xuất cách thiết lập ràng buộc toàn vẹn khóa ngoài chính xác.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	21
	Bài 21: Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản
	Sử dụng các công cụ AI để sinh tự động các bộ dữ liệu thử nghiệm (mock data) đa dạng, phù hợp với định dạng trường dữ liệu.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	22
	Bài 22: Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
	Tìm hiểu cách hệ thống AI ứng dụng các luật kiểm soát ràng buộc dữ liệu để phát hiện dữ liệu nhập lỗi hoặc vi phạm tham chiếu.
	11.D2.1 - Trình bày được cách thức vận hành của công nghệ trong hệ thống AI.

	23
	Bài 23: Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
	Sử dụng AI như một trợ giảng để giải thích cấu trúc và sơ đồ chạy của các truy vấn liên kết bảng phức tạp, đề xuất tối ưu hóa câu lệnh truy vấn.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	24
	Bài 24: Thực hành: Sao lưu dữ liệu
	Hiểu tầm quan trọng của việc bảo quản và sao lưu định kỳ các bộ dữ liệu huấn luyện sạch để phục vụ bảo mật và cập nhật liên tục hệ sinh thái AI.
	11.D1.1 - Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI.

	25
	Bài 25: Phần mềm chỉnh sửa ảnh
	Tìm hiểu và so sánh chức năng chỉnh sửa ảnh thủ công trên GIMP với các công cụ chỉnh sửa tự động bằng thuật toán AI hiện đại.
	11.A1.2 - Phân tích được các trường hợp thực tế về việc sử dụng AI để nâng cao năng lực.

	26
	Bài 26: Công cụ chọn và công cụ tinh chỉnh màu sắc
	Trải nghiệm các tính năng tách nền tự động, chọn đối tượng tự động dựa trên thuật toán AI nhận diện biên đối tượng thông minh.
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	27
	Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng
	Tìm hiểu về công nghệ AI sửa ảnh (Inpainting): Tự động điền đầy các vùng ảnh bị tẩy xóa một cách tự nhiên dựa trên ngữ cảnh xung quanh.
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	28
	Bài 28: Tạo ảnh động
	Tìm hiểu phương pháp ứng dụng AI hỗ trợ tự động sinh các khung hình chuyển tiếp (Frames Interpolation) giúp ảnh động mượt mà hơn.
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	29
	Bài 29: Khám phá phần mềm làm phim
	Tìm hiểu xu hướng làm phim tích hợp AI: Tự động phân cảnh video, ghép nhãn nội dung thông minh giúp dựng phim nhanh chóng.
	11.C3.2 - Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI.

	30
	Bài 30: Biên tập phim
	Thực hành ứng dụng công cụ AI tự động lọc tiếng ồn (Noise Removal), tự động chuyển đổi giọng nói thành phụ đề (Speech-to-Text).
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.

	31
	Bài 31: Thực hành tạo phim hoạt hình
	Vận dụng công cụ AI chuyển văn bản thành giọng nói nhân vật (Text-to-Speech) đa dạng vùng miền để làm lời thoại lồng tiếng cho nhân vật phim hoạt hình.
	11.C2.1 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập và công việc.


CS-Khoa học máy tính

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Hệ điều hành
	Hiểu nguyên lý cơ bản của Hệ điều hành AI (AI OS) và cách HĐH quản lý tài nguyên phần cứng (GPU/NPU) phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo.
	11.C2.1 - Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập và ứng dụng được AI trong cuộc sống.

	2
	Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành
	Thực hành kích hoạt và cài đặt các tiện ích tích hợp AI trong HĐH (Trợ lý Copilot/Gemini trên PC, tính năng nhận diện giọng nói/hình ảnh trên di động).
	11.A1.1 - Xây dựng được quy trình sử dụng sản phẩm AI an toàn, phù hợp.

	3
	Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	Tìm hiểu mô hình AI mã nguồn mở (như Llama, Mistral) so với mô hình đóng (ChatGPT/Claude) và quy định bản quyền/giấy phép sử dụng.
	11.B3.1 - Có ý thức minh bạch việc sử dụng nội dung do AI tạo ra, kiểm chứng kiến thức và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

	4
	Bài 4. Bên trong máy tính
	Phân tích vai trò của bộ xử lý chuyên dụng AI (NPU/GPU) và các mạch logic trong việc tăng tốc mô phỏng các mạng nơ-ron nhân tạo.
	10.C4.MR1 - Phân tích được các dạng dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, từ ngữ, …) được sử dụng để huấn luyện AI.

	5
	Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số
	Tìm hiểu cơ chế kết nối và thu nhận dữ liệu của các thiết bị thông minh IoT tích hợp AI trong hệ sinh thái số.
	10.C2.3 - Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

	6
	Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
	Khám phá tính năng tìm kiếm thông minh bằng AI (Search GPT, Google AI Overviews) và tìm kiếm đa phương thức (hình ảnh/giọng nói).
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.

	7
	Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	Thực hành kiểm chứng thông tin do AI tạo ra, phát hiện hiện tượng ảo giác (Hallucination) của AI để chọn lọc tri thức chuẩn xác.
	10.D2.2 - Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và ý nghĩa khắc phục.

	8
	Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
	Trải nghiệm tính năng AI tự động tóm tắt email, gợi ý câu trả lời nhanh (Smart Reply) và bộ lọc spam thông minh trong Gmail.
	10.A1.1 - Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.

	9
	Ngăn xếp
	Hiểu cơ chế quản lý bộ nhớ đệm (Call Stack) và thuật toán quay lùi (Backtracking) làm nền tảng cho các mô hình suy luận logic AI.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	10
	Hàng đợi
	Liên hệ cấu trúc Hàng đợi trong cơ chế xử lý chuỗi hàng chờ yêu cầu (Prompt Queue) tại các máy chủ cung cấp dịch vụ AI.
	10.C4.2 - Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	11
	Hàng đợi hai đầu & Hàng đợi ưu tiên
	Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm A* sử dụng Hàng đợi ưu tiên trong việc lập lộ trình và ra quyết định tối ưu của AI.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	12
	Cây nhị phân & Cây tìm kiếm nhị phân
	Hiểu mô hình Cây quyết định (Decision Tree) - một phương pháp học máy kinh điển trong phân loại và dự đoán dữ liệu.
	10.C4.2 - Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	13
	Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet
	Nhận biết nguy cơ lừa đảo bằng công nghệ AI tạo sinh (Deepfake âm thanh/video) và nguyên tắc an toàn dữ liệu cá nhân khi chat với AI.
	10.B2.1 - Nêu được ví dụ về hành vi sử dụng AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc pháp luật.

	14
	Bài 10 & 11. Lưu trữ dữ liệu & Cơ sở dữ liệu (CSDL)
	Hiểu khái niệm CSDL vectơ (Vector Database) - nền tảng lưu trữ và truy xuất tri thức cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
	10.C4.MR1 - Phân tích được các dạng dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, từ ngữ, …) được sử dụng để huấn luyện AI.

	15
	Bài 12 & 13. Hệ quản trị CSDL & CSDL quan hệ
	Tìm hiểu cách các hệ thống AI phân tích cấu trúc dữ liệu quan hệ để tự động tổng hợp báo cáo và trích xuất tri thức.
	10.C4.2 - Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	16
	Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
	Trải nghiệm AI hỗ trợ viết câu lệnh SQL (Text-to-SQL) và tối ưu hóa các truy vấn dữ liệu tự động.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	17
	Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
	Thảo luận về tính riêng tư, bảo mật dữ liệu người dùng khi tích hợp CSDL doanh nghiệp với các mô hình AI trực tuyến.
	10.B3.1 - Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI.

	18
	Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
	Đánh giá tác động của AI đến công việc Quản trị CSDL (Auto-tuning, phát hiện sự cố tự động) và định hướng kỹ năng tương lai.
	10.A2.2 - Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.


	19
	Khái niệm Đồ thị & Biểu diễn đồ thị
	Hiểu cách AI mô hình hóa dữ liệu kết nối thực tế (Mạng xã hội, Bản đồ) thành Đồ thị tri thức (Knowledge Graph).
	10.C4.2 - Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	20
	Thuật toán Duyệt DFS & BFS
	Liên hệ kỹ thuật duyệt DFS/BFS trong các bài toán tìm kiếm không gian lời giải và trò chơi thông minh của AI (như cờ vua).
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	21
	Thành phần liên thông, Khớp, Cầu & Đường đi ngắn nhất
	Tìm hiểu ứng dụng của thuật toán đường đi ngắn nhất trong các hệ thống bản đồ thông minh (Google Maps AI) và logistics.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	22
	Cây khung nhỏ nhất & Bài toán Luồng trên mạng
	Hiểu cách các mô hình AI tối ưu hóa tuyến đường truyền tải dữ liệu và phân bổ tài nguyên mạng máy tính tự động.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	HỌC KỲ II

	1
	Một số dạng đồ thị đặc biệt & Bài toán kinh điển
	Tìm hiểu thuật toán tô màu đồ thị và cặp ghép ứng dụng trong phân bổ tần số sóng, xếp lịch tự động bằng AI.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	2
	Mảng 1 chiều & 2 chiều (Bài 17, 18)
	Hiểu cách AI biểu diễn hình ảnh kỹ thuật số dưới dạng Mảng 2D/3D các giá trị điểm ảnh (Pixel Matrix).
	10.C4.2 - Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

	3
	Bài toán Tìm kiếm (Bài 19, 20)
	So sánh hiệu năng giữa tìm kiếm chính xác truyền thống và tìm kiếm ngữ nghĩa theo vectơ (Vector Search) trong AI.
	10.D2.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

	4
	Bài toán Sắp xếp (Bài 21, 22)
	Tìm hiểu vai trò của thuật toán sắp xếp trong bước tiền xử lý và xếp hạng kết quả (Ranking) của các hệ thống AI.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	5
	Kiểm thử & Độ phức tạp thời toán (Bài 23, 24, 25)
	Đánh giá chi phí tính toán (Computational Cost) và tài nguyên phần cứng cần thiết khi triển khai các mô hình AI.
	10.D2.2 - Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và ý nghĩa khắc phục.

	6
	Phương pháp làm mịn dần & Thiết kế Mô-đun (Bài 26, 27, 28, 29)
	Tìm hiểu kiến trúc mô-đun trong các framework AI lớn (như PyTorch, TensorFlow) giúp lắp ghép các lớp mạng nơ-ron.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	7
	Bài 30 & 31. Thiết lập thư viện chương trình
	Thực hành gọi và khai thác các thư viện AI mã nguồn mở thông qua giao diện API để tích hợp vào ứng dụng cá nhân.
	10.C3.2 - Trình bày được ví dụ mô tả một số công nghệ để thiết kế và tạo AI.

	8
	Khái niệm Đồ họa máy tính & Mô hình màu (Bài 27, 28 chuyên đề)
	Tìm hiểu cách các mô hình AI nhận diện hình ảnh (Computer Vision) xử lý không gian màu và trích xuất đặc trưng hình ảnh.
	10.C4.MR1 - Phân tích được các dạng dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, từ ngữ, …) được sử dụng để huấn luyện AI.

	9
	Công cụ 3D chuyên dụng & Tạo đối tượng (Bài 29, 31, 33)
	Khám phá các công cụ AI hỗ trợ tạo mô hình 3D tự động từ văn bản/hình ảnh 2D (Text-to-3D, Image-to-3D).
	10.A2.2 - Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.

	10
	Dựng chuyển động, Hoạt cảnh & Kết xuất (Bài 35, 37 chuyên đề)
	Tìm hiểu công nghệ AI Motion Capture (bắt chuyển động qua camera không cần cảm biến) và AI Render Accelerator.
	10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.

	11
	Bài dạy STEM: ỨNG DỤNG AI ĐỂ TẠO PHIM HOẠT HÌNH (Bài 68)
	Sử dụng AI sinh video (Kling AI/Canva AI/CapCut AI) từ văn bản; phân tích tính chính xác, đạo đức bản quyền và tác động của Deepfake.
	10.B3.1 - Trình bày được ví dụ minh họa về đạo đức AI / 10.C2.4 - Sử dụng được một số ứng dụng AI.
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ICT-Ứng dụng

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Làm quen với trí tuệ nhân tạo
	Công nghệ AI (Các kĩ thuật và ứng dụng AI)
	12.C3.MR3: Sử dụng AI tạo sinh để đặt câu hỏi về khái niệm và ứng dụng AI; đối chiếu câu trả lời với SGK, nhận diện đầu vào - xử lí - đầu ra và nêu được giới hạn của kết quả do AI cung cấp.

	2
	Bài 2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống
	Tính chủ động của con người & Các khía cạnh đạo đức của AI
	12.A1.2, 12.B1.MR1: Khảo sát một số hệ thống AI quen thuộc, so sánh cách chúng hỗ trợ người dùng; nhận xét lợi ích, hạn chế, độ tin cậy và các rủi ro về dữ liệu, đạo đức khi sử dụng AI.

	3
	Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Yêu cầu AI hỗ trợ lập bảng so sánh hub, switch, WAP, router và modem; kiểm tra lại chức năng, tình huống sử dụng bằng SGK hoặc tài liệu kĩ thuật và chỉ ra nội dung AI trả lời chưa chính xác nếu có.

	4
	Bài 4. Giao thức mạng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI để mô phỏng hoặc giải thích đường đi của gói tin, địa chỉ IP và cơ chế TCP; đối chiếu với kiến thức bài học, phát hiện điểm chưa hợp lí và chỉnh sửa lời giải thích.

	5
	Bài 5. Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng
	Ứng dụng AI trong học tập & Nguyên tắc đạo đức AI
	12.C2.MR1, 12.A2.1: Sử dụng AI để xây dựng hoặc rà soát quy trình chia sẻ tệp, thư mục và máy in; đánh giá các gợi ý về quyền truy cập, mật khẩu và bảo mật trước khi áp dụng trong thực hành.

	6
	Bài 6. Giao tiếp và tính nhân văn trong ứng xử trên không gian mạng
	Công dân trong kỉ nguyên AI
	12.A3.1: Phân tích các tình huống giao tiếp trực tuyến với sự hỗ trợ của AI; đánh giá cách phản hồi của AI theo tiêu chí tôn trọng, lịch sự, thấu hiểu và an toàn, sau đó đề xuất cách ứng xử phù hợp hơn.

	7
	Bài 7. HTML và cấu trúc trang web
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Yêu cầu AI tạo hoặc giải thích một trang HTML đơn giản; xác định các phần tử html, head, body và kiểm tra mã do AI sinh bằng trình duyệt để nhận xét tính đúng đắn.

	8
	Bài 8. Định dạng văn bản
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI gợi ý các thẻ và thuộc tính định dạng cho một mẫu văn bản; kiểm thử mã, so sánh kết quả hiển thị và sửa những đề xuất chưa phù hợp.

	9
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI đề xuất cấu trúc HTML cho danh sách hoặc bảng từ dữ liệu cho trước; kiểm tra quan hệ lồng nhau, số hàng/cột và hiệu chỉnh mã để kết quả hiển thị đúng.

	10
	Bài 10. Tạo liên kết
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Nhờ AI giải thích hoặc đề xuất đường dẫn tuyệt đối, tương đối và liên kết nội trang; kiểm tra trực tiếp trên website để đánh giá liên kết có hoạt động đúng hay không.

	11
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	Ứng dụng AI trong học tập & Nguyên tắc đạo đức
	12.C2.MR1, 12.B3.1: Sử dụng AI hỗ trợ đề xuất mã chèn nội dung đa phương tiện, tạo mô tả thay thế cho hình ảnh và nhắc kiểm tra nguồn, bản quyền; đánh giá kết quả trước khi đưa vào trang web.

	12
	Bài 12. Tạo biểu mẫu
	Ứng dụng AI trong học tập & Nguyên tắc đạo đức
	12.C2.MR1, 12.A2.1: Dùng AI gợi ý cấu trúc biểu mẫu theo yêu cầu; kiểm tra kiểu trường nhập, nhãn và dữ liệu được thu thập, đồng thời nhận xét những trường thông tin có thể gây rủi ro về quyền riêng tư.

	13
	Bài 13. Khái niệm, vai trò của CSS
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI để giải thích hoặc tạo ví dụ về CSS trong và CSS ngoài; kiểm tra mã trên trình duyệt và đánh giá cách tổ chức CSS nào phù hợp với từng tình huống.

	14
	Bài 14. Định dạng văn bản bằng CSS
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Nhờ AI giải thích kết quả của một đoạn CSS hoặc đề xuất cách định dạng văn bản; kiểm tra trên trình duyệt để xác định thuộc tính nào thực sự được áp dụng và sửa lỗi nếu có.

	15
	Bài 15. Tạo màu cho chữ và nền
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI gợi ý bảng màu cho một chủ đề web và giải thích mã màu RGB/HSL; học sinh đánh giá độ hài hòa, khả năng đọc và tự điều chỉnh thông số màu trong CSS.

	16
	Bài 16. Định dạng khung
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI hỗ trợ phân tích mô hình hộp hoặc tìm nguyên nhân sai lệch bố cục; thử nghiệm các giá trị CSS trên trình duyệt và đánh giá tính phù hợp của gợi ý.

	HỌC KỲ II

	17
	Bài 17. Các mức ưu tiên của bộ chọn
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Yêu cầu AI dự đoán quy tắc CSS được ưu tiên trong một đoạn mã; học sinh tự tính trọng số, chạy thử trên trình duyệt và nhận xét độ chính xác của lời giải AI.

	18
	Bài 18. Thực hành tổng hợp thiết kế trang web
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.1, 12.C2.MR1: Sử dụng AI hỗ trợ phác thảo bố cục, gợi ý nội dung, sinh hoặc rà soát mã HTML/CSS; kiểm thử độc lập, đánh giá tính đúng đắn và chỉ sử dụng những phần phù hợp với yêu cầu thiết kế.

	19
	Bài 19. Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI hỗ trợ tổng hợp mô tả nghề sửa chữa, bảo trì máy tính và gợi ý câu hỏi hướng nghiệp; kiểm chứng thông tin bằng nguồn tuyển dụng, cơ sở đào tạo hoặc nguồn chính thống trước khi kết luận.

	20
	Bài 20. Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin
	Tính chủ động của con người & Ứng dụng AI
	12.A1.2, 12.C2.MR1: Sử dụng AI để so sánh nhiệm vụ của quản trị mạng, quản trị hệ thống và bảo mật hệ thống; kiểm tra lại bằng nguồn nghề nghiệp đáng tin cậy và nhận xét tác động của AI đến các vị trí việc làm này.

	21
	Bài 21. Hội thảo hướng nghiệp
	Ứng dụng AI trong học tập & Công dân kỉ nguyên AI
	12.C2.MR1, 12.A3.1: Dùng AI hỗ trợ xây dựng câu hỏi, tóm tắt tài liệu hoặc phác thảo bài trình bày; nhóm học sinh kiểm chứng số liệu, bổ sung nguồn tham khảo và đánh giá nội dung AI trước khi sử dụng trong hội thảo.

	22
	Bài 22. Thực hành kết nối các thiết bị số
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI như công cụ hỗ trợ chẩn đoán lỗi kết nối; mô tả triệu chứng, xem xét các bước khắc phục do AI đề xuất, đối chiếu với hướng dẫn thiết bị và chỉ thực hiện giải pháp an toàn.

	23
	Bài 23. Chuẩn bị xây dựng trang web
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.1, 12.C2.MR1: Dùng AI hỗ trợ gợi ý đối tượng người dùng, sơ đồ nội dung, tiêu đề và ý tưởng thiết kế; học sinh chọn lọc, chỉnh sửa và kiểm tra tính phù hợp với mục tiêu của website.

	24
	Bài 24. Xây dựng phần đầu trang web
	Ứng dụng AI trong học tập & Đạo đức AI
	12.C2.MR1, 12.B3.1: Sử dụng AI hỗ trợ gợi ý khẩu hiệu, nội dung ngắn hoặc ý tưởng hình ảnh cho phần đầu trang; lựa chọn, chỉnh sửa kết quả và bảo đảm nội dung phù hợp, không vi phạm quyền sử dụng tài nguyên.

	25
	Bài 25. Xây dựng phần thân và chân trang web
	Ứng dụng AI trong học tập & Đạo đức AI
	12.C2.MR1, 12.B3.1: Dùng AI hỗ trợ biên tập nội dung, viết mô tả ngắn hoặc đề xuất cách sắp xếp các khối thông tin; học sinh kiểm tra tính chính xác, nguồn dữ liệu và quyền sử dụng trước khi xuất bản.

	26
	Bài 26. Liên kết và thanh điều hướng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Nhờ AI gợi ý cấu trúc điều hướng hoặc sơ đồ trang; học sinh đánh giá tính logic, số bước truy cập và điều chỉnh liên kết để trải nghiệm người dùng rõ ràng, nhất quán.

	27
	Bài 27. Biểu mẫu trên trang web
	Ứng dụng AI trong học tập & Nguyên tắc đạo đức
	12.C2.MR1, 12.A2.1: Sử dụng AI hỗ trợ thiết kế câu hỏi biểu mẫu và phân loại phản hồi; xem xét dữ liệu nào thực sự cần thu thập, loại bỏ thông tin nhạy cảm không cần thiết và kiểm tra kết luận do AI đưa ra.

	28
	Bài 28. Thực hành tổng hợp
	Ứng dụng AI trong học tập & Đạo đức AI
	12.C2.MR1, 12.B3.1: Khai thác AI ở các bước lên ý tưởng, biên tập nội dung, hỗ trợ hình ảnh và rà soát website; đánh giá độ chính xác, tính phù hợp, bản quyền và chỉ giữ lại những kết quả đã được kiểm chứng.


CS-Khoa học máy tính

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Làm quen với trí tuệ nhân tạo
	Công nghệ AI
	12.C3.MR3: Sử dụng AI tạo sinh để đặt câu hỏi về khái niệm và ứng dụng AI; đối chiếu câu trả lời với SGK, nhận diện đầu vào - xử lí - đầu ra và nêu được giới hạn của kết quả do AI cung cấp.

	2
	Bài 2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống
	Tính chủ động của con người; Các khía cạnh đạo đức của AI
	12.A1.2, 12.B1.MR1: Khảo sát một số hệ thống AI quen thuộc, so sánh cách chúng hỗ trợ người dùng; nhận xét lợi ích, hạn chế, độ tin cậy và các rủi ro về dữ liệu, đạo đức khi sử dụng AI.

	3
	Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Yêu cầu AI hỗ trợ lập bảng so sánh hub, switch, WAP, router và modem; kiểm tra lại chức năng, tình huống sử dụng bằng SGK hoặc tài liệu kĩ thuật và chỉ ra nội dung AI trả lời chưa chính xác nếu có.

	4
	Bài 4. Giao thức mạng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI để mô phỏng hoặc giải thích đường đi của gói tin, địa chỉ IP và cơ chế TCP; đối chiếu với kiến thức bài học, phát hiện điểm chưa hợp lý và chỉnh sửa lời giải thích.

	5
	Bài 5. Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống; AI vì sự tiến bộ của con người
	12.C2.MR1, 12.A2.1: Sử dụng AI để xây dựng hoặc rà soát quy trình chia sẻ tệp, thư mục và máy in; đánh giá các gợi ý về quyền truy cập, mật khẩu và bảo mật trước khi áp dụng trong thực hành.

	6
	Bài 6. Giao tiếp và tính nhân văn trong ứng xử trên không gian mạng
	Công dân trong kỉ nguyên AI
	12.A3.1: Phân tích các tình huống giao tiếp trực tuyến với sự hỗ trợ của AI; đánh giá cách phản hồi của AI theo tiêu chí tôn trọng, lịch sự, thấu hiểu và an toàn, sau đó đề xuất cách ứng xử phù hợp hơn.

	7
	Bài 7. HTML và cấu trúc trang web
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Yêu cầu AI tạo hoặc giải thích một trang HTML đơn giản; xác định các phần tử html, head, body và kiểm tra mã do AI sinh bằng trình duyệt để nhận xét tính đúng đắn.

	8
	Bài 8. Định dạng văn bản
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI gợi ý các thẻ và thuộc tính định dạng cho một mẫu văn bản; kiểm thử mã, so sánh kết quả hiển thị và sửa những đề xuất chưa phù hợp.

	9
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI đề xuất cấu trúc HTML cho danh sách hoặc bảng từ dữ liệu cho trước; kiểm tra quan hệ lồng nhau, số hàng/cột và hiệu chỉnh mã để kết quả hiển thị đúng.

	10
	Bài 10. Tạo liên kết
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Nhờ AI giải thích hoặc đề xuất đường dẫn tuyệt đối, tương đối và liên kết nội trang; kiểm tra trực tiếp trên website để đánh giá liên kết có hoạt động đúng hay không.

	11
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống; Nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội
	12.C2.MR1, 12.B3.1: Sử dụng AI hỗ trợ đề xuất mã chèn nội dung đa phương tiện, tạo mô tả thay thế cho hình ảnh và nhắc kiểm tra nguồn, bản quyền; đánh giá kết quả trước khi đưa vào trang web.

	12
	Bài 12. Tạo biểu mẫu
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống; AI vì sự tiến bộ của con người
	12.C2.MR1, 12.A2.1: Dùng AI gợi ý cấu trúc biểu mẫu theo yêu cầu; kiểm tra kiểu trường nhập, nhãn và dữ liệu được thu thập, đồng thời nhận xét những trường thông tin có thể gây rủi ro về quyền riêng tư.

	13
	Bài 13. Khái niệm, vai trò của CSS
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI để giải thích hoặc tạo ví dụ về CSS trong và CSS ngoài; kiểm tra mã trên trình duyệt và đánh giá cách tổ chức CSS nào phù hợp với từng tình huống.

	14
	Bài 14. Định dạng văn bản bằng CSS
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Nhờ AI giải thích kết quả của một đoạn CSS hoặc đề xuất cách định dạng văn bản; kiểm tra trên trình duyệt để xác định thuộc tính nào thực sự được áp dụng và sửa lỗi nếu có.

	15
	Bài 15. Tạo màu cho chữ và nền
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI gợi ý bảng màu cho một chủ đề web và giải thích mã màu RGB/HSL; học sinh đánh giá độ hài hòa, khả năng đọc và tự điều chỉnh thông số màu trong CSS.

	16
	Bài 16. Định dạng khung
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Sử dụng AI hỗ trợ phân tích mô hình hộp hoặc tìm nguyên nhân sai lệch bố cục; thử nghiệm các giá trị CSS trên trình duyệt và đánh giá tính phù hợp của gợi ý.

	HỌC KỲ II

	17
	Bài 17. Các mức ưu tiên của bộ chọn
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Yêu cầu AI dự đoán quy tắc CSS được ưu tiên trong một đoạn mã; học sinh tự tính trọng số, chạy thử trên trình duyệt và nhận xét độ chính xác của lời giải AI.

	18
	Bài 18. Thực hành tổng hợp thiết kế trang web
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.1, 12.C2.MR1: Sử dụng AI hỗ trợ phác thảo bố cục, gợi ý nội dung, sinh hoặc rà soát mã HTML/CSS; kiểm thử độc lập, đánh giá tính đúng đắn và chỉ sử dụng những phần phù hợp với yêu cầu thiết kế.

	19
	Bài 19. Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Dùng AI hỗ trợ tổng hợp mô tả nghề sửa chữa, bảo trì máy tính và gợi ý câu hỏi hướng nghiệp; kiểm chứng thông tin bằng nguồn tuyển dụng, cơ sở đào tạo hoặc nguồn chính thống trước khi kết luận.

	20
	Bài 20. Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin
	Tính chủ động của con người; Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.A1.2, 12.C2.MR1: Sử dụng AI để so sánh nhiệm vụ của quản trị mạng, quản trị hệ thống và bảo mật hệ thống; kiểm tra lại bằng nguồn nghề nghiệp đáng tin cậy và nhận xét tác động của AI đến các vị trí việc làm này.

	21
	Bài 21. Hội thảo hướng nghiệp
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống; Công dân trong kỉ nguyên AI
	12.C2.MR1, 12.A3.1: Dùng AI hỗ trợ xây dựng câu hỏi, tóm tắt tài liệu hoặc phác thảo bài trình bày; nhóm học sinh kiểm chứng số liệu, bổ sung nguồn tham khảo và đánh giá nội dung AI trước khi sử dụng trong hội thảo.

	22
	Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Tùy chỉnh yêu cầu cho AI để lập bảng so sánh các thiết bị mạng theo chức năng, thông số và tình huống sử dụng; đối chiếu kết quả với tài liệu học tập, từ đó lựa chọn thiết bị phù hợp cho một nhu cầu cụ thể.

	23
	Bài 23. Đường truyền mạng và ứng dụng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Tùy chỉnh yêu cầu cho AI để so sánh đường truyền có dây và không dây theo băng thông, khoảng cách, độ ổn định, chi phí và môi trường sử dụng; kiểm tra lại thông số trước khi đề xuất phương án.

	24
	Bài 24. Sơ bộ và thiết kế mạng
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Tùy chỉnh yêu cầu cho AI để gợi ý cấu trúc mạng theo số lượng thiết bị, phạm vi và nhu cầu sử dụng; phân tích gợi ý, điều chỉnh sơ đồ và hoàn thiện phương án thiết kế mạng của nhóm.

	25
	Bài 25. Làm quen với Học máy
	Công nghệ AI
	12.C3.MR3: Trình bày được các ý niệm cơ bản của hệ thống ứng dụng học máy thông qua quy trình dữ liệu - mô hình - kết quả; liên hệ với các ứng dụng như lọc thư rác, chẩn đoán, nhận dạng tiếng nói, chữ viết và dịch tự động.

	26
	Bài 26. Làm quen với Khoa học dữ liệu
	Dữ liệu trong AI
	12.C4.MR1: Liên hệ vai trò của dữ liệu trong hệ thống AI; sử dụng AI hỗ trợ phân loại các ví dụ theo các bước thu thập, tổ chức, phân tích dữ liệu và rút ra thông tin, đồng thời kiểm tra lại ví dụ bằng nguồn đáng tin cậy.

	27
	Bài 27. Máy tính và Khoa học dữ liệu
	Dữ liệu trong AI
	12.C4.MR1: Phân tích mối liên hệ giữa dữ liệu, năng lực tính toán và hệ thống AI; dùng AI để minh họa cách tổ chức dữ liệu trước khi xử lí, sau đó đối chiếu và chỉnh sửa phần giải thích dựa trên kiến thức bài học.

	28
	Bài 28. Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống; Dữ liệu trong AI
	12.C2.MR1, 12.C4.MR1: Tùy chỉnh yêu cầu cho AI để hỗ trợ gợi ý cách làm sạch, tổ chức, phân tích hoặc trực quan hóa dữ liệu; đối chiếu kết quả AI với kết quả trên bảng tính và rút ra kết luận dựa trên dữ liệu đã kiểm chứng.


	29
	Bài 29. Mô phỏng trong giải quyết vấn đề
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Tùy chỉnh yêu cầu cho AI để đề xuất các tình huống có thể sử dụng mô phỏng, xác định biến đầu vào, kết quả quan sát và giả định của mô hình; học sinh đánh giá và chọn ví dụ phù hợp với bài học.

	30
	Bài 30. Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục
	Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	12.C2.MR1: Tùy chỉnh yêu cầu cho AI để hỗ trợ lựa chọn mô phỏng phù hợp với mục tiêu học tập, hướng dẫn các bước tương tác và gợi ý câu hỏi khám phá; kiểm chứng hướng dẫn bằng chính phần mềm trước khi sử dụng.


6. Môn Ngữ văn
a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể (Thần thoại Việt Nam, Tản Viên từ Phán sự lục, Chữ người tử tù)
	Đánh giá độ tin cậy và tính xác thực của các nguồn tài nguyên, dữ liệu văn học cổ đại do công cụ AI tổng hợp.
	1.2 (NC1): Đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số phục vụ việc đọc hiểu truyện kể. 



	2
	Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca (Thơ haiku Nhật Bản, Thu hứng, Mùa xuân chín, Tiếng thu)
	Chia sẻ, tham chiếu và ghi chú nguồn minh bạch khi sử dụng các ngữ liệu, bản dịch thơ tham khảo từ AI.
	2.2 (NC1): Áp dụng đa dạng các phương pháp tham chiếu, ghi chú nguồn và chia sẻ thông tin số một cách chuẩn mực. 



	3
	Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận (Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Yêu và đồng cảm, Chữ bầu lên nhà thơ)
	Tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử (Netiquette) khi tranh luận văn xã hội trên không gian mạng.
	2.5 (NC1): Áp dụng các chuẩn mực hành vi và chiến lược giao tiếp phù hợp, văn minh khi tương tác trong môi trường số. 



	4
	Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian (Xúy Vân giả dại, Huyện đường, Múa rối nước)
	Thực thi bản quyền, tuân thủ giấy phép mở (Creative Commons) khi sưu tầm tư liệu sân khấu truyền thống.
	3.3 (NC1): Áp dụng các quy định khác nhau về bản quyền và giấy phép cho dữ liệu, thông tin và nội dung số. 



	5
	Bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin (Sự sống và cái chết, Nghệ thuật truyền thống của người Việt, Phục hồi tầng Ozone)
	Xác định nhu cầu cá nhân, lựa chọn và tùy biến các giải pháp công nghệ tối ưu để xử lý văn bản thông tin.
	5.2 (NC1): Đánh giá nhu cầu cá nhân, áp dụng các công cụ số và giải pháp công nghệ có thể có để giải quyết vấn đề học tập. 




b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể (Vợ nhặt, Chí Phèo)
	Đánh giá độ tin cậy của ngữ liệu văn học, dữ liệu bối cảnh lịch sử - xã hội do AI và các nguồn số cung cấp.
	1.2 (NC1): Đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số phục vụ việc phân tích điểm nhìn nghệ thuật. 



	2
	Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận (Cầu hiền chiếu, Tôi có một ước mơ, Một thời đại trong thi ca)
	Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử (Netiquette) khi trao đổi học thuật và sử dụng AI trên không gian mạng.
	2.5 (NC1): Áp dụng các chuẩn mực hành vi và bí quyết ứng xử khi sử dụng công nghệ số và tương tác văn bản. 



	3
	Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình (Tiễn dặn người yêu, Thuyền và biển)
	Phát triển nội dung số đa định dạng (tạo infographic, đoạn ghi âm, slide nghệ thuật) từ cốt truyện thơ.
	3.1 (NC1): Áp dụng các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở nhiều định dạng khác nhau để thể hiện bản thân và sáng tạo nghệ thuật. 



	4
	Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch (Hăm-lét, Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài)
	Thực thi bản quyền, giấy phép mở (Creative Commons) khi sử dụng các tư liệu kịch bản số và hình ảnh minh họa từ AI.

	3.3 (NC1): Áp dụng các quy định khác nhau về bản quyền và giấy phép cho dữ liệu, thông tin và nội dung số. 



	5
	Bài 8: Cấu trúc của văn bản thông tin (Trí thông minh nhân tạo, Pa-ra-lim-pich)
	Giải quyết sự cố kỹ thuật số và phân tích bản chất, nguyên lý hoạt động của Trí thông minh nhân tạo (AI).
	5.1 & 6.1 (NC1): Đánh giá các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng môi trường số; Phân tích được cách AI hoạt động trong các ứng dụng thực tế. 




c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Khả năng lớn lao của tiểu thuyết (Số Đỏ, Mùa lá rụng trong vườn)
	Đánh giá độ tin cậy và tính xác thực của dữ liệu văn học, tiểu thuyết số do các mô hình AI tổng hợp.
	1.2 (NC1): Đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số khi phân tích tác phẩm tự sự lớn. 



	2
	Bài 2: Những thế giới thơ (Cảm hoài, Tây Tiến, Đàn Ghi-ta của Lor-ca)
	Chia sẻ, tham chiếu và ghi chú nguồn minh bạch khi sử dụng các tài liệu, bình thơ tham khảo từ công cụ thông minh.
	2.2 (NC1): Áp dụng đa dạng các phương pháp tham chiếu, ghi chú nguồn và chia sẻ thông tin số một cách chuẩn mực. 



	3
	Bài 3: Lập luận trong văn nghị luận (Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, Năng lực sáng tạo, Mấy ý nghĩ về thơ)
	Tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử (Netiquette) và tư duy logic khi tranh luận văn học trên không gian mạng.
	2.5 (NC1): Áp dụng các chuẩn mực hành vi, chiến lược giao tiếp văn minh khi tương tác và lập luận trong môi trường số. 



	4
	Bài 4: Yếu tố kì ảo trong truyện kể (Đền thiêng cửa bể, Muối của Rừng)
	Phát triển nội dung số đa định dạng (tạo báo cáo, infographic, sản phẩm truyền thông) từ văn bản truyện kì ảo.
	3.1 (NC1): Áp dụng các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở nhiều định dạng khác nhau để thể hiện bản thân qua phương tiện số. 



	5
	Bài 5: Tiếng cười của hài kịch (Quan thanh tra, Quẫn)
	Tích hợp thông tin từ nhiều nguồn ngữ liệu số, tinh chỉnh để tạo ra kịch bản và sản phẩm phê bình hài kịch độc đáo.
	3.2 (NC1): Làm việc với các mục nội dung và thông tin mới khác nhau, sửa đổi, tinh chỉnh và tích hợp để tạo ra sản phẩm độc đáo. 



	`6
	Bài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin (Parana, Giáo dục khai phóng ở Việt Nam, Đời muối)
	Nhận thức tác động môi trường của công nghệ số, xử lý rác thải điện tử khi nghiên cứu văn bản thông tin số hóa.
	4.4 (NC1): Trình bày được các cách thức khác nhau để bảo vệ môi trường khỏi tác động của công nghệ số và vòng đời sản phẩm. 




7. Môn Tiếng Anh

a. Lớp 10

a.1. Chương trình chuẩn
	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm


	10.A1.1 – Nhận biết được khái niệm AI cơ bản và nêu được ví dụ về các công cụ AI hỗ trợ học tập môn Tiếng Anh 10 (như từ điển thông minh, ứng dụng luyện phát âm, trợ lý học tập AI).

	2
	UNIT 1
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.1– Nhận biết được vai trò của dữ liệu lịch sử phân công việc nhà trong gia đình giúp mô hình AI phân tích và đưa ra gợi ý chia sẻ việc nhà hợp lý.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.1– Biết sử dụng công cụ AI nhận dạng giọng nói để kiểm tra, đánh giá việc phát âm các cụm phụ âm (/br/, /kr/, /tr/) và nhận diện cấu trúc thì Hiện tại đơn / Hiện tại tiếp diễn trong câu.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.1 – Hiểu và giải thích được cách các thiết bị gia dụng thông minh tích hợp AI hỗ trợ con người làm việc nhà, giúp tối ưu hóa thời gian dành cho các hoạt động nâng cao kỹ năng sống.

	
	
	Speaking
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.1 – Sử dụng tư duy phản biện để phân tích các lập luận do AI tạo ra về lý do trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà, từ đó tự đưa ra quan điểm cá nhân phù hợp.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.2 – Nhận biết cách ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) hỗ trợ việc ghi chép và trích xuất thông tin chi tiết từ các bài nói/talk show về chủ đề gia đình.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.1 – Biết sử dụng công cụ AI tạo sinh để lập dàn ý và tìm gợi ý từ vựng trước khi viết bài viết/email mô tả nếp sinh hoạt gia đình (family routines).

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.2 – Nhận biết được cách các thuật toán AI phân tích dữ liệu khảo sát về giá trị gia đình ở Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời hiểu được tính đa dạng văn hóa trong dữ liệu AI.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.2 – Biết áp dụng các công cụ tìm kiếm và tạo bài trình chiếu tích hợp AI để hoàn thiện dự án nghiên cứu về Ngày Gia đình (Family Day).

	3
	UNIT 2
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.19 – Nhận biết được cách hệ thống và thiết bị AI xử lý dữ liệu từ cảm biến giám sát môi trường để nhận diện các vấn đề ô nhiễm, từ đó đề xuất các hoạt động sống xanh phù hợp cho câu lạc bộ Go Green.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.11 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp và nhận dạng giọng nói để kiểm tra, đánh giá phát âm các cụm phụ âm (/kl/, /pl/, /gr/, /pr/), đồng thời nhận diện và sửa lỗi thì Tương lai (will / be going to) và Câu bị động trong câu.

	
	
	Reading
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm 
	10.A1.7 – Khám phá và phân tích cách các hệ thống AI thu thập, phân tích dữ liệu thói quen tiêu dùng để đưa ra các gợi ý sản phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ con người xây dựng lối sống xanh bền vững (green living).

	
	
	Speaking
	Nlb – Đạo đức AI 
	10.B2.2 – Sử dụng tư duy phản biện để đánh giá các lập luận do AI tạo ra về các hoạt động sống xanh (green living activities) nên hoặc không nên làm, từ đó tự đưa ra và bảo vệ quan điểm cá nhân phù hợp.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C1.3 – Nhận biết cách ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) hỗ trợ ghi chép, trích xuất thông tin chi tiết và kiểm tra tính chính xác từ bản thông báo về sự kiện ngày cuối tuần sống xanh (Go Green Weekend).

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI  
	10.D1.3 – Biết sử dụng công cụ AI tạo sinh để gợi ý dàn ý, liên kết ý logic và các cụm từ vựng phù hợp trước khi hoàn thiện đoạn văn đề xuất giải pháp cải thiện môi trường trường học.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.3 – Nhận biết được cách các thuật toán AI thu thập và tính toán dữ liệu về lượng phát thải khí nhà kính (Carbon Footprint), từ đó hiểu được tầm quan trọng của tính trung thực và minh bạch trong dữ liệu môi trường.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI 
	10.D1.4 – Biết áp dụng các công cụ tìm kiếm và tạo bản trình chiếu/kế hoạch tích hợp AI để thiết kế và trình bày dự án sự kiện "Go Green Weekend".

	4
	UNIT 3
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.4 – Giải thích được cách các thuật toán AI phân tích thị hiếu khán giả để đề xuất các bài hát và ca sĩ nổi tiếng trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.3 – Sử dụng phần mềm nhận diện trọng âm từ hai âm tiết để cải thiện kỹ năng phát âm từ vựng chủ đề âm nhạc và thực hành nối câu ghép.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI 
	10.B1.3 – Hiểu cách hệ thống AI tự động phân tích và xử lý lượng lớn dữ liệu bình chọn trực tuyến của khán giả trong các chương trình truyền hình thực tế như American Idol / Vietnam Idol.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.3 – Sử dụng AI gợi ý các ý tưởng sáng tạo độc đáo để thiết kế một chương trình âm nhạc truyền hình mới và trình bày trước lớp.

	5
	REVIEW 1


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.1 – Biết sử dụng các ứng dụng ôn tập từ vựng/ngữ pháp tích hợp AI (như Quizlet AI, ChatGPT) để ôn tập kiến thức ngữ âm, từ vựng và câu bị động từ Unit 1 đến Unit 3.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI 
	10.D1.4 – Áp dụng công cụ AI để kiểm tra mức độ chính xác khi giải câu đố chữ (Crossword) và phản hồi bài nói về nghệ sĩ yêu thích.

	
	
	Nlb – Đạo đức AI 
	10.B1.4 – Đánh giá được vai trò của các công nghệ hiện đại và AI trong việc quản lý, tiết kiệm tài nguyên nước và thúc đẩy lối sống xanh.

	6
	MID-TERM TEST
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.2 – Thực hiện đúng quy định về tính trung thực trong kiểm tra đánh giá; hiểu được giới hạn và trách nhiệm khi tự mình thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ mà không phụ thuộc vào AI.

	
	
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A2.2 – Hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống chấm thi trắc nghiệm tự động bằng AI và cách thuật toán phân tích ma trận đề thi.

	
	UNIT 3

(Cont’d)
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.5 – Sử dụng công cụ AI phân tích hội thoại nghe để trích xuất thông tin chính về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Âm nhạc Thanh niên Quốc tế.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.5 – Áp dụng trợ lý AI để gợi ý từ chỉ cảm xúc và cải thiện cấu trúc ngữ pháp khi viết đoạn văn/blog chia sẻ trải nghiệm tham gia sự kiện âm nhạc.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.5 – Hiểu được cách công nghệ AI hỗ trợ số hóa, lưu trữ và quảng bá các dòng nhạc dân gian truyền thống như Hát Chầu Văn ra thế giới.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.6 – Áp dụng AI để tìm kiếm dữ liệu, hình ảnh và tạo bài trình chiếu giới thiệu về một hình thức âm nhạc truyền thống Việt Nam hoặc quốc tế.

	7
	UNIT 4
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.6 – Hiểu cách các nền tảng trực tuyến sử dụng thuật toán AI để gợi ý các cơ hội tình nguyện phù hợp với sở thích và kỹ năng cá nhân.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.4 – Sử dụng ứng dụng AI nhận diện trọng âm từ hai âm tiết có cùng cách viết (danh từ/động từ) và phân biệt thì Quá khứ đơn / Quá khứ tiếp diễn.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.6 – Đánh giá được vai trò của các nền tảng AI trong việc quản lý quyên góp, phân phối nguồn lực cứu trợ lũ lụt và kết nối hoạt động của CLB Tình nguyện.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.7 – Sử dụng gợi ý từ AI để xây dựng cây ý tưởng (mind map) và luyện tập bài phát biểu về lợi ích của hoạt động tình nguyện đối với phát triển kỹ năng sống.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.7 – Sử dụng công cụ AI chuyển lời nói thành văn bản để nắm bắt chính xác các yêu cầu tuyển dụng tình nguyện viên từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.8 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo cấu trúc thư ứng tuyển làm tình nguyện viên (application letter) và sửa lỗi từ vựng, trang trọng trong bài viết.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.7 – Biết cách sử dụng công cụ tìm kiếm AI để tổng hợp thông tin về tổ chức Save the Children và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.9 – Áp dụng AI để lập kế hoạch chi tiết, thiết kế poster quảng bá cho một dự án tình nguyện tại địa phương và trình bày trước lớp.

	8
	UNIT 5
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.2 – Nhận diện và thảo luận được vai trò của các phát minh công nghệ, ứng dụng giáo dục thông minh (educational apps) hỗ trợ học tập trên smartphone và laptop.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.5 – Sử dụng phần mềm AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc sử dụng thì Hiện tại hoàn thành, Gerunds và To-infinitives, đồng thời luyện trọng âm từ danh từ 3 âm tiết.

	
	
	Reading
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.3 – Phân biệt được khái niệm AI và Robot (ví dụ– Asimo, Sophia), hiểu các ứng dụng của AI trong đời sống (nhà thông minh, giao thông, chatbot hỗ trợ công việc).

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.10 – Sử dụng các công cụ tìm kiếm AI để tổng hợp thông tin về công dụng của Internet, máy in 3D, xe tự lái và thuyết trình về phát minh yêu thích.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.8 – Hiểu nguyên lý hoạt động và nguyên tắc sử dụng thiết bị robot hút bụi thông minh (RoboVacuum) thông qua bài nghe hướng dẫn sử dụng.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.11 – Áp dụng AI để lập sơ đồ tư duy (mind map) phân tích các lợi ích của Trí tuệ nhân tạo/thiết bị thông minh và hoàn thiện đoạn văn mô tả lợi ích phát minh.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A2.3 – Hiểu các thông số phần cứng máy tính (Processor, RAM, Storage space) đóng vai trò nền tảng cho việc vận hành phần mềm và ứng dụng AI.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.12 – Sử dụng AI hỗ trợ đề xuất ý tưởng và thiết kế mô hình phát minh công nghệ phục vụ học tập tại Ngày hội Công nghệ (Technology Fair).

	9
	REVIEW 2
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.2 – Tổng hợp kiến thức từ vựng, ngữ âm (trọng âm từ 3 âm tiết) và cấu trúc ngữ pháp (Hiện tại hoàn thành, Quá khứ đơn/tiếp diễn) bằng ứng dụng học tập AI.

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.8 – Đánh giá được lợi ích và thách thức của công nghệ nhà thông minh (Smart Home technology) và sử dụng AI để gợi ý tính năng mới.

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.3 – Phân tích và thảo luận về tính thần tự nguyện trong phục vụ cộng đồng, phân biệt hành vi vị kỷ và vị tha khi ứng dụng công nghệ.

	10
	FIRST-TERM 

REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.3 – Biết cách đặt câu hỏi (prompt) cho trợ lý AI để tạo các bài tập luyện tập từ vựng, ngữ pháp tổng hợp cho Học kỳ 1 theo nhu cầu cá nhân.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI 
	10.D1.13 – Sử dụng AI để phân tích các lỗi sai thường gặp trong các bài tập đọc hiểu và viết bài của Học kỳ 1, từ đó rút ra chiến lược cải thiện.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI 
	10.D1.14 – Thực hành luyện nói Tiếng Anh theo các chủ đề đã học trong Học kỳ 1 (Family, Environment, Music, Community, Inventions) với trợ lý giao tiếp AI.

	11
	END-OF-TERM TEST
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.4 – Thể hiện ý thức tự giác và đạo đức học thuật, hoàn thành bài kiểm tra Học kỳ 1 hoàn toàn bằng năng lực cá nhân mà không sử dụng AI trái quy định.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.9 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích kết quả bài kiểm tra để đưa ra phản hồi chính xác về các điểm cần khắc phục trong Học kỳ 1.
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	UNIT 6
	Getting started
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.5 – Nhận biết được hiện tượng định kiến giới có thể xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện AI khi đề xuất nghề nghiệp (như bác sĩ phẫu thuật, phi công, giáo viên mầm non).

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C2.6 – Sử dụng phần mềm AI phân tích ngữ pháp để nhận diện câu bị động đi với động từ khuyết thiếu (modals) và thực hành trọng âm tính từ/động từ 3 âm tiết.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.9 – Đánh giá cách các thuật toán AI phân tích dữ liệu toàn cầu về nạn tảo hôn, khoảng cách giáo dục và chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.15 – Trích xuất gợi ý từ AI để thảo luận về lý do các nghề nghiệp vốn dĩ truyền thống do nam hoặc nữ đảm nhận đều có thể được thực hiện bởi cả hai giới.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.10 – Sử dụng AI hỗ trợ tra cứu thông tin chi tiết về chuyến bay vũ trụ lịch sử của Valentina Tereshkova - người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.16 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo các lập luận logic và từ vựng nâng cao khi viết bài luận về cơ hội bình đẳng làm bác sĩ phẫu thuật cho nam và nữ.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.10 – Nhận biết cách hệ thống phân tích dữ liệu AI theo dõi mức độ quan tâm của công chúng đối với Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (FIFA Women's World Cup).

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.17 – Sử dụng phần mềm AI hoặc Excel/Google Forms hỗ trợ xử lý dữ liệu và vẽ biểu đồ khảo sát lựa chọn nghề nghiệp tương lai của học sinh trong trường.
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	UNIT 7
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.4 – Hiểu cách các tổ chức quốc tế (UN, UNICEF, UNDP, WTO) ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ giáo dục, giảm nghèo và phát triển kinh tế tại Việt Nam.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.7 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra cấu trúc câu so sánh hơn/so sánh nhất của tính từ và thực hành trọng âm từ có trên 3 âm tiết.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.11 – Hiểu cách các ứng dụng AI hỗ trợ học tập dành riêng cho trẻ em khuyết tật và trẻ em vùng khó khăn trong các chương trình của UNICEF tại Việt Nam.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.18 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý lập luận để thảo luận về chương trình hỗ trợ cộng đồng (Vaccines for Children, Poverty Reduction) mang lại lợi ích nhất cho địa phương.


	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.11 – Sử dụng công cụ AI để trích xuất các số liệu chính xác về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và hoạt động giữ gìn hòa bình UN.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.19 – Áp dụng AI để gợi ý cấu trúc đoạn văn, liên kết ý logic khi viết về các lợi ích của Việt Nam khi gia nhập các tổ chức quốc tế.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.12 – Đánh giá được vai trò của AI trong dự báo thời tiết, quản lý sản xuất nông nghiệp thông minh và đảm bảo an ninh lương thực của FAO tại Việt Nam.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.20 – Áp dụng AI để tổng hợp thông tin, lịch sử hình thành và dự án của một tổ chức quốc tế để thuyết trình trước lớp.
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	UNIT 8
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.5 – Nhận diện các phương pháp học tập mới (Flipped classroom, Blended learning) và cách công nghệ AI hỗ trợ người học tự chủ nội dung bài học tại nhà.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.8 – Sử dụng phần mềm AI phân tích giọng nói để luyện trọng âm câu (Sentence stress) và kiểm tra cách sử dụng Mệnh đề quan hệ xác định / không xác định (who, which, that, whose).

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.13 – So sánh được sự khác biệt giữa học trực tiếp (face-to-face) và học trực tuyến (online learning), hiểu vai trò của nền tảng AI trong việc tăng tương tác học tập.

	
	
	Speaking
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.6 – Bày tỏ quan điểm phản biện về ưu/nhược điểm của học trực tuyến, nhận thức được các rủi ro về sức khỏe mắt, cột sống khi ngồi trước máy tính lâu.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.12 – Hiểu và tóm tắt được quy trình chuẩn bị bài học trên hệ thống LMS/Eclass trước khi đến lớp học kết hợp thông qua bài nghe hướng dẫn.

	15
	REVIEW 3


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.3 – Tổng hợp và củng cố kiến thức ngữ âm (trọng âm câu), ngữ pháp (Mệnh đề quan hệ, So sánh hơn/nhất, Bị động với modals) bằng ứng dụng AI.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.21 – Trích xuất gợi ý từ AI để phát triển ý tưởng thảo luận về lợi ích của việc học Tiếng Anh và các môn học khác qua nền tảng trực tuyến.

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.14 – Nhận biết cách công nghệ số và AI hỗ trợ nâng cao năng lực cho huấn luyện viên thể thao nữ (như môn Rugby) và phá vỡ định kiến giới.
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	MID-TERM TEST 
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.7 – Tuân thủ quy định kiểm tra; nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng AI để gian lận trong bài kiểm tra giữa kỳ 2.

	
	
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A2.4 – Hiểu cách các thuật toán AI phân tích kết quả bài kiểm tra giữa kỳ để đo lường mức độ đạt được của học sinh.

	
	UNIT 8

(Cont’d)
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.22 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ gợi ý câu chủ đề, từ nối liên kết ý khi viết đoạn văn phân tích các lợi ích của mô hình học tập Blended learning.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.6 – Hiểu được mô hình trường học hiện đại (Modern schools) nơi giáo viên và học sinh tận dụng tối đa thiết bị số, tài nguyên học tập AI và trải nghiệm thực tế.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.23 – Thực hiện khảo sát, sử dụng công cụ AI phân tích mục đích sử dụng thiết bị điện tử (học tập/giải trí) của học sinh và trình bày kết quả.

	17
	UNIT 9
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C1.13 – Nhận biết được cách công nghệ AI hỗ trợ theo dõi hiện tượng suy giảm rừng (deforestation), biến đổi khí hậu và phân loại các vấn đề môi trường.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C2.9 – Sử dụng AI phân tích nhịp điệu câu (Rhythm) và kiểm tra quy tắc lùi thì, đổi đại từ trong câu tường thuật (Reported speech).

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.15 – Phân tích được cách AI thu thập dữ liệu vệ tinh để dự báo ô nhiễm không khí, suy giảm đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo vệ.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.24 – Tận dụng gợi ý từ AI để phát triển ý tưởng thảo luận về các giải pháp khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.14 – Sử dụng AI hỗ trợ phân tích thông tin nghe về các phương pháp công nghệ (như camera AI theo dõi) dùng để bảo vệ động vật nguy cấp.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.25 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, lập dàn ý bài viết giới thiệu về một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife organisation).

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.16 – Đánh giá cách công nghệ AI đo lường lượng điện năng tiết kiệm được trên toàn cầu trong sự kiện Giờ Trái Đất (Earth Hour).

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.26 – Áp dụng công cụ AI thiết kế poster, sơ đồ bài thuyết trình về một tổ chức bảo vệ môi trường tại địa phương hoặc quốc tế.
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	UNIT 10
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C1.15 – Nhận biết ứng dụng của AI trong việc dự báo lượng khách du lịch, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của con người đến môi trường sinh thái.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C2.10 – Luyện tập ngữ điệu câu (Intonation) và sử dụng AI kiểm tra tính chính xác của câu điều kiện Loại 1 và Loại 2 (Conditional sentences Type 1 & 2).

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.17 – Hiểu cách AI phân tích các phản hồi và dữ liệu môi trường để đánh giá tác động tích cực/tiêu cực của du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.27 – Áp dụng AI gợi ý các nguyên tắc ứng xử văn minh và thân thiện với môi trường để thảo luận về cách trở thành một du khách sinh thái (ecotourist).

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.16 – Sử dụng phần mềm AI hỗ trợ ghi âm và trích xuất thông tin chi tiết từ bài phát biểu của hướng dẫn viên du lịch sinh thái.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.28 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo ngôn từ quảng cáo, viết bài đăng website quảng bá cho một tour du lịch sinh thái địa phương.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.18 – Đánh giá vai trò của công nghệ trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo tồn môi trường tự nhiên tại địa phương.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.29 – Sử dụng phần mềm thiết kế tích hợp AI để hoàn thiện brochure/kế hoạch cho một tour du lịch sinh thái đến danh thắng địa phương.
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	REVIEW 4
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.4 – Ôn tập từ vựng, ngữ âm (Intonation/Rhythm) và các cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 9 & 10 bằng trợ lý học tập AI.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.30 – Sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng để thảo luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch sinh thái.

	
	
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.17 – Tận dụng công cụ AI để hỗ trợ kiểm tra, phân tích thông tin nghe về môi trường/du lịch và sử dụng AI tạo sinh để rà soát lỗi chính tả, cấu trúc khi hoàn thiện bài viết cá nhân.
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	SECOND-TERM REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.5 – Biết cách tương tác và đặt câu hỏi (prompt) cho trợ lý AI để tạo các dạng bài tập luyện tập tổng hợp từ vựng và ngữ pháp (Mệnh đề quan hệ, Câu tường thuật, Câu điều kiện) của Học kỳ 2 theo mức độ cá nhân hóa.

	21
	END-OF-TERM TEST
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.B2.8 – Thể hiện ý thức tự giác, đạo đức học thuật và tính trung thực khi làm bài kiểm tra cuối kỳ 2, cam kết hoàn thành bài bằng năng lực cá nhân mà không sử dụng các công cụ AI tạo sinh trái quy định.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.18 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích biểu đồ kết quả và phân loại dạng bài kiểm tra để hỗ trợ giáo viên đưa ra nhận xét chi tiết, giúp học sinh nhận diện lỗ hổng kiến thức cuối kỳ 2.


a.2. Chương trình chuyên

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction & Diagnostic Test
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.1 – Nhận biết được khái niệm AI cơ bản và nêu được ví dụ về các công cụ AI hỗ trợ học tập môn Tiếng Anh chuyên – Lớp 10 (như từ điển thông minh, ứng dụng luyện phát âm, trợ lý học tập AI).

	2
	UNIT 1
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.1 – Nhận biết được vai trò của dữ liệu lịch sử phân công việc nhà trong gia đình giúp mô hình AI phân tích và đưa ra gợi ý chia sẻ việc nhà hợp lý.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.1 – Biết sử dụng công cụ AI nhận dạng giọng nói để kiểm tra, đánh giá việc phát âm các cụm phụ âm (/br/, /kr/, /tr/) và nhận diện cấu trúc thì Hiện tại đơn / Hiện tại tiếp diễn trong câu.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.1 – Hiểu và giải thích được cách các thiết bị gia dụng thông minh tích hợp AI hỗ trợ con người làm việc nhà, giúp tối ưu hóa thời gian dành cho các hoạt động nâng cao kỹ năng sống.

	
	
	Speaking
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.1 – Sử dụng tư duy phản biện để phân tích các lập luận do AI tạo ra về lý do trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà, từ đó tự đưa ra quan điểm cá nhân phù hợp.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.2 – Nhận biết cách ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) hỗ trợ việc ghi chép và trích xuất thông tin chi tiết từ các bài nói/talk show về chủ đề gia đình.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.1 – Biết sử dụng công cụ AI tạo sinh để lập dàn ý và tìm gợi ý từ vựng trước khi viết bài viết/email mô tả nếp sinh hoạt gia đình (family routines).

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.2 – Nhận biết được cách các thuật toán AI phân tích dữ liệu khảo sát về giá trị gia đình ở Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời hiểu được tính đa dạng văn hóa trong dữ liệu AI.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.2 – Biết áp dụng các công cụ tìm kiếm và tạo bài trình chiếu tích hợp AI để hoàn thiện dự án nghiên cứu về Ngày Gia đình (Family Day).
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	UNIT 2
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.19 – Nhận biết được cách hệ thống và thiết bị AI xử lý dữ liệu từ cảm biến giám sát môi trường để nhận diện các vấn đề ô nhiễm, từ đó đề xuất các hoạt động sống xanh phù hợp cho câu lạc bộ Go Green.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.11 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp và nhận dạng giọng nói để kiểm tra, đánh giá phát âm các cụm phụ âm (/kl/, /pl/, /gr/, /pr/), đồng thời nhận diện và sửa lỗi thì Tương lai (will / be going to) và Câu bị động trong câu.

	
	
	Reading
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm 
	10.A1.7 – Khám phá và phân tích cách các hệ thống AI thu thập, phân tích dữ liệu thói quen tiêu dùng để đưa ra các gợi ý sản phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ con người xây dựng lối sống xanh bền vững (green living).

	
	
	Speaking
	Nlb – Đạo đức AI 
	10.B2.2 – Sử dụng tư duy phản biện để đánh giá các lập luận do AI tạo ra về các hoạt động sống xanh (green living activities) nên hoặc không nên làm, từ đó tự đưa ra và bảo vệ quan điểm cá nhân phù hợp.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C1.3 – Nhận biết cách ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) hỗ trợ ghi chép, trích xuất thông tin chi tiết và kiểm tra tính chính xác từ bản thông báo về sự kiện ngày cuối tuần sống xanh (Go Green Weekend).

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI  
	10.D1.3 – Biết sử dụng công cụ AI tạo sinh để gợi ý dàn ý, liên kết ý logic và các cụm từ vựng phù hợp trước khi hoàn thiện đoạn văn đề xuất giải pháp cải thiện môi trường trường học.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.3 – Nhận biết được cách các thuật toán AI thu thập và tính toán dữ liệu về lượng phát thải khí nhà kính (Carbon Footprint), từ đó hiểu được tầm quan trọng của tính trung thực và minh bạch trong dữ liệu môi trường.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI 
	10.D1.4 – Biết áp dụng các công cụ tìm kiếm và tạo bản trình chiếu/kế hoạch tích hợp AI để thiết kế và trình bày dự án sự kiện "Go Green Weekend".
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	MODULE 1

(23)

Listening - Speaking
	Family Life
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.1 – Sử dụng tư duy phản biện để phân tích các lập luận do AI tạo ra về lý do trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà, từ đó tự đưa ra quan điểm cá nhân phù hợp.

	
	
	Entertainment

	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.4 – Giải thích được cách các thuật toán AI phân tích thị hiếu khán giả để đề xuất các bài hát và ca sĩ nổi tiếng trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến.

	
	
	Community Service
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.6 – Hiểu cách các nền tảng trực tuyến sử dụng thuật toán AI để gợi ý các cơ hội tình nguyện phù hợp với sở thích và kỹ năng cá nhân.

	
	
	Inventions that Changed the World
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.10 – Sử dụng các công cụ tìm kiếm AI để tổng hợp thông tin về công dụng của Internet, máy in 3D, xe tự lái và thuyết trình về phát minh yêu thích.

	
	
	Gender Equality
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.5 – Nhận biết được hiện tượng định kiến giới có thể xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện AI khi đề xuất nghề nghiệp (như bác sĩ phẫu thuật, phi công, giáo viên mầm non).

	
	
	Preservation of the Natural Environment
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.24 – Tận dụng gợi ý từ AI để phát triển ý tưởng thảo luận về các giải pháp khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống.

	
	
	The Ecotourism

	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.27 – Áp dụng AI gợi ý các nguyên tắc ứng xử văn minh và thân thiện với môi trường để thảo luận về cách trở thành một du khách sinh thái (ecotourist).

	
	
	People and the Environment

	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.19 – Nhận biết được cách hệ thống và thiết bị AI xử lý dữ liệu từ cảm biến giám sát môi trường để nhận diện các vấn đề ô nhiễm.

	
	
	New Learning Methods
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.6 – Bày tỏ quan điểm phản biện về ưu/nhược điểm của học trực tuyến, nhận thức được các rủi ro về sức khỏe mắt, cột sống khi ngồi trước máy tính lâu.

	
	
	Vietnam and International Organisations
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.18 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý lập luận để thảo luận về chương trình hỗ trợ cộng đồng (Vaccines for Children, Poverty Reduction) mang lại lợi ích nhất cho địa phương.

	
	
	Globalisation

	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.11 – Sử dụng công cụ AI để trích xuất các số liệu chính xác về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và hoạt động giữ gìn hòa bình UN.

	5
	MID-TERM TEST
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.2 – Thực hiện đúng quy định về tính trung thực trong kiểm tra đánh giá; hiểu được giới hạn và trách nhiệm khi tự mình thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ mà không phụ thuộc vào AI.

	6
	UNIT 3


	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.4 – Giải thích được cách các thuật toán AI phân tích thị hiếu khán giả để đề xuất các bài hát và ca sĩ nổi tiếng trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.3 – Sử dụng phần mềm nhận diện trọng âm từ hai âm tiết để cải thiện kỹ năng phát âm từ vựng chủ đề âm nhạc và thực hành nối câu ghép.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI 
	10.B1.3 – Hiểu cách hệ thống AI tự động phân tích và xử lý lượng lớn dữ liệu bình chọn trực tuyến của khán giả trong các chương trình truyền hình thực tế như American Idol / Vietnam Idol.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.3 – Sử dụng AI gợi ý các ý tưởng sáng tạo độc đáo để thiết kế một chương trình âm nhạc truyền hình mới và trình bày trước lớp.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.5 – Sử dụng công cụ AI phân tích hội thoại nghe để trích xuất thông tin chính về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Âm nhạc Thanh niên Quốc tế.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.5 – Áp dụng trợ lý AI để gợi ý từ chỉ cảm xúc và cải thiện cấu trúc ngữ pháp khi viết đoạn văn/blog chia sẻ trải nghiệm tham gia sự kiện âm nhạc.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.5 – Hiểu được cách công nghệ AI hỗ trợ số hóa, lưu trữ và quảng bá các dòng nhạc dân gian truyền thống như Hát Chầu Văn ra thế giới.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.6 – Áp dụng AI để tìm kiếm dữ liệu, hình ảnh và tạo bài trình chiếu giới thiệu về một hình thức âm nhạc truyền thống Việt Nam hoặc quốc tế.
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	REVIEW 1


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.1 – Biết sử dụng các ứng dụng ôn tập từ vựng/ngữ pháp tích hợp AI (như Quizlet AI, ChatGPT) để ôn tập kiến thức ngữ âm, từ vựng và câu bị động từ Unit 1 đến Unit 3.

	
	
	Nlb – Đạo đức AI 
	10.B1.4 – Đánh giá được vai trò của các công nghệ hiện đại và AI trong việc quản lý, tiết kiệm tài nguyên nước và thúc đẩy lối sống xanh.
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	UNIT 4
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.6 – Hiểu cách các nền tảng trực tuyến sử dụng thuật toán AI để gợi ý các cơ hội tình nguyện phù hợp với sở thích và kỹ năng cá nhân.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.4 – Sử dụng ứng dụng AI nhận diện trọng âm từ hai âm tiết có cùng cách viết (danh từ/động từ) và phân biệt thì Quá khứ đơn / Quá khứ tiếp diễn.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.6 – Đánh giá được vai trò của các nền tảng AI trong việc quản lý quyên góp, phân phối nguồn lực cứu trợ lũ lụt và kết nối hoạt động của CLB Tình nguyện.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.7 – Sử dụng gợi ý từ AI để xây dựng cây ý tưởng (mind map) và luyện tập bài phát biểu về lợi ích của hoạt động tình nguyện đối với phát triển kỹ năng sống.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.7 – Sử dụng công cụ AI chuyển lời nói thành văn bản để nắm bắt chính xác các yêu cầu tuyển dụng tình nguyện viên từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.8 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo cấu trúc thư ứng tuyển làm tình nguyện viên (application letter) và sửa lỗi từ vựng, trang trọng trong bài viết.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.7 – Biết cách sử dụng công cụ tìm kiếm AI để tổng hợp thông tin về tổ chức Save the Children và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.9 – Áp dụng AI để lập kế hoạch chi tiết, thiết kế poster quảng bá cho một dự án tình nguyện tại địa phương và trình bày trước lớp.
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	UNIT 5
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.2 – Nhận diện và thảo luận được vai trò của các phát minh công nghệ, ứng dụng giáo dục thông minh (educational apps) hỗ trợ học tập trên smartphone và laptop.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.5 – Sử dụng phần mềm AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc sử dụng thì Hiện tại hoàn thành, Gerunds và To-infinitives, đồng thời luyện trọng âm từ danh từ 3 âm tiết.

	
	
	Reading
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.3 – Phân biệt được khái niệm AI và Robot (ví dụ– Asimo, Sophia), hiểu các ứng dụng của AI trong đời sống (nhà thông minh, giao thông, chatbot hỗ trợ công việc).

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.10 – Sử dụng các công cụ tìm kiếm AI để tổng hợp thông tin về công dụng của Internet, máy in 3D, xe tự lái và thuyết trình về phát minh yêu thích.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.8 – Hiểu nguyên lý hoạt động và nguyên tắc sử dụng thiết bị robot hút bụi thông minh (RoboVacuum) thông qua bài nghe hướng dẫn sử dụng.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.11 – Áp dụng AI để lập sơ đồ tư duy (mind map) phân tích các lợi ích của Trí tuệ nhân tạo/thiết bị thông minh và hoàn thiện đoạn văn mô tả lợi ích phát minh.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A2.3 – Hiểu các thông số phần cứng máy tính (Processor, RAM, Storage space) đóng vai trò nền tảng cho việc vận hành phần mềm và ứng dụng AI.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.12 – Sử dụng AI hỗ trợ đề xuất ý tưởng và thiết kế mô hình phát minh công nghệ phục vụ học tập tại Ngày hội Công nghệ (Technology Fair).
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	REVIEW 2


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.2 – Tổng hợp kiến thức từ vựng, ngữ âm (trọng âm từ 3 âm tiết) và cấu trúc ngữ pháp (Hiện tại hoàn thành, Quá khứ đơn/tiếp diễn) bằng ứng dụng học tập AI.

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.8 – Đánh giá được lợi ích và thách thức của công nghệ nhà thông minh (Smart Home technology) và sử dụng AI để gợi ý tính năng mới.
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	MODULE 2

     (24)

Phonology, Lexi, Grammar
	PRONUNCIATION:
Consonants
Consonant Clusters
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.1 – Biết sử dụng công cụ AI nhận dạng giọng nói để kiểm tra, đánh giá việc phát âm các cụm phụ âm (/br/, /kr/, /tr/).

	
	
	PRONUNCIATION: Vowels
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.11 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp và nhận dạng giọng nói để kiểm tra, đánh giá phát âm nguyên âm và phụ âm.

	
	
	PRONUNCIATION:
Word Stress
Sentence Stress
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.3 – Sử dụng phần mềm nhận diện trọng âm từ hai âm tiết để cải thiện kỹ năng phát âm từ vựng.

	
	
	PRONUNCIATION:
Rhythm and Intonation
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.9 – Sử dụng AI phân tích nhịp điệu câu (Rhythm) và ngữ điệu (Intonation) trong nói/đọc.

	
	
	VOCABULARY:

Vocabulary related to everyday life such as family, habits, hobbies, work, travel, and ongoing events.
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.1 – Biết sử dụng các ứng dụng ôn tập từ vựng/ngữ pháp tích hợp AI (như Quizlet AI, ChatGPT) để ôn tập kiến thức từ vựng theo chủ đề.

	
	
	VOCABULARY:

Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), prefixes and suffixes, phrasal verbs, and fixed expressions.
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.2 – Tổng hợp kiến thức từ vựng, cấu trúc từ và ngữ pháp bằng ứng dụng học tập AI.

	
	
	GRAMMAR:
Simple Present Tense
Present Continuous Tense (with future meaning)
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.1 – Nhận diện cấu trúc thì Hiện tại đơn / Hiện tại tiếp diễn trong câu qua công cụ AI phân tích ngữ pháp.

	
	
	GRAMMAR:
Present Perfect Tense
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.5 – Sử dụng phần mềm AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc sử dụng thì Hiện tại hoàn thành.

	
	
	GRAMMAR:
Simple Future Tense and “Be going to” Future
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.11 – Nhận diện và sửa lỗi thì Tương lai (will / be going to) trong câu thông qua công cụ AI.

	
	
	GRAMMAR:
Future Continuous Tense
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.3 – Biết cách đặt câu hỏi (prompt) cho trợ lý AI để tạo các bài tập thực hành chia động từ ở các thì tương lai.

	
	
	GRAMMAR:
Simple Past Tense and Past Continuous Tense
Simple Past Tense and Present Perfect Tense
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.4 – Sử dụng ứng dụng AI để kiểm tra và phân biệt sử dụng thì Quá khứ đơn / Quá khứ tiếp diễn / Quá khứ - Hiện tại hoàn thành.

	
	
	GRAMMAR:
Modal Verbs: must vs. have to, etc.
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.6 – Sử dụng phần mềm AI phân tích ngữ pháp để nhận diện động từ khuyết thiếu (modals) trong câu.
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	FIRST-TERM REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.3 – Biết cách đặt câu hỏi (prompt) cho trợ lý AI để tạo các bài tập nghe, nói, đọc hiểu, bài tập luyện từ vựng, ngữ pháp tổng hợp cho Học kỳ 1 theo nhu cầu cá nhân.
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	END-OF-TERM TEST 1

FEEDBACK & CORRECTION
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.4 – Thể hiện ý thức tự giác và đạo đức học thuật, hoàn thành bài kiểm tra Học kỳ 1 hoàn toàn bằng năng lực cá nhân mà không sử dụng AI trái quy định.

	
	
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.9 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích kết quả bài kiểm tra để đưa ra phản hồi chính xác về các điểm cần khắc phục trong Học kỳ 1.

	
	MODULE 2

(Cont’d)

Phonology, Lexi, Grammar
	GRAMMAR:
Linking Verbs (be, seem, etc.)
Stative Verbs used in Continuous Tenses
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.1 – Đặt câu lệnh (prompt) chuẩn xác để AI phân biệt động từ chỉ trạng thái và động từ hành động.

	
	
	GRAMMAR:
Passive Voice, Passive Voice with Modal Verbs
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.6 – Sử dụng phần mềm AI phân tích ngữ pháp để nhận diện và chuyển đổi câu bị động đi với động từ khuyết thiếu (modals).

	
	
	GRAMMAR:
Relative Clauses: Defining and Non-defining
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.8 – Sử dụng phần mềm AI phân tích cú pháp để kiểm tra cách sử dụng Mệnh đề quan hệ xác định / không xác định (who, which, that, whose).

	
	
	GRAMMAR:
Conditional Sentence 
Type 1
Conditional Sentence 
Type 2
Conditional Sentence 
Type 3
Mixed Conditional Sentence
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.10 – Sử dụng AI kiểm tra tính chính xác của các dạng câu điều kiện (Conditional sentences).

	
	
	GRAMMAR:
Gerund
Infinitives with and without “to”
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.5 – Sử dụng phần mềm AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc sử dụng Gerunds và To-infinitives.

	
	
	GRAMMAR:
Compound Sentence
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.3 – Sử dụng phần mềm AI phân tích ngữ pháp để thực hành nối và tạo câu ghép.

	
	
	GRAMMAR:
Reported Speech / Indirect Speech
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.9 – Sử dụng AI phân tích và kiểm tra quy tắc lùi thì, đổi đại từ trong câu tường thuật (Reported speech).

	
	
	GRAMMAR:
Comparative and Superlative Adjectives
Attitude Adjectives
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.7 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra cấu trúc câu so sánh hơn/so sánh nhất của tính từ.

	
	
	GRAMMAR:
Articles
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.2 – Đặt câu lệnh (prompt) kiểm tra các trường hợp dùng/không dùng mạo từ (a, an, the).
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	UNIT 6
	Getting started
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.5 – Nhận biết được hiện tượng định kiến giới có thể xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện AI khi đề xuất nghề nghiệp (như bác sĩ phẫu thuật, phi công, giáo viên mầm non).

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C2.6 – Sử dụng phần mềm AI phân tích ngữ pháp để nhận diện câu bị động đi với động từ khuyết thiếu (modals) và thực hành trọng âm tính từ/động từ 3 âm tiết.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.9 – Đánh giá cách các thuật toán AI phân tích dữ liệu toàn cầu về nạn tảo hôn, khoảng cách giáo dục và chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.15 – Trích xuất gợi ý từ AI để thảo luận về lý do các nghề nghiệp vốn dĩ truyền thống do nam hoặc nữ đảm nhận đều có thể được thực hiện bởi cả hai giới.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.10 – Sử dụng AI hỗ trợ tra cứu thông tin chi tiết về chuyến bay vũ trụ lịch sử của Valentina Tereshkova - người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.16 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo các lập luận logic và từ vựng nâng cao khi viết bài luận về cơ hội bình đẳng làm bác sĩ phẫu thuật cho nam và nữ.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.10 – Nhận biết cách hệ thống phân tích dữ liệu AI theo dõi mức độ quan tâm của công chúng đối với Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (FIFA Women's World Cup).

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.17 – Sử dụng phần mềm AI hoặc Excel/Google Forms hỗ trợ xử lý dữ liệu và vẽ biểu đồ khảo sát lựa chọn nghề nghiệp tương lai của học sinh trong trường.
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	UNIT 7
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.4 – Hiểu cách các tổ chức quốc tế (UN, UNICEF, UNDP, WTO) ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ giáo dục, giảm nghèo và phát triển kinh tế tại Việt Nam.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.7 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra cấu trúc câu so sánh hơn/so sánh nhất của tính từ và thực hành trọng âm từ có trên 3 âm tiết.

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.11 – Hiểu cách các ứng dụng AI hỗ trợ học tập dành riêng cho trẻ em khuyết tật và trẻ em vùng khó khăn trong các chương trình của UNICEF tại Việt Nam.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.18 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý lập luận để thảo luận về chương trình hỗ trợ cộng đồng (Vaccines for Children, Poverty Reduction) mang lại lợi ích nhất cho địa phương.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.11 – Sử dụng công cụ AI để trích xuất các số liệu chính xác về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và hoạt động giữ gìn hòa bình UN.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.19 – Áp dụng AI để gợi ý cấu trúc đoạn văn, liên kết ý logic khi viết về các lợi ích của Việt Nam khi gia nhập các tổ chức quốc tế.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.12 – Đánh giá được vai trò của AI trong dự báo thời tiết, quản lý sản xuất nông nghiệp thông minh và đảm bảo an ninh lương thực của FAO tại Việt Nam.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.20 – Áp dụng AI để tổng hợp thông tin, lịch sử hình thành và dự án của một tổ chức quốc tế để thuyết trình trước lớp.
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	UNIT 8
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.5 – Nhận diện các phương pháp học tập mới (Flipped classroom, Blended learning) và cách công nghệ AI hỗ trợ người học tự chủ nội dung bài học tại nhà.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C2.8 – Sử dụng phần mềm AI phân tích giọng nói để luyện trọng âm câu (Sentence stress) và kiểm tra cách sử dụng Mệnh đề quan hệ xác định / không xác định (who, which, that, whose).

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.13 – So sánh được sự khác biệt giữa học trực tiếp (face-to-face) và học trực tuyến (online learning), hiểu vai trò của nền tảng AI trong việc tăng tương tác học tập.

	
	
	Speaking
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B2.6 – Bày tỏ quan điểm phản biện về ưu/nhược điểm của học trực tuyến, nhận thức được các rủi ro về sức khỏe mắt, cột sống khi ngồi trước máy tính lâu.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.12 – Hiểu và tóm tắt được quy trình chuẩn bị bài học trên hệ thống LMS/Eclass trước khi đến lớp học kết hợp thông qua bài nghe hướng dẫn.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.22 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ gợi ý câu chủ đề, từ nối liên kết ý khi viết đoạn văn phân tích các lợi ích của mô hình học tập Blended learning.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.A1.6 – Hiểu được mô hình trường học hiện đại (Modern schools) nơi giáo viên và học sinh tận dụng tối đa thiết bị số, tài nguyên học tập AI và trải nghiệm thực tế.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.23 – Thực hiện khảo sát, sử dụng công cụ AI phân tích mục đích sử dụng thiết bị điện tử (học tập/giải trí) của học sinh và trình bày kết quả.
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	REVIEW 3
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.3 – Tổng hợp và củng cố kiến thức ngữ âm (trọng âm câu), ngữ pháp (Mệnh đề quan hệ, So sánh hơn/nhất, Bị động với modals) bằng ứng dụng AI.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.21 – Trích xuất gợi ý từ AI để phát triển ý tưởng thảo luận về lợi ích của việc học Tiếng Anh và các môn học khác qua nền tảng trực tuyến.
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	MODULE 3

(23)

Reading – Writing
	Family Life
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.1 – Biết sử dụng công cụ AI tạo sinh để lập dàn ý và tìm gợi ý từ vựng trước khi viết bài viết/email mô tả nếp sinh hoạt gia đình (family routines).

	
	
	Entertainment
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.5 – Áp dụng trợ lý AI để gợi ý từ chỉ cảm xúc và cải thiện cấu trúc ngữ pháp khi viết đoạn văn/blog chia sẻ trải nghiệm tham gia sự kiện giải trí/âm nhạc.

	
	
	Community Service
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.8 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo cấu trúc thư ứng tuyển làm tình nguyện viên (application letter) và sửa lỗi từ vựng, trang trọng trong bài viết.
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	MID-TERM TEST 2
	Nlb – Đạo đức AI
Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.B2.7 – Tuân thủ quy định kiểm tra; nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng AI để gian lận trong bài kiểm tra giữa kỳ 2.
10.A2.4 – Hiểu cách các thuật toán AI phân tích kết quả bài kiểm tra giữa kỳ để đo lường mức độ đạt được của học sinh.

	
	MODULE 3

(Cont’d)

Reading – Writing
	Inventions that Changed the World
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.11 – Áp dụng AI để lập sơ đồ tư duy (mind map) phân tích các lợi ích của phát minh công nghệ/thiết bị thông minh và hoàn thiện đoạn văn mô tả.

	
	
	Gender Equality
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.16 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo các lập luận logic và từ vựng nâng cao khi viết bài luận về cơ hội bình đẳng nghề nghiệp cho nam và nữ.

	
	
	Preservation of the Natural Environment
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.25 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, lập dàn ý bài viết giới thiệu về một tổ chức bảo vệ môi trường/động vật hoang dã.

	
	
	The Ecotourism
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.28 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo ngôn từ quảng cáo, viết bài đăng website quảng bá cho một tour du lịch sinh thái địa phương.

	
	
	People and the Environment
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.3 – Biết sử dụng công cụ AI tạo sinh để gợi ý dàn ý, liên kết ý logic và các cụm từ vựng phù hợp trước khi hoàn thiện đoạn văn đề xuất giải pháp cải thiện môi trường.

	
	
	New Learning Methods
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.22 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ gợi ý câu chủ đề, từ nối liên kết ý khi viết đoạn văn phân tích các lợi ích của mô hình học tập kết hợp (Blended learning).

	
	
	Vietnam and International Organisations
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.19 – Áp dụng AI để gợi ý cấu trúc đoạn văn, liên kết ý logic khi viết về các lợi ích của Việt Nam khi gia nhập các tổ chức quốc tế. 

	
	
	Globalisation
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.B1.2 – Nhận biết được cách các thuật toán AI phân tích dữ liệu toàn cầu, đồng thời hiểu được tính đa dạng văn hóa và tránh định kiến dữ liệu trong bối cảnh toàn cầu hóa.
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	UNIT 9
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C1.13 – Nhận biết được cách công nghệ AI hỗ trợ theo dõi hiện tượng suy giảm rừng (deforestation), biến đổi khí hậu và phân loại các vấn đề môi trường.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C2.9 – Sử dụng AI phân tích nhịp điệu câu (Rhythm) và kiểm tra quy tắc lùi thì, đổi đại từ trong câu tường thuật (Reported speech).

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.15 – Phân tích được cách AI thu thập dữ liệu vệ tinh để dự báo ô nhiễm không khí, suy giảm đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo vệ.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.24 – Tận dụng gợi ý từ AI để phát triển ý tưởng thảo luận về các giải pháp khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống.

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.14 – Sử dụng AI hỗ trợ phân tích thông tin nghe về các phương pháp công nghệ (như camera AI theo dõi) dùng để bảo vệ động vật nguy cấp.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.25 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, lập dàn ý bài viết giới thiệu về một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife organisation).

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.16 – Đánh giá cách công nghệ AI đo lường lượng điện năng tiết kiệm được trên toàn cầu trong sự kiện Giờ Trái Đất (Earth Hour).

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.26 – Áp dụng công cụ AI thiết kế poster, sơ đồ bài thuyết trình về một tổ chức bảo vệ môi trường tại địa phương hoặc quốc tế.
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	UNIT 10
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C1.15 – Nhận biết ứng dụng của AI trong việc dự báo lượng khách du lịch, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của con người đến môi trường sinh thái.

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI 
	10.C2.10 – Luyện tập ngữ điệu câu (Intonation) và sử dụng AI kiểm tra tính chính xác của câu điều kiện Loại 1 và Loại 2 (Conditional sentences Type 1 & 2).

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.17 – Hiểu cách AI phân tích các phản hồi và dữ liệu môi trường để đánh giá tác động tích cực/tiêu cực của du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn.

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.27 – Áp dụng AI gợi ý các nguyên tắc ứng xử văn minh và thân thiện với môi trường để thảo luận về cách trở thành một du khách sinh thái (ecotourist).

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.16 – Sử dụng phần mềm AI hỗ trợ ghi âm và trích xuất thông tin chi tiết từ bài phát biểu của hướng dẫn viên du lịch sinh thái.

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.28 – Tận dụng AI tạo sinh để tham khảo ngôn từ quảng cáo, viết bài đăng website quảng bá cho một tour du lịch sinh thái địa phương.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	10.B1.18 – Đánh giá vai trò của công nghệ trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo tồn môi trường tự nhiên tại địa phương.

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	10.D1.29 – Sử dụng phần mềm thiết kế tích hợp AI để hoàn thiện brochure/kế hoạch cho một tour du lịch sinh thái đến danh thắng địa phương.
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	REVIEW 4
	10.C3.4 – Ôn tập từ vựng, ngữ âm (Intonation/Rhythm) và các cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 9 & 10 bằng trợ lý học tập AI.
	10.C3.4 – Ôn tập từ vựng, ngữ âm (Intonation/Rhythm) và các cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 9 & 10 bằng trợ lý học tập AI.

	
	
	10.D1.30 – Sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng để thảo luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch sinh thái.
	10.D1.30 – Sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng để thảo luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch sinh thái.
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	SECOND-TERM REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C3.3 – Biết cách đặt câu hỏi (prompt) cho trợ lý AI để tạo các bài tập nghe, nói, đọc hiểu, bài tập luyện từ vựng, ngữ pháp tổng hợp cho Học kỳ 1 theo nhu cầu cá nhân.

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI 
	10.D1.13 – Sử dụng AI để phân tích các lỗi sai thường gặp trong các bài tập đọc hiểu và viết bài của Học kỳ 1, từ đó rút ra chiến lược cải thiện.

	24
	END-OF-TERM TEST
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	10.B2.8 – Thể hiện ý thức tự giác, đạo đức học thuật và tính trung thực khi làm bài kiểm tra cuối kỳ 2, cam kết hoàn thành bài bằng năng lực cá nhân mà không sử dụng các công cụ AI tạo sinh trái quy định.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	10.C1.18 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích biểu đồ kết quả và phân loại dạng bài kiểm tra để hỗ trợ giáo viên đưa ra nhận xét chi tiết, giúp học sinh nhận diện lỗ hổng kiến thức cuối kỳ 2.


b. Lớp 11

b.1. Chương trình chuẩn
	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích được các trường hợp thực tế để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng AI để nâng cao năng lực học tập môn Tiếng Anh 11 mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát của con người.

	2
	UNIT 1
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách các ứng dụng AI hỗ trợ phân tích thói quen ăn uống, tập luyện để đưa ra lời khuyên về lối sống lành mạnh.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách AI phân tích ngữ âm (động từ khuyết thiếu/trợ động từ) và phân biệt thì Quá khứ đơn / Hiện tại hoàn thành để hỗ trợ chỉnh lỗi ngôn ngữ.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Nêu được ví dụ về các ứng dụng AI trong y tế và theo dõi sức khỏe có tác động tích cực, mang lại lợi ích lâu dài cho nâng cao tuổi thọ con người.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành của một hệ thống/trợ lý AI hỗ trợ gợi ý và hướng dẫn quy trình bài tập thể dục (exercise routine).

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được cách ứng dụng AI chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) hỗ trợ bóc tách thông tin chi tiết từ chương trình truyền hình về dinh dưỡng và sức khỏe.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Xác định và áp dụng kỹ thuật prompt nâng cao (ràng buộc số từ, định dạng) để công cụ AI gợi ý mẫu tin nhắn ngắn (short message) rủ bạn tham gia lối sống lành mạnh.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết và phân loại được các rủi ro bảo mật thông tin y tế cá nhân khi sử dụng các ứng dụng AI phân tích vi khuẩn, vi-rút và chẩn đoán bệnh.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Trình bày được cách thức vận hành công cụ AI tạo thiết kế đồ họa để tối ưu hóa việc thiết kế poster tuyên truyền thói quen sống khỏe (Healthy Habit Poster).

	3
	UNIT 2
	Getting started
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết các rủi ro và bất đồng quan điểm giữa các thế hệ trong gia đình liên quan đến việc quản lý và cho phép con trẻ sử dụng thiết bị công nghệ AI.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách AI nhận diện và phân tích cấu trúc Động từ khuyết thiếu (must, have to, should) trong ngữ cảnh giao tiếp gia đình.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.2 – Phân tích các yếu tố công bằng và tiếp cận công nghệ AI giữa các thế hệ (Gen X, Gen Y, Gen Z), từ đó hiểu được khoảng cách thế hệ trong thời đại số.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trình bày được cách sử dụng trợ lý AI để gợi ý các ý tưởng, góc nhìn khác nhau giữa các thế hệ nhằm phục vụ bài thảo luận nhóm.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được cách hệ thống AI phân tích cảm xúc qua giọng nói trong các cuộc hội thoại về xung đột gia đình.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Xác định kỹ thuật prompt nâng cao (ràng buộc góc nhìn phản biện, cấu trúc đoạn) để công cụ AI hỗ trợ lập dàn ý bài luận về việc giới hạn thời lượng gian màn hình của trẻ em.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết các vấn đề đạo đức và rủi ro về định kiến văn hóa khi hệ thống AI phân tích dữ liệu về gia đình gốc Á tại Mỹ.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Trình bày cách thức sử dụng công cụ AI (như Google Forms AI/Excel AI) để xử lý, biểu diễn dữ liệu khảo sát về khoảng cách thế hệ.
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	UNIT 3
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được các công nghệ AI cơ bản như cảm biến thông minh, camera AI trong hạ tầng thành phố tương lai.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách AI phân tích cú pháp để nhận diện Động từ trạng thái (Stative verbs) và Động từ nối (Linking verbs) trong miêu tả đô thị.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Nêu được ví dụ về ứng dụng AI trong quản lý đô thị thông minh (giao thông, năng lượng, rác thải) giúp phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Vận dụng AI để gợi ý các ý tưởng sáng tạo về mô hình giao thông và kiến trúc xanh cho bài thuyết trình thành phố tương lai.

	5
	REVIEW 1
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng các ứng dụng học tập AI để tự ôn tập từ vựng, ngữ pháp và kiểm tra phát âm nối âm (consonant-to-vowel linking) từ Unit 1 đến Unit 3.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Áp dụng trợ lý AI để tổng hợp dàn ý và phản hồi bài viết quan điểm về việc so sánh tuổi thơ của các thế hệ.

	
	
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Phân tích các nguyên tắc ứng xử an toàn và trung thực khi dùng AI hỗ trợ hoàn thiện bài tập ôn tập.

	6
	MID-TERM TEST
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Tuân thủ quy định kiểm tra; nhận thức rõ tác hại và hành vi vi phạm khi gian lận bằng AI trong kiểm tra Giữa kỳ 1.

	
	
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Hiểu cách các hệ thống AI chấm thi tự động và phân tích ma trận kết quả để đo lường năng lực học sinh.

	
	UNIT 3

(Cont’d)
	Listening
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Phân loại được các rủi ro mất an toàn thông tin và xâm phạm quyền riêng tư khi lắp đặt camera AI giám sát khắp đô thị.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng kỹ thuật prompt chia nhỏ nhiệm vụ để AI hỗ trợ phân tích ưu và nhược điểm của việc sống trong thành phố thông minh.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích tầm quan trọng của việc con người kiểm soát các hệ thống AI điều hành giao thông và dịch vụ công tại các thành phố lớn trên thế giới.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Vận dụng công cụ AI vẽ tranh/thiết kế đồ họa để phác thảo poster mô hình "Thành phố tương lai lý tưởng".

	7
	UNIT 4
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày cách các nền tảng AI giúp kết nối, gợi ý các chương trình tình nguyện thanh niên ASEAN (AYVP) phù hợp với năng lực cá nhân.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp để kiểm tra cách dùng Danh động từ (Gerunds) làm chủ ngữ và tân ngữ.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Nêu được ví dụ về các nền tảng truyền thông AI hỗ trợ lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và giao lưu văn hóa khu vực ASEAN.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng gợi ý từ AI để xây dựng danh sách các kỹ năng lãnh đạo và trải nghiệm cần thiết khi tham gia chương trình SSEAYP.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách AI hỗ trợ dịch tự động đa ngôn ngữ giúp các đại biểu học sinh ASEAN giao tiếp hiệu quả trong sự kiện giao lưu.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt có ràng buộc định dạng để AI gợi ý cấu trúc bản đề xuất (proposal) tổ chức sự kiện chào mừng học sinh ASEAN.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết tầm quan trọng của tính chính xác và tôn trọng đa dạng văn hóa khi AI tổng hợp dữ liệu lễ hội Tết truyền thống các nước ASEAN.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu, hình ảnh và tạo bài trình chiếu bài nghiên cứu về một quốc gia thành viên ASEAN.


	8
	UNIT 5
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI kết hợp dữ liệu cảm biến vệ tinh để theo dõi hiện tượng hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích nhịp điệu câu và kiểm tra cách dùng Mệnh đề phân tử (Present & Past participle clauses).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Phân tích các giải pháp AI giúp dự báo, tính toán lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu tại Hội nghị Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu (COP).

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý các lập luận logic để thảo luận về tác động của hoạt động con người đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách hệ thống phân tích dữ liệu AI đo lường chỉ số carbon đen (black carbon) và tác động của nó tới nhiệt độ Trái Đất.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt tạo biểu mẫu/khẩu hiệu để thiết kế tờ rơi (leaflet) tuyên truyền giảm thiểu khí thải carbon đen.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Hiểu cách công nghệ AI và thiết bị thông minh hỗ trợ nông nghiệp giảm thiểu tác động môi trường (Methane-catching masks, đo độ ẩm đất).

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng AI hỗ trợ xử lý số liệu khảo sát các hành động giảm thiểu nóng lên toàn cầu của người dân địa phương.
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	REVIEW 2
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Ôn tập tổng hợp từ vựng, trọng âm câu và ngữ pháp (Danh động từ, Mệnh đề phân tử) bằng ứng dụng AI cá nhân hóa.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng AI tạo sinh để tổng hợp ý tưởng cho bản đề xuất sự kiện "ASEAN Green Week".

	
	
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Đánh giá trách nhiệm cá nhân trong việc kiểm chứng các thông tin môi trường do AI tổng hợp.

	10
	FIRST-TERM 

REVISION


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Biết cách đặt prompt nâng cao để AI tạo các bài tập luyện tập từ vựng, ngữ pháp tổng hợp Học kỳ 1 theo mức độ cá nhân hóa.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI để phân tích lỗi sai thường gặp trong các bài viết và bài đọc hiểu của Học kỳ 1 để đề xuất chiến lược cải thiện.

	
	
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Thực hành luyện nói Tiếng Anh theo các chủ đề đã học trong Học kỳ 1 với trợ lý AI giao tiếp.

	11


	END-OF-TERM TEST
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác và đạo đức học thuật, hoàn thành bài kiểm tra Học kỳ 1 bằng năng lực cá nhân không phụ thuộc AI trái quy định.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống LMS/AI phân tích kết quả bài kiểm tra Cuối kỳ 1 để đưa ra phản hồi chính xác về điểm cần khắc phục.
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	UNIT 6
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Nhận biết cách ứng dụng thực tế ảo (VR) tích hợp AI hỗ trợ tái hiện và tham quan ảo các di sản văn hóa Việt Nam.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu (lệnh, liệt kê, phát biểu) và kiểm tra cách dùng Mệnh đề động từ nguyên mẫu (To-infinitive clauses).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Phân tích cách các chiến dịch truyền thông AI và mạng xã hội giúp giới trẻ tiếp cận, đóng góp ý tưởng bảo tồn di sản.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trích xuất gợi ý từ AI để thảo luận các giải pháp bảo tồn nghệ thuật truyền thống và duy trì cuộc trò chuyện tự nhiên.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI hỗ trợ xử lý âm thanh và trích xuất thông tin thuyết minh về Quần thể danh thắng Tràng An.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng kỹ thuật prompt tạo bố cục để AI hỗ trợ gợi ý từ vựng và dàn ý cho tờ rơi (leaflet) bảo tồn di sản Tràng An.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Hiểu cách các nền tảng gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding) tích hợp AI hỗ trợ minh bạch tài chính trong bảo tồn di sản thế giới.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Sử dụng AI thiết kế sơ đồ, poster hoặc video ngắn giới thiệu đề xuất bảo tồn một loại hình di sản địa phương.
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	UNIT 7
	Getting started
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích cách các hệ thống AI tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ học sinh lựa chọn giữa học đại học và học nghề mà vẫn giữ quyền tự chủ định hướng.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI kiểm tra ngữ điệu câu hỏi Wh- / Yes-No và thực hành các cấu trúc Danh động từ hoàn thành & Mệnh đề phân tử hoàn thành.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Đánh giá cách công nghệ AI mở ra các lộ trình học tập đa dạng, giúp người học phân tích ưu thế giữa đào tạo nghề và học thuật.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI gợi ý lập luận logic để so sánh lợi ích của giáo dục nghề nghiệp và đại học phục vụ thảo luận nhóm.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách chatbot AI của các trường nghề tự động tư vấn và cung cấp thông tin khóa học cho học sinh.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt với câu lệnh định dạng trang trọng để AI gợi ý mẫu thư hỏi thông tin (request letter) khóa học nghề.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết các rủi ro về thiên vị dữ liệu tuyển sinh khi sử dụng AI phân tích kết quả học tập ở hệ thống giáo dục Vương quốc Anh.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng công cụ AI tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu để nghiên cứu và trình bày về một cơ sở giáo dục sau phổ thông.
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	UNIT 8
	Getting started
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng các ứng dụng AI quản lý thời gian/chi tiêu để nâng cao năng lực tự lập dưới sự kiểm soát của bản thân.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI kiểm tra ngữ điệu câu lời mời/yêu cầu và luyện tập cấu trúc Câu nhấn mạnh (Cleft sentences with It is/was... that/who).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Hiểu cách công nghệ AI hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng ra quyết định, quản lý thời gian và tự chủ trong cuộc sống.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI gợi ý chuỗi quy trình chuẩn bị và hướng dẫn chi tiết các kỹ năng sống cơ bản (như nấu ăn, giặt giũ).

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả đặc điểm của người học tự chủ (independent learners) khi biết chủ động khai thác tài nguyên AI để giải quyết bài toán khó.
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	REVIEW 3
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Ôn tập và củng cố kiến thức ngữ âm, ngữ pháp (Cấu trúc nhấn mạnh, Mệnh đề nguyên mẫu, Danh động từ/Phân tử hoàn thành) bằng ứng dụng AI.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng AI tạo sinh để gợi ý ý tưởng thảo luận về các kỹ năng cần thiết khi đi du học.

	
	
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết việc tuân thủ quy định bảo mật thông tin khi viết email gửi các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống.

	16
	MID-TERM TEST 
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Tuân thủ quy tắc trung thực học thuật; không sử dụng AI gian lận trong bài kiểm tra Giữa kỳ 2.

	
	
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Hiểu nguyên lý AI đo lường và phân tích mức độ tiến bộ của học sinh qua bài kiểm tra giữa kỳ.

	
	UNIT 8

(Cont’d)
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng prompt nâng cao (ràng buộc 2 mặt ưu/nhược điểm) để AI hỗ trợ lập dàn ý bài luận về phương pháp tự học (self-study).

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Hiểu cách thiếu niên Mỹ sử dụng các ứng dụng công nghệ và AI để quản lý công việc bán thời gian, hoạt động tình nguyện và tự lập.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng AI thiết kế sơ đồ lập kế hoạch chi tiết để phát triển một kỹ năng sống tự lập cho bản thân.

	17
	UNIT 9
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách thuật toán AI nhận diện các hành vi bắt nạt trên mạng (cyberbullying) và áp lực từ bạn bè (peer pressure).

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu hỏi lựa chọn và kiểm tra cách dùng Từ nối và Cụm từ nối (Linking words and phrases).

	
	
	Reading
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Phân tích các rủi ro tâm lý và rủi ro bị thao túng tâm lý do thuật toán đề xuất nội dung mạng xã hội gây ra cho giới trẻ.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý cách ứng phó tích cực và văn minh trước các tình huống bị áp lực đồng lứa.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) phân tích nội dung lời nói/tin nhắn để phát hiện các dạng bạo lực ngôn từ.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng prompt nâng cao chia nhỏ nhiệm vụ để AI hỗ trợ lập dàn ý bản đề xuất chiến dịch chống bắt nạt trên mạng tại trường học.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Đánh giá trách nhiệm xã hội của công dân số trong việc sử dụng AI an toàn và chống lại các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên Mỹ hiện nay.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng AI thiết kế các ấn phẩm truyền thông (poster, infographic) phục vụ chiến dịch nâng cao nhận thức về một vấn đề xã hội.
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	UNIT 10
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống AI kết hợp camera cảm biến để theo dõi sự đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái rừng/vườn quốc gia.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu hỏi đuôi (Question tags) và kiểm tra cách tạo Danh từ ghép (Compound nouns).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Đánh giá vai trò của hệ thống AI dự báo nguy cơ mất cân bằng hệ sinh thái và suy giảm loài tại các Vườn quốc gia.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng gợi ý AI để thảo luận về các giải pháp ứng phó với hành vi gây tổn hại môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học địa phương.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI phân tích dữ liệu lịch sử để đưa ra dự báo về tác động của con người tới hệ sinh thái.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt có ràng buộc lập luận để AI hỗ trợ viết bài luận quan điểm về việc đầu tư ngân sách phục hồi hệ sinh thái.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Khám phá các sáng kiến ứng dụng công nghệ AI trên thế giới trong việc bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng các phần mềm thiết kế AI để tạo poster giới thiệu về hệ sinh thái địa phương và cách phục hồi/bảo vệ nó.
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	REVIEW 4


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Ôn tập tổng hợp từ vựng, ngữ âm (Question tags/Intonation) và cấu trúc ngữ pháp đã học ở Unit 9 & 10 bằng trợ lý AI.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng để thảo luận các giải pháp xử lý vấn đề xã hội và bảo vệ hệ sinh thái.

	
	
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Rà soát và kiểm chứng tính trung thực của các nguồn tài liệu môi trường/xã hội do AI cung cấp.

	20
	SECOND-TERM REVISION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Đặt câu hỏi (prompt) nâng cao cho AI để tạo các dạng bài tập tổng hợp từ vựng và ngữ pháp Học kỳ 2 theo nhu cầu cá nhân.

	21
	END-OF-TERM TEST
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác, đạo đức học thuật khi làm bài kiểm tra Cuối kỳ 2, hoàn thành hoàn toàn bằng năng lực cá nhân.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống LMS phân tích biểu đồ kết quả bài kiểm tra Cuối kỳ 2 để hỗ trợ giáo viên đưa ra nhận xét chi tiết và giúp học sinh nhận diện lỗ hổng kiến thức.


b.2. Chương trình chuyên

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction & Diagnostic Test
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích được các trường hợp thực tế để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng AI để nâng cao năng lực học tập môn Tiếng Anh chuyên – Lớp 11 mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát của con người.

	2
	UNIT 1
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách các ứng dụng AI hỗ trợ phân tích thói quen ăn uống, tập luyện để đưa ra lời khuyên về lối sống lành mạnh.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách AI phân tích ngữ âm (động từ khuyết thiếu/trợ động từ) và phân biệt thì Quá khứ đơn / Hiện tại hoàn thành để hỗ trợ chỉnh lỗi ngôn ngữ.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Nêu được ví dụ về các ứng dụng AI trong y tế và theo dõi sức khỏe có tác động tích cực, mang lại lợi ích lâu dài cho nâng cao tuổi thọ con người.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành của một hệ thống/trợ lý AI hỗ trợ gợi ý và hướng dẫn quy trình bài tập thể dục (exercise routine).

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được cách ứng dụng AI chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) hỗ trợ bóc tách thông tin chi tiết từ chương trình truyền hình về dinh dưỡng và sức khỏe.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Xác định và áp dụng kỹ thuật prompt nâng cao (ràng buộc số từ, định dạng) để công cụ AI gợi ý mẫu tin nhắn ngắn (short message) rủ bạn tham gia lối sống lành mạnh.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết và phân loại được các rủi ro bảo mật thông tin y tế cá nhân khi sử dụng các ứng dụng AI phân tích vi khuẩn, vi-rút và chẩn đoán bệnh.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Trình bày được cách thức vận hành công cụ AI tạo thiết kế đồ họa để tối ưu hóa việc thiết kế poster tuyên truyền thói quen sống khỏe (Healthy Habit Poster).


	3
	UNIT 2
	Getting started
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết các rủi ro và bất đồng quan điểm giữa các thế hệ trong gia đình liên quan đến việc quản lý và cho phép con trẻ sử dụng thiết bị công nghệ AI.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách AI nhận diện và phân tích cấu trúc Động từ khuyết thiếu (must, have to, should) trong ngữ cảnh giao tiếp gia đình.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.2 – Phân tích các yếu tố công bằng và tiếp cận công nghệ AI giữa các thế hệ (Gen X, Gen Y, Gen Z), từ đó hiểu được khoảng cách thế hệ trong thời đại số.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trình bày được cách sử dụng trợ lý AI để gợi ý các ý tưởng, góc nhìn khác nhau giữa các thế hệ nhằm phục vụ bài thảo luận nhóm.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được cách hệ thống AI phân tích cảm xúc qua giọng nói trong các cuộc hội thoại về xung đột gia đình.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Xác định kỹ thuật prompt nâng cao (ràng buộc góc nhìn phản biện, cấu trúc đoạn) để công cụ AI hỗ trợ lập dàn ý bài luận về việc giới hạn thời lượng gian màn hình của trẻ em.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết các vấn đề đạo đức và rủi ro về định kiến văn hóa khi hệ thống AI phân tích dữ liệu về gia đình gốc Á tại Mỹ.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Trình bày cách thức sử dụng công cụ AI (như Google Forms AI/Excel AI) để xử lý, biểu diễn dữ liệu khảo sát về khoảng cách thế hệ.

	4
	MODULE 1

(23)

Listening - Speaking
	Healthy lifestyles


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được cách ứng dụng AI phân tích giọng nói (Speech Recognition) và độ trôi chảy khi luyện nói và nghe bài hội thoại chủ đề lối sống lành mạnh.

	
	
	The Generation Gap


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trình bày được cách thức vận hành của trợ lý AI để đóng vai (role-play) các thế hệ khác nhau trong gia đình phục vụ bài luyện nói.

	
	
	Independent Life


	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích được vai trò của AI trong việc gợi ý kế hoạch quản lý thời gian/tài chính cá nhân nhưng vẫn đảm bảo sự tự chủ và ra quyết định của con người.

	
	
	Social Issues


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI bóc tách từ khóa và tóm tắt âm thanh (Audio Summarization) từ các đoạn bài nói về các vấn đề xã hội.

	
	
	Viet Nam and ASEAN


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI hỗ trợ phiên dịch giọng nói đa ngôn ngữ (Speech-to-Speech) giúp học sinh luyện nghe-nói về văn hóa các nước ASEAN.

	
	
	Global Warming


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng gợi ý từ AI để xây dựng các luận điểm logic và dữ liệu thực tế phục vụ bài tranh biện về biến đổi khí hậu.

	
	
	Preserving World Heritage

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách AI hỗ trợ tái tạo âm thanh, thuyết minh tự động (AI Audio Guide) giúp trải nghiệm nghe thông tin về di sản thế giới.

	
	
	The Ecosystem

	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trình bày cách thức sử dụng trợ lý AI để gợi ý từ vựng và kịch bản nói về chủ đề bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

	
	
	Education in the Future

	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích tầm quan trọng của việc ứng dụng AI trong lớp học tương lai nhằm nâng cao khả năng tương tác nghe-nói dưới sự định hướng của giáo viên.

	
	
	Health and Longevity

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày cách các ứng dụng AI phân tích dữ liệu giọng nói để nhận diện mức độ căng thẳng (stress) và đưa ra bài luyện nói phù hợp.

	
	
	Cities of the Future 

	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI gợi ý các ý tưởng sáng tạo về giải pháp đô thị thông minh để thực hiện bài thuyết trình cá nhân/nhóm.

	5
	MID-TERM TEST
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Tuân thủ quy định kiểm tra; nhận thức rõ tác hại và hành vi vi phạm khi gian lận bằng AI trong kiểm tra Giữa kỳ 1.
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	UNIT 3


	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả được các công nghệ AI cơ bản như cảm biến thông minh, camera AI trong hạ tầng thành phố tương lai.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách AI phân tích cú pháp để nhận diện Động từ trạng thái (Stative verbs) và Động từ nối (Linking verbs) trong miêu tả đô thị.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Nêu được ví dụ về ứng dụng AI trong quản lý đô thị thông minh (giao thông, năng lượng, rác thải) giúp phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Vận dụng AI để gợi ý các ý tưởng sáng tạo về mô hình giao thông và kiến trúc xanh cho bài thuyết trình thành phố tương lai.

	
	
	Listening
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Phân loại được các rủi ro mất an toàn thông tin và xâm phạm quyền riêng tư khi lắp đặt camera AI giám sát khắp đô thị.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng kỹ thuật prompt chia nhỏ nhiệm vụ để AI hỗ trợ phân tích ưu và nhược điểm của việc sống trong thành phố thông minh.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích tầm quan trọng của việc con người kiểm soát các hệ thống AI điều hành giao thông và dịch vụ công tại các thành phố lớn trên thế giới.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Vận dụng công cụ AI vẽ tranh/thiết kế đồ họa để phác thảo poster mô hình "Thành phố tương lai lý tưởng".

	7
	REVIEW 1


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng các ứng dụng học tập AI để tự ôn tập từ vựng, ngữ pháp và kiểm tra phát âm nối âm (consonant-to-vowel linking) từ Unit 1 đến Unit 3.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Áp dụng trợ lý AI để tổng hợp dàn ý và phản hồi bài viết quan điểm về việc so sánh tuổi thơ của các thế hệ.

	8
	UNIT 4
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày cách các nền tảng AI giúp kết nối, gợi ý các chương trình tình nguyện thanh niên ASEAN (AYVP) phù hợp với năng lực cá nhân.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp để kiểm tra cách dùng Danh động từ (Gerunds) làm chủ ngữ và tân ngữ.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Nêu được ví dụ về các nền tảng truyền thông AI hỗ trợ lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và giao lưu văn hóa khu vực ASEAN.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng gợi ý từ AI để xây dựng danh sách các kỹ năng lãnh đạo và trải nghiệm cần thiết khi tham gia chương trình SSEAYP.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách AI hỗ trợ dịch tự động đa ngôn ngữ giúp các đại biểu học sinh ASEAN giao tiếp hiệu quả trong sự kiện giao lưu.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt có ràng buộc định dạng để AI gợi ý cấu trúc bản đề xuất (proposal) tổ chức sự kiện chào mừng học sinh ASEAN.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết tầm quan trọng của tính chính xác và tôn trọng đa dạng văn hóa khi AI tổng hợp dữ liệu lễ hội Tết truyền thống các nước ASEAN.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu, hình ảnh và tạo bài trình chiếu bài nghiên cứu về một quốc gia thành viên ASEAN.
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	UNIT 5
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI kết hợp dữ liệu cảm biến vệ tinh để theo dõi hiện tượng hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích nhịp điệu câu và kiểm tra cách dùng Mệnh đề phân tử (Present & Past participle clauses).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Phân tích các giải pháp AI giúp dự báo, tính toán lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu tại Hội nghị Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu (COP).

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý các lập luận logic để thảo luận về tác động của hoạt động con người đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách hệ thống phân tích dữ liệu AI đo lường chỉ số carbon đen (black carbon) và tác động của nó tới nhiệt độ Trái Đất.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt tạo biểu mẫu/khẩu hiệu để thiết kế tờ rơi (leaflet) tuyên truyền giảm thiểu khí thải carbon đen.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Hiểu cách công nghệ AI và thiết bị thông minh hỗ trợ nông nghiệp giảm thiểu tác động môi trường (Methane-catching masks, đo độ ẩm đất).

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng AI hỗ trợ xử lý số liệu khảo sát các hành động giảm thiểu nóng lên toàn cầu của người dân địa phương.
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	REVIEW 2


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Ôn tập tổng hợp từ vựng, trọng âm câu và ngữ pháp (Danh động từ, Mệnh đề phân tử) bằng ứng dụng AI cá nhân hóa.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng AI tạo sinh để tổng hợp ý tưởng cho bản đề xuất sự kiện "ASEAN Green Week".

	11
	MODULE 2

     (24)

Phonology, Lexi, Grammar
	PRONUNCIATION:

Word stress
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày được cách các ứng dụng AI phân tích sóng âm để nhận diện và chỉnh sửa lỗi trọng âm từ (Word stress).

	
	
	PRONUNCIATION:

Intonation
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra và đưa ra phản hồi về biểu đồ ngữ điệu (Intonation) trong các loại câu khác nhau.

	
	
	PRONUNCIATION:

Rhythm
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích nhịp điệu (Rhythm) và tốc độ nói để hỗ trợ luyện tập ngữ âm tự nhiên.

	
	
	VOCABULARY:

Vocabulary related  to daily life such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Xác định kỹ thuật prompt tạo thẻ từ thông minh (Flashcards/Spaced Repetition) để AI mở rộng vốn từ vựng đời sống.

	
	
	VOCABULARY:

-  Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), phrasal verbs, and fixed expressions.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích từ loại (POS tagging) để nhận diện và phân biệt các cụm động từ, thành ngữ cố định.

	
	
	GRAMMAR:

-  The past perfect tense and the past perfect continuous tense
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày cách AI phân tích trục thời gian để nhận diện mối tương quan giữa thì Quá khứ đơn, Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

	
	
	GRAMMAR:

The future perfect continuous tense
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ cảnh để tạo các bài tập phân biệt thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn với các thì tương lai khác.

	
	
	GRAMMAR:

Review, extension, and enhancement of all previously learnt tenses
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Đặt prompt có ràng buộc mức độ nâng cao để AI tạo hệ thống bài tập tổng hợp và giải thích chi tiết đáp án các thì.

	
	
	GRAMMAR:

Adjectives, adverbs, and nouns followed by infinitives
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI kiểm tra tính chính xác của các cấu trúc Tính từ/Trạng từ/Danh từ đi kèm Động từ nguyên mẫu có 'to'.

	12
	FIRST-TERM REVISION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Biết cách đặt prompt nâng cao để AI tạo các bài tập luyện tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu tổng hợp Học kỳ 1 theo mức độ cá nhân hóa.

	13
	END-OF-TERM TEST 1
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác và đạo đức học thuật, hoàn thành bài kiểm tra Học kỳ 1 bằng năng lực cá nhân không phụ thuộc AI trái quy định.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống LMS/AI phân tích kết quả bài kiểm tra Cuối kỳ 1 để đưa ra phản hồi chính xác về điểm cần khắc phục.

	
	MODULE 2

(Cont’d)

Phonology, Lexi, Grammar
	GRAMMAR:

Infinitives, gerunds, and participles
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích cú pháp để phân biệt vai trò ngữ pháp giữa Động từ nguyên mẫu, Danh động từ và Phân từ trong câu phức.

	
	
	GRAMMAR:

Perfect gerunds and perfect participles
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra lỗi câu khi áp dụng Danh động từ hoàn thành và Phân từ hoàn thành trong câu ghép.

	
	
	GRAMMAR:

Direct and indirect speech
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích quy tắc chuyển đổi thì, đại từ và trạng từ trong câu Trực tiếp và Gián tiếp.

	
	
	GRAMMAR:

Relative clauses with who, that, and which
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI để nhận diện đại từ quan hệ và sửa lỗi nối câu chứa Mệnh đề quan hệ xác định.

	
	
	GRAMMAR:

Defining and non-defining relative clauses
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ nghĩa và dấu câu để phân biệt Mệnh đề quan hệ xác định và Không xác định.

	
	
	GRAMMAR:

Reduced relative clauses
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI tự động biến đổi Mệnh đề quan hệ đầy đủ thành Mệnh đề quan hệ rút gọn (dạng V-ing, V-ed/V3).

	
	
	GRAMMAR:

Relative clauses replaced by participles or infinitives with to
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Trình bày cách AI nhận diện bối cảnh để thay thế Mệnh đề quan hệ bằng Phân từ hoặc Động từ nguyên mẫu có 'to'.

	
	
	GRAMMAR:

The subjunctive mood and special sentence structures
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp nâng cao để nhận diện Thức giả định và các cấu trúc câu đặc biệt trong văn bản trang trọng.

	14
	UNIT 6
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Nhận biết cách ứng dụng thực tế ảo (VR) tích hợp AI hỗ trợ tái hiện và tham quan ảo các di sản văn hóa Việt Nam.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu (lệnh, liệt kê, phát biểu) và kiểm tra cách dùng Mệnh đề động từ nguyên mẫu (To-infinitive clauses).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Phân tích cách các chiến dịch truyền thông AI và mạng xã hội giúp giới trẻ tiếp cận, đóng góp ý tưởng bảo tồn di sản.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Trích xuất gợi ý từ AI để thảo luận các giải pháp bảo tồn nghệ thuật truyền thống và duy trì cuộc trò chuyện tự nhiên.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI hỗ trợ xử lý âm thanh và trích xuất thông tin thuyết minh về Quần thể danh thắng Tràng An.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng kỹ thuật prompt tạo bố cục để AI hỗ trợ gợi ý từ vựng và dàn ý cho tờ rơi (leaflet) bảo tồn di sản Tràng An.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Hiểu cách các nền tảng gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding) tích hợp AI hỗ trợ minh bạch tài chính trong bảo tồn di sản thế giới.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Sử dụng AI thiết kế sơ đồ, poster hoặc video ngắn giới thiệu đề xuất bảo tồn một loại hình di sản địa phương.
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	UNIT 7
	Getting started
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích cách các hệ thống AI tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ học sinh lựa chọn giữa học đại học và học nghề mà vẫn giữ quyền tự chủ định hướng.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI kiểm tra ngữ điệu câu hỏi Wh- / Yes-No và thực hành các cấu trúc Danh động từ hoàn thành & Mệnh đề phân tử hoàn thành.

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Đánh giá cách công nghệ AI mở ra các lộ trình học tập đa dạng, giúp người học phân tích ưu thế giữa đào tạo nghề và học thuật.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI gợi ý lập luận logic để so sánh lợi ích của giáo dục nghề nghiệp và đại học phục vụ thảo luận nhóm.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách chatbot AI của các trường nghề tự động tư vấn và cung cấp thông tin khóa học cho học sinh.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt với câu lệnh định dạng trang trọng để AI gợi ý mẫu thư hỏi thông tin (request letter) khóa học nghề.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Nhận biết các rủi ro về thiên vị dữ liệu tuyển sinh khi sử dụng AI phân tích kết quả học tập ở hệ thống giáo dục Vương quốc Anh.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng công cụ AI tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu để nghiên cứu và trình bày về một cơ sở giáo dục sau phổ thông.
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	UNIT 8
	Getting started
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng các ứng dụng AI quản lý thời gian/chi tiêu để nâng cao năng lực tự lập dưới sự kiểm soát của bản thân.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI kiểm tra ngữ điệu câu lời mời/yêu cầu và luyện tập cấu trúc Câu nhấn mạnh (Cleft sentences with It is/was... that/who).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Hiểu cách công nghệ AI hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng ra quyết định, quản lý thời gian và tự chủ trong cuộc sống.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI gợi ý chuỗi quy trình chuẩn bị và hướng dẫn chi tiết các kỹ năng sống cơ bản (như nấu ăn, giặt giũ).

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả đặc điểm của người học tự chủ (independent learners) khi biết chủ động khai thác tài nguyên AI để giải quyết bài toán khó.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng prompt nâng cao (ràng buộc 2 mặt ưu/nhược điểm) để AI hỗ trợ lập dàn ý bài luận về phương pháp tự học (self-study).

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Hiểu cách thiếu niên Mỹ sử dụng các ứng dụng công nghệ và AI để quản lý công việc bán thời gian, hoạt động tình nguyện và tự lập.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng AI thiết kế sơ đồ lập kế hoạch chi tiết để phát triển một kỹ năng sống tự lập cho bản thân.
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	REVIEW 3
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Ôn tập và củng cố kiến thức ngữ âm, ngữ pháp (Cấu trúc nhấn mạnh, Mệnh đề nguyên mẫu, Danh động từ/Phân tử hoàn thành) bằng ứng dụng AI.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Tận dụng AI tạo sinh để gợi ý ý tưởng thảo luận về các kỹ năng cần thiết khi đi du học.
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	MODULE 3

(23)

Reading – Writing
	Healthy lifestyles

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng prompt phân tích cấu trúc bài viết và tìm ý tưởng để lập dàn ý bài luận về duy trì lối sống lành mạnh.

	
	
	The Generation Gap

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt phân tích văn bản để tìm luận điểm phản biện cho bài đọc-viết về xung đột thế hệ.

	
	
	Independent Life

	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A1.2 – Phân tích các thông tin từ bài đọc về kỹ năng sống tự lập dưới sự hỗ trợ của các ứng dụng AI công nghệ.
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	MID-TERM TEST 2
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Tuân thủ quy tắc trung thực học thuật; không sử dụng AI gian lận trong bài kiểm tra Giữa kỳ 2.

	
	MODULE 3

(Cont’d)

Reading – Writing
	Social Issues

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng AI phân tích từ vựng nâng cao và gợi ý cấu trúc bài viết đề xuất giải pháp cho các vấn đề xã hội.

	
	
	Viet Nam and ASEAN

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng prompt chia nhỏ nhiệm vụ để AI hỗ trợ viết đoạn văn so sánh văn hóa giữa Việt Nam và các nước ASEAN.

	
	
	Global Warming

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Tận dụng AI hỗ trợ trích xuất dữ liệu, từ vựng chuyên ngành từ các bài đọc về sự nóng lên toàn cầu để phục vụ bài viết.

	
	
	Preserving World Heritage
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng prompt định dạng cấu trúc bài luận để AI gợi ý lập dàn ý bảo tồn di sản thế giới tại Việt Nam.

	
	
	The Ecosystem

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra lỗi liên kết đoạn (Cohesion & Coherence) trong bài viết về phục hồi hệ sinh thái.

	
	
	Education in the Future
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.2 – Phân tích các bài đọc về mô hình giáo dục tương lai có sự hỗ trợ của AI và đánh giá tính nhân văn của các mô hình đó.

	
	
	Health and Longevity

	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng AI gợi ý cấu trúc bài luận phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ con người.

	
	
	Cities of the Future  

	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng AI gợi ý dàn ý và cấu trúc từ vựng miêu tả không gian đô thị thông minh cho bài luận viết sáng tạo.
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	UNIT 9
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách thuật toán AI nhận diện các hành vi bắt nạt trên mạng (cyberbullying) và áp lực từ bạn bè (peer pressure).

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu hỏi lựa chọn và kiểm tra cách dùng Từ nối và Cụm từ nối (Linking words and phrases).

	
	
	Reading
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Phân tích các rủi ro tâm lý và rủi ro bị thao túng tâm lý do thuật toán đề xuất nội dung mạng xã hội gây ra cho giới trẻ.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng trợ lý AI gợi ý cách ứng phó tích cực và văn minh trước các tình huống bị áp lực đồng lứa.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) phân tích nội dung lời nói/tin nhắn để phát hiện các dạng bạo lực ngôn từ.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Sử dụng prompt nâng cao chia nhỏ nhiệm vụ để AI hỗ trợ lập dàn ý bản đề xuất chiến dịch chống bắt nạt trên mạng tại trường học.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLb – Đạo đức AI
	11.B2.1 – Đánh giá trách nhiệm xã hội của công dân số trong việc sử dụng AI an toàn và chống lại các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên Mỹ hiện nay.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng AI thiết kế các ấn phẩm truyền thông (poster, infographic) phục vụ chiến dịch nâng cao nhận thức về một vấn đề xã hội.
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	UNIT 10
	Getting started
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống AI kết hợp camera cảm biến để theo dõi sự đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái rừng/vườn quốc gia.

	
	
	Language
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu hỏi đuôi (Question tags) và kiểm tra cách tạo Danh từ ghép (Compound nouns).

	
	
	Reading
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Đánh giá vai trò của hệ thống AI dự báo nguy cơ mất cân bằng hệ sinh thái và suy giảm loài tại các Vườn quốc gia.

	
	
	Speaking
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng gợi ý AI để thảo luận về các giải pháp ứng phó với hành vi gây tổn hại môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học địa phương.

	
	
	Listening
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Mô tả cách công nghệ AI phân tích dữ liệu lịch sử để đưa ra dự báo về tác động của con người tới hệ sinh thái.

	
	
	Writing
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Áp dụng kỹ thuật prompt có ràng buộc lập luận để AI hỗ trợ viết bài luận quan điểm về việc đầu tư ngân sách phục hồi hệ sinh thái.

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.A2.1 – Khám phá các sáng kiến ứng dụng công nghệ AI trên thế giới trong việc bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên.

	
	
	Looking back & Project
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D2.1 – Áp dụng các phần mềm thiết kế AI để tạo poster giới thiệu về hệ sinh thái địa phương và cách phục hồi/bảo vệ nó.
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	REVIEW 4


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C2.1 – Ôn tập tổng hợp từ vựng, ngữ âm (Question tags/Intonation) và cấu trúc ngữ pháp đã học ở Unit 9 & 10 bằng trợ lý AI.

	
	
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1 – Sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng để thảo luận các giải pháp xử lý vấn đề xã hội và bảo vệ hệ sinh thái.
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	SECOND-TERM REVISION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.1 – Đặt câu hỏi (prompt) nâng cao cho AI để tạo các dạng bài tập tổng hợp từ vựng và ngữ pháp Học kỳ 2 theo nhu cầu cá nhân.
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	END-OF-TERM TEST
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	11.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác, đạo đức học thuật khi làm bài kiểm tra Cuối kỳ 2, hoàn thành hoàn toàn bằng năng lực cá nhân.

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	11.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống LMS phân tích biểu đồ kết quả bài kiểm tra Cuối kỳ 2 để hỗ trợ giáo viên đưa ra nhận xét chi tiết và giúp học sinh nhận diện lỗ hổng kiến thức.


c. Lớp 12

c.1. Chương trình chuẩn
	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích được một hệ thống AI hỗ trợ học tập môn Tiếng Anh 12 (như ứng dụng luyện phát âm, trợ lý học tập AI tạo sinh) nhằm đảm bảo con người có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với tất cả các bước quan trọng trong quá trình học. 

	2
	UNIT 1
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn được ý tưởng thiết kế/sử dụng công cụ AI hỗ trợ tra cứu, tóm tắt thông tin và từ vựng về tiểu sử các nhân vật truyền cảm hứng. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Biết sử dụng một số công cụ AI luyện phát âm (nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/, /əʊ/) và phân tích ngữ pháp để nhận diện, so sánh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày được quyền và trách nhiệm của người sử dụng AI khi khai thác, tổng hợp các thông tin tiểu sử của Steve Jobs trên không gian mạng. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết được phương án sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng và cấu trúc bài nói để trình bày về cuộc đời các anh hùng dân tộc Việt Nam. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Nêu được ví dụ về cách thức đánh giá hiệu quả của hệ thống AI khi ứng dụng công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) để trích xuất thông tin chi tiết từ bài nghe về Walt Disney. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Nhận biết được các vai trò khác nhau và sự hợp tác khi sử dụng công cụ AI tạo sinh hỗ trợ lập dàn ý, liên kết ý logic để viết bài tiểu sử hoàn chỉnh. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích được nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sai lệch hoặc thiên lệch thông tin do AI tạo ra khi tìm kiếm dữ liệu về lịch sử các nữ vương trên thế giới. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử được việc áp dụng các phần mềm thiết kế và tạo trình chiếu tích hợp AI để hoàn thiện dự án câu chuyện bằng hình ảnh (Visual Story). 
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	UNIT 2
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định khi tra cứu thông tin văn hóa ẩm thực tại Lễ hội Văn hóa Quốc tế. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích ngữ âm (nguyên âm đôi /ɔɪ/, /aɪ/, /aʊ/) và kiểm tra quy tắc sử dụng mạo từ (a/an/the/zero article) trong các câu về sự đa dạng văn hóa. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự thiên vị hoặc thiếu đa dạng văn hóa trong thuật toán gợi ý âm nhạc, thời trang và ẩm thực trên các nền tảng số. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI để thu thập, phân tích sự khác biệt văn hóa và thiết kế kịch bản chương trình cho “Ngày hội Đa dạng Văn hóa”. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Sử dụng ứng dụng AI phân tích bài nghe hội thoại để trích xuất thái độ và thông tin chi tiết về việc tổ chức các lễ hội quốc tế tại Việt Nam. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích được các phương án prompt phù hợp nhằm khai thác AI gợi ý lập luận, từ vựng nâng cao khi viết bài luận thể hiện quan điểm về ảnh hưởng của lễ hội thế giới đến giới trẻ. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích được nội hàm trách nhiệm công dân khi dùng AI tìm hiểu hiện tượng sốc văn hóa (Culture Shock) và đề xuất giải pháp ứng xử nhân văn, tôn trọng sự khác biệt. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Nhận biết vai trò hợp tác giữa các học sinh khi sử dụng các phần mềm tìm kiếm và xử lý dữ liệu AI để thực hiện bài thuyết trình về văn hóa một quốc gia. 
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	UNIT 3
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày được các nguyên tắc đạo đức cơ bản khi ứng dụng AI và công nghệ thông minh để quản lý điện năng, giảm dấu chân carbon trong trường học. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc dùng động từ đi với giới từ và mệnh đề quan hệ thay thế cho cả câu trong bài tập sống xanh. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Xác định được mức độ rủi ro khi tìm kiếm thông tin về tái chế rác thải nhựa trên mạng, biết phân biệt thông tin chính xác với các tuyên bố giả mạo về môi trường. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án tối ưu khi dùng AI để phân loại các giải pháp Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế (Reduce - Reuse - Recycle) giấy và thảo luận nhóm. 
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	REVIEW 1
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh được các yêu cầu hệ thống AI để tự thiết kế các bài tập ôn tập ngữ âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp từ Unit 1 đến Unit 3 theo nhu cầu cá nhân. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích và lựa chọn phương án sử dụng AI để kiểm chứng, đánh giá bài viết tiểu sử và bài báo cáo giải quyết vấn đề của bản thân. 

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày được trách nhiệm của cá nhân khi trích dẫn dữ liệu và tài liệu do AI cung cấp trong các bài thực hành củng cố kỹ năng. 

	6
	MID-TERM TEST
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác, nhận thức rõ mức độ rủi ro và cam kết tuân thủ đạo đức học thuật, hoàn thành bài kiểm tra Giữa kỳ 1 hoàn toàn bằng năng lực cá nhân. 

	
	
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.3 – Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình của hệ thống chấm thi trắc nghiệm và phân tích dữ liệu kết quả tự động bằng AI. 

	
	UNIT 3

(Cont’d)
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của phần mềm AI hỗ trợ ghi âm, chuyển đổi thoại và tóm tắt quy trình từng bước làm ủ phân composite từ rác thải hữu cơ. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử quy trình sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ lập dàn ý, đề xuất giải pháp xanh và hoàn thiện báo cáo giải quyết vấn đề môi trường học đường. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày các nguyên tắc đạo đức và lợi ích xã hội khi ứng dụng AI phân tích tác động môi trường của các truyền thống lễ hội và đề xuất giải pháp bền vững. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa tích hợp AI (như Canva AI) để tạo tờ rơi (leaflet) tuyên truyền thói quen sống thân thiện với môi trường. 

	7
	UNIT 4
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích vai trò của con người trong việc đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu phân tích của AI về xu hướng đô thị hóa và quy hoạch đô thị. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng ứng dụng AI kiểm tra nhịp điệu/từ không mang trọng âm trong câu và nhận diện các cấu trúc Thì Hiện tại hoàn thành, So sánh kép. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguyên nhân dẫn đến những sai lệch hoặc rủi ro về bảo mật dữ liệu khi các hệ thống AI thu thập thông tin cư dân trong quá trình đô thị hóa Hà Nội. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng và từ vựng để thảo luận về những thay đổi tích cực và tiêu cực trong khu vực sống. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá khả năng tối ưu và độ chính xác của AI khi sử dụng công cụ chuyển giọng nói thành văn bản để nắm bắt số liệu thống kê về đô thị hóa toàn cầu. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích các phương án prompt nhằm đề xuất AI hỗ trợ phân tích xu hướng đồ thị đường (Line graph) và cấu trúc bài viết mô tả dữ liệu đô thị hóa. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích trách nhiệm công dân trong việc khai thác dữ liệu AI để so sánh tốc độ đô thị hóa giữa Việt Nam, Malaysia và Australia. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng các phần mềm AI hỗ trợ phân tích dữ liệu, tổng hợp hình ảnh để hoàn thiện bài thuyết trình về một khu đô thị mới tại Việt Nam. 
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	UNIT 5
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích quyền kiểm soát của con người đối với các ứng dụng AI trong tuyển dụng và phân công công việc (làm theo ca, làm ngoài giờ). 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI nhận diện trọng âm của trợ động từ/động từ khuyết thiếu và kiểm tra tính chính xác của câu đơn, câu ghép, câu phức. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguy cơ định kiến/thiên vị trong các thuật toán AI tự động lọc hồ sơ xin việc (CV) và quảng cáo tuyển dụng. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI để gợi ý các tiêu chí đánh giá và từ vựng phân tích mức độ thách thức/hấp dẫn của các ngành nghề. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn ý tưởng sử dụng trợ lý hội thoại AI để thực hành đóng vai luyện tập phỏng vấn xin việc làm thêm. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử việc sử dụng công cụ AI tạo sinh để gợi ý cấu trúc thư xin việc (Application letter) và chỉnh sửa lỗi văn phong trang trọng. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày các nguyên tắc đạo đức và tác động xã hội khi AI và tự động hóa thay thế hoặc hỗ trợ các công việc độc lạ trên thế giới. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng phần mềm khảo sát tích hợp AI để thu thập, phân tích dữ liệu về các công việc bán thời gian phù hợp cho học sinh. 
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	REVIEW 2
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh các yêu cầu hệ thống AI để tạo các dạng bài tập tổng hợp từ vựng về đô thị hóa, việc làm và câu ghép/câu phức. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích phương án sử dụng AI để nhận xét, sửa lỗi biểu đồ và thư xin việc cá nhân. 

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Đánh giá vai trò của việc khai báo minh bạch khi sử dụng AI trong các bài luận và báo cáo học tập. 
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	FIRST-TERM 

REVISION


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Biết cách đặt prompt nâng cao cho trợ lý AI để tạo bộ đề luyện tập tổng hợp kiến thức Học kỳ 1 theo mức độ cá nhân hóa. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR1 – Phân tích nguyên nhân các lỗi sai thường gặp trong bài làm Học kỳ 1 thông qua công cụ phân tích dữ liệu học tập AI. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Thực hành luyện nói Tiếng Anh theo các chủ đề đã học trong Học kỳ 1 (Life Stories, Multicultural World, Green Living, Urbanisation, Work) với AI agent. 
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	END-OF-TERM TEST
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác, đạo đức học thuật và cam kết hoàn thành bài kiểm tra Cuối học kỳ 1 bằng chính năng lực của bản thân. 

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích biểu đồ kết quả bài thi Cuối kỳ 1 để hỗ trợ học sinh nhận diện lỗ hổng kiến thức. 
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	UNIT 6
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích một hệ thống AI thực tế (như robot người Jessica, nhận diện khuôn mặt) để chỉ ra quyền kiểm soát và trách nhiệm cuối cùng của con người. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân biệt từ đồng âm (Homophones) và rà soát cấu trúc thể sai khiến chủ động và bị động (Active & Passive Causatives). 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích các vấn đề đạo đức và rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu học sinh khi triển khai các ứng dụng AI trong giáo dục. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết các phương án thiết kế ứng dụng AI trong học tập (chatbots, VR, game AI) và thảo luận về ưu/nhược điểm của chúng. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Nêu tên và sử dụng các công cụ mã nguồn mở/miễn phí để tìm hiểu quy trình thiết kế, điều khiển và vận hành robot gia đình. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Thực hành sử dụng AI để phản biện, phân tích hai mặt (lợi ích và rủi ro/phụ thuộc) khi viết bài luận về robot gia đình. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích lịch sử phát triển của robot từ cơ học đến AI thông minh, khẳng định vai trò sáng tạo và dẫn dắt của con người. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử ý tưởng/mô hình một ứng dụng AI mới phục vụ cuộc sống hằng ngày để trình bày tại Ngày hội Công nghệ. 
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	UNIT 7
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích trách nhiệm công dân khi sử dụng truyền thông xã hội và các công cụ AI để quảng bá sự kiện cộng đồng. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra phát âm nối âm /r/ giữa hai nguyên âm và nhận diện Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức/kết quả. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguyên nhân dẫn đến tính tin cậy kém hoặc thiên lệch thông tin trên truyền thông số so với truyền thông truyền thống. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án thiết kế truyền thông phù hợp cho các chiến dịch xã hội bằng cách kết hợp giữa phương tiện truyền thống và AI. 

	
	
	Listening
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Xác định mức độ rủi ro của tin giả (fake news) do AI tạo ra (deepfake, tin đồn) và đề xuất các bước kiểm chứng thông tin online. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Sử dụng AI hỗ trợ phân tích dữ liệu biểu đồ tròn (Pie chart) về xu hướng sử dụng phương tiện truyền thông của các thế hệ. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày tác động xã hội của biển quảng cáo kỹ thuật số AI và hệ thống loa phát thanh trong việc truyền tải thông tin đại chúng. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Áp dụng AI để tổng hợp dữ liệu, so sánh ưu/nhược điểm của hai loại hình truyền thông đại chúng và thuyết trình trước lớp. 
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	UNIT 8
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày cách các hệ thống AI (camera nhận diện, cảm biến) hỗ trợ con người giám sát và bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích hiện tượng đồng hóa âm (Assimilation) và luyện tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện/so sánh. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Đánh giá vai trò của công nghệ AI trong việc minh bạch hóa dữ liệu tin tức về các dự án bảo tồn thiên nhiên và phục hồi động vật. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI gợi ý các ý tưởng sáng tạo cho sự kiện truyền thông bảo tồn động vật hoang dã. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của AI trong việc phân tích thông tin bài nghe về các mối đe dọa đối với loài hổ trong tự nhiên. 

	15
	REVIEW 3
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh hệ thống AI để ôn tập củng cố kiến thức về AI, Truyền thông đại chúng và Bảo tồn thiên nhiên. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích phương án sử dụng AI để tự kiểm tra lỗi trong bài viết báo cáo giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường. 

	
	
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Đánh giá mức độ an toàn và độ tin cậy của thông tin khi tra cứu dữ liệu sinh thái trên mạng. 

	16
	MID-TERM TEST 
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Tuân thủ quy định kiểm tra; nhận thức rõ tác hại và nguy cơ vi phạm đạo đức học thuật khi gian lận bằng AI trong bài thi Giữa kỳ 2. 

	
	
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.3 – Hiểu cách thuật toán AI phân tích ma trận và chấm bài thi tự động minh bạch, chính xác. 

	
	UNIT 8

(Cont’d)
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Sử dụng AI hỗ trợ tra cứu số liệu, lập dàn ý bài báo cáo giải quyết vấn đề bảo vệ loài hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích cách AI phân loại mức độ đe dọa trong Sách Đỏ IUCN và tầm quan trọng của tính chính xác dữ liệu bảo tồn. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Áp dụng các công cụ thiết kế AI để tạo poster thông tin chuyên nghiệp quảng bá việc bảo vệ một loài động vật nguy cấp. 

	17
	UNIT 9
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích các kỹ năng cần thiết của công dân số để chủ động định hướng nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động có AI. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích trọng âm câu/nhịp điệu và kiểm tra việc sử dụng Cụm động từ gồm 3 từ (Three-word phrasal verbs). 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích các yếu tố cân nhắc khi chọn nghề và đánh giá rủi ro khi dùng các ứng dụng AI hướng nghiệp tự động. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI để phân tích ưu/nhược điểm của các lộ trình phát triển sự nghiệp khác nhau. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn ý tưởng sử dụng công cụ AI trích xuất các kỹ năng cốt lõi từ bài nói về sự nghiệp trong ngành giáo dục. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử quy trình dùng AI thiết kế, tối ưu hóa sơ yếu lý lịch (CV) cá nhân phù hợp với xu hướng tuyển dụng hiện đại. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Tìm hiểu và phân tích danh sách các ngành nghề đắc hàng/xu hướng trong tương lai do AI và công nghệ mới tạo ra. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng công cụ AI tạo biểu mẫu và xử lý số liệu khảo sát về kế hoạch nghề nghiệp của học sinh cuối cấp. 

	18
	UNIT 10
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích vai trò của AI như một công cụ hỗ trợ người học xây dựng lộ trình học tập suốt đời (Lifelong learning) dưới sự kiểm soát của con người. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu hỏi và thực hành quy tắc Câu tường thuật đối với mệnh lệnh, yêu cầu, lời mời và lời khuyên. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày trách nhiệm cá nhân trong việc tự học, tránh phụ thuộc tuyệt đối vào AI để duy trì tư duy phản biện và năng lực tự học bền vững. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI gợi ý các tấm gương sáng về học tập suốt đời và trích dẫn bài học kinh nghiệm. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của phần mềm AI trong việc tóm tắt các thách thức và giải pháp của việc học tập suốt đời từ bài nghe. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Tận dụng AI tạo sinh để gợi ý từ vựng, cấu trúc câu và hoàn thiện bài báo chia sẻ cơ hội/thách thức của việc học tập suốt đời. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích câu chuyện về những người tốt nghiệp đại học cao tuổi để khơi dậy tinh thần tự học và ý thức học tập suốt đời trong kỷ nguyên AI. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và thiết kế tờ rơi (leaflet) truyền thông về việc phát triển thói quen học tập suốt đời bằng phần mềm tích hợp AI. 

	19
	REVIEW 4
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Ôn tập và củng cố toàn bộ ngữ âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao của Unit 9 & 10 bằng trợ lý học tập AI. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích phương án sử dụng AI để kiểm tra, đánh giá bài viết CV và bài báo học tập của bản thân. 

	
	
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh các prompt nâng cao cho AI để thiết kế lộ trình tự học Tiếng Anh cá nhân sau khi hoàn thành chương trình THPT.

	20
	SECOND-TERM REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Biết cách tương tác và điều chỉnh prompt để tạo bộ đề luyện thi tổng hợp kiến thức Học kỳ 2 theo các cấp độ tư duy. 

	21
	END-OF-TERM TEST
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Bày tỏ cam kết đạo đức, tính trung thực học thuật khi làm bài kiểm tra Cuối kỳ 2 hoàn toàn bằng năng lực cá nhân mà không gian lận AI. 

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích biểu đồ tổng hợp kết quả cả năm học để hỗ trợ giáo viên đưa ra nhận xét chi tiết cho học sinh. 




c.2. Chương trình chuyên

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction & Diagnostic Test
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích được một hệ thống AI hỗ trợ học tập môn Tiếng Anh 12 (như ứng dụng luyện phát âm, trợ lý học tập AI tạo sinh) nhằm đảm bảo con người có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với tất cả các bước quan trọng trong quá trình học. 

	2
	UNIT 1
	Getting started
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn được ý tưởng thiết kế/sử dụng công cụ AI hỗ trợ tra cứu, tóm tắt thông tin và từ vựng về tiểu sử các nhân vật truyền cảm hứng. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Biết sử dụng một số công cụ AI luyện phát âm (nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/, /əʊ/) và phân tích ngữ pháp để nhận diện, so sánh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày được quyền và trách nhiệm của người sử dụng AI khi khai thác, tổng hợp các thông tin tiểu sử của Steve Jobs trên không gian mạng. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết được phương án sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng và cấu trúc bài nói để trình bày về cuộc đời các anh hùng dân tộc Việt Nam. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Nêu được ví dụ về cách thức đánh giá hiệu quả của hệ thống AI khi ứng dụng công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) để trích xuất thông tin chi tiết từ bài nghe về Walt Disney. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Nhận biết được các vai trò khác nhau và sự hợp tác khi sử dụng công cụ AI tạo sinh hỗ trợ lập dàn ý, liên kết ý logic để viết bài tiểu sử hoàn chỉnh. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích được nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sai lệch hoặc thiên lệch thông tin do AI tạo ra khi tìm kiếm dữ liệu về lịch sử các nữ vương trên thế giới. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử được việc áp dụng các phần mềm thiết kế và tạo trình chiếu tích hợp AI để hoàn thiện dự án câu chuyện bằng hình ảnh (Visual Story). 

	3
	UNIT 2
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định khi tra cứu thông tin văn hóa ẩm thực tại Lễ hội Văn hóa Quốc tế. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích ngữ âm (nguyên âm đôi /ɔɪ/, /aɪ/, /aʊ/) và kiểm tra quy tắc sử dụng mạo từ (a/an/the/zero article) trong các câu về sự đa dạng văn hóa. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự thiên vị hoặc thiếu đa dạng văn hóa trong thuật toán gợi ý âm nhạc, thời trang và ẩm thực trên các nền tảng số. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI để thu thập, phân tích sự khác biệt văn hóa và thiết kế kịch bản chương trình cho “Ngày hội Đa dạng Văn hóa”. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Sử dụng ứng dụng AI phân tích bài nghe hội thoại để trích xuất thái độ và thông tin chi tiết về việc tổ chức các lễ hội quốc tế tại Việt Nam. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích được các phương án prompt phù hợp nhằm khai thác AI gợi ý lập luận, từ vựng nâng cao khi viết bài luận thể hiện quan điểm về ảnh hưởng của lễ hội thế giới đến giới trẻ. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích được nội hàm trách nhiệm công dân khi dùng AI tìm hiểu hiện tượng sốc văn hóa (Culture Shock) và đề xuất giải pháp ứng xử nhân văn, tôn trọng sự khác biệt. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Nhận biết vai trò hợp tác giữa các học sinh khi sử dụng các phần mềm tìm kiếm và xử lý dữ liệu AI để thực hiện bài thuyết trình về văn hóa một quốc gia. 

	4
	MODULE 1

(23)

Listening - Speaking
	Life stories we admire
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng công cụ AI gợi ý cấu trúc bài nói và từ vựng nâng cao để thảo luận về bài học sống từ câu chuyện đời thực của các nhân vật truyền cảm hứng. 

	
	
	A multicultural world


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn được ý tưởng sử dụng ứng dụng AI nhận diện và dịch âm thanh/giọng nói để luyện tập phản xạ giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. 

	
	
	Green living


	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày các nguyên tắc đạo đức và lợi ích xã hội khi ứng dụng AI gợi ý các giải pháp nói/thảo luận về lối sống xanh và bảo vệ môi trường. 

	
	
	Urbanisation


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của công cụ AI chuyển giọng nói thành văn bản để ghi âm, kiểm tra lỗi phát âm và ngữ điệu khi thảo luận về thực trạng đô thị hóa. 

	
	
	The world of work


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Nhận biết vai trò hợp tác khi sử dụng trợ lý AI đóng vai người phỏng vấn để luyện tập kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc. 

	
	
	Artificial intelligence


	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích vai trò của con người trong việc kiểm soát bài nói, tự kiểm chứng thông tin do AI gợi ý khi thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo. 

	
	
	The world of mass media
	NLb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Xác định mức độ rủi ro và trách nhiệm đạo đức khi sử dụng AI tổng hợp thông tin truyền thông để thực hiện bài thuyết trình trước lớp. 

	
	
	Wildlife conservation 


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích các phương án prompt phù hợp nhằm đề xuất AI hỗ trợ xây dựng kịch bản tranh luận về các giải pháp bảo tồn động vật hoang dã. 

	
	
	International integration


	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích trách nhiệm công dân số khi sử dụng công cụ AI hỗ trợ giao tiếp và kết nối với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập. 

	
	
	Career paths


	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh các yêu cầu AI để tạo tình huống đóng vai trao đổi về lựa chọn lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân. 

	
	
	Lifelong learning


	NLb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày trách nhiệm cá nhân trong việc tự rèn luyện kỹ năng nói, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào AI để phát triển năng lực học tập suốt đời. 

	5
	MID-TERM TEST
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác, nhận thức rõ mức độ rủi ro và cam kết tuân thủ đạo đức học thuật, hoàn thành bài kiểm tra Giữa kỳ 1 hoàn toàn bằng năng lực cá nhân. 

	6
	UNIT 3


	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày được các nguyên tắc đạo đức cơ bản khi ứng dụng AI và công nghệ thông minh để quản lý điện năng, giảm dấu chân carbon trong trường học. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc dùng động từ đi với giới từ và mệnh đề quan hệ thay thế cho cả câu trong bài tập sống xanh. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Xác định được mức độ rủi ro khi tìm kiếm thông tin về tái chế rác thải nhựa trên mạng, biết phân biệt thông tin chính xác với các tuyên bố giả mạo về môi trường. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án tối ưu khi dùng AI để phân loại các giải pháp Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế (Reduce - Reuse - Recycle) giấy và thảo luận nhóm. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của phần mềm AI hỗ trợ ghi âm, chuyển đổi thoại và tóm tắt quy trình từng bước làm ủ phân composite từ rác thải hữu cơ. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử quy trình sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ lập dàn ý, đề xuất giải pháp xanh và hoàn thiện báo cáo giải quyết vấn đề môi trường học đường. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày các nguyên tắc đạo đức và lợi ích xã hội khi ứng dụng AI phân tích tác động môi trường của các truyền thống lễ hội và đề xuất giải pháp bền vững. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa tích hợp AI (như Canva AI) để tạo tờ rơi (leaflet) tuyên truyền thói quen sống thân thiện với môi trường. 
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	REVIEW 1
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh được các yêu cầu hệ thống AI để tự thiết kế các bài tập ôn tập ngữ âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp từ Unit 1 đến Unit 3 theo nhu cầu cá nhân. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích và lựa chọn phương án sử dụng AI để kiểm chứng, đánh giá bài viết tiểu sử và bài báo cáo giải quyết vấn đề của bản thân. 
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	UNIT 4
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích vai trò của con người trong việc đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu phân tích của AI về xu hướng đô thị hóa và quy hoạch đô thị. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng ứng dụng AI kiểm tra nhịp điệu/từ không mang trọng âm trong câu và nhận diện các cấu trúc Thì Hiện tại hoàn thành, So sánh kép. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguyên nhân dẫn đến những sai lệch hoặc rủi ro về bảo mật dữ liệu khi các hệ thống AI thu thập thông tin cư dân trong quá trình đô thị hóa Hà Nội. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng công cụ AI gợi ý ý tưởng và từ vựng để thảo luận về những thay đổi tích cực và tiêu cực trong khu vực sống. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá khả năng tối ưu và độ chính xác của AI khi sử dụng công cụ chuyển giọng nói thành văn bản để nắm bắt số liệu thống kê về đô thị hóa toàn cầu. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích các phương án prompt nhằm đề xuất AI hỗ trợ phân tích xu hướng đồ thị đường (Line graph) và cấu trúc bài viết mô tả dữ liệu đô thị hóa. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích trách nhiệm công dân trong việc khai thác dữ liệu AI để so sánh tốc độ đô thị hóa giữa Việt Nam, Malaysia và Australia. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng các phần mềm AI hỗ trợ phân tích dữ liệu, tổng hợp hình ảnh để hoàn thiện bài thuyết trình về một khu đô thị mới tại Việt Nam. 
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	UNIT 5
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích quyền kiểm soát của con người đối với các ứng dụng AI trong tuyển dụng và phân công công việc (làm theo ca, làm ngoài giờ). 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI nhận diện trọng âm của trợ động từ/động từ khuyết thiếu và kiểm tra tính chính xác của câu đơn, câu ghép, câu phức. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguy cơ định kiến/thiên vị trong các thuật toán AI tự động lọc hồ sơ xin việc (CV) và quảng cáo tuyển dụng. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI để gợi ý các tiêu chí đánh giá và từ vựng phân tích mức độ thách thức/hấp dẫn của các ngành nghề. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn ý tưởng sử dụng trợ lý hội thoại AI để thực hành đóng vai luyện tập phỏng vấn xin việc làm thêm. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử việc sử dụng công cụ AI tạo sinh để gợi ý cấu trúc thư xin việc (Application letter) và chỉnh sửa lỗi văn phong trang trọng. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày các nguyên tắc đạo đức và tác động xã hội khi AI và tự động hóa thay thế hoặc hỗ trợ các công việc độc lạ trên thế giới. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng phần mềm khảo sát tích hợp AI để thu thập, phân tích dữ liệu về các công việc bán thời gian phù hợp cho học sinh. 
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	REVIEW 2
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh các yêu cầu hệ thống AI để tạo các dạng bài tập tổng hợp từ vựng về đô thị hóa, việc làm và câu ghép/câu phức. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích phương án sử dụng AI để nhận xét, sửa lỗi biểu đồ và thư xin việc cá nhân. 
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	MODULE 2

     (24)

Phonology, Lexi, Grammar
	PRONUNCIATION:
Diphthongs
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng ứng dụng AI nhận diện âm thanh để thực hành phân tích và sửa lỗi phát âm các nguyên âm đôi (Diphthongs). 

	
	
	PRONUNCIATION: Stressed words (special cases)
Unstressed words
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Nêu tên và sử dụng các công cụ AI phân tích ngữ âm để nhận diện từ mang trọng âm trong các trường hợp đặc biệt và từ không mang trọng âm. 

	
	
	PRONUNCIATION:
Sentence stress
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của phần mềm AI trong việc phản hồi độ chính xác của nhịp điệu và trọng âm câu khi đọc đoạn văn. 

	
	
	PRONUNCIATION:
Assimilation, linking vowel-to-vowel
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích sóng âm để luyện tập hiện tượng đồng hóa âm (Assimilation) và nối âm giữa hai nguyên âm (Linking vowel-to-vowel). 

	
	
	VOCABULARY:

Vocabulary related to daily life, such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn ý tưởng sử dụng công cụ AI tạo từ điển ngữ cảnh và thẻ từ vựng thông minh (flashcards) về các chủ đề đời sống hằng ngày. 

	
	
	VOCABULARY:

Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), intransitive verbs, transitive verbs, phrasal verbs, fixed expressions, idioms.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh các yêu cầu AI để tạo bài tập phân biệt từ loại, nội/ngoại động từ, cụm động từ và thành ngữ theo cấp độ cá nhân hóa. 

	
	
	GRAMMAR:
Review, expand, and advance knowledge of the tenses already learnt.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích cú pháp để kiểm tra và chỉnh sửa việc phối hợp các thì đã học trong đoạn văn phức hợp. 

	
	
	GRAMMAR:
Future tenses, including perfect and perfect continuous forms.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng trợ lý AI kiểm tra tính chính xác khi ứng dụng các thì Tương lai hoàn thành và Tương lai hoàn thành tiếp diễn vào văn ngữ cảnh. 

	
	
	GRAMMAR:
Compare the simple past and past continuous tenses (in complex sentences).
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp để so sánh và nhận diện sự kết hợp giữa thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn trong câu phức. 

	
	
	GRAMMAR:
Compare present perfect and present perfect continuous tenses.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Phân tích phản hồi từ AI để phân biệt sự khác nhau về bản chất và ngữ cảnh sử dụng giữa thì Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 

	
	
	GRAMMAR:
Reported speech with yes/no questions and wh-questions.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI rà soát và sửa lỗi ngữ pháp khi chuyển đổi câu hỏi Yes/No và Wh-questions sang câu tường thuật. 
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	FIRST-TERM REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Biết cách đặt prompt nâng cao cho trợ lý AI để tạo bộ đề luyện tập tổng hợp kiến thức Học kỳ 1 theo mức độ cá nhân hóa. 
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	END-OF-TERM TEST 1

FEEDBACK & CORRECTION
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Thể hiện ý thức tự giác, đạo đức học thuật và cam kết hoàn thành bài kiểm tra Cuối học kỳ 1 bằng chính năng lực của bản thân. 

	
	
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích biểu đồ kết quả bài thi Cuối kỳ 1 để hỗ trợ học sinh nhận diện lỗ hổng kiến thức. 

	
	MODULE 2

(Cont’d)

Phonology, Lexi, Grammar
	GRAMMAR:
Review various types of passive voice constructions.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI rà soát và kiểm tra tính chính xác của các cấu trúc câu bị động đặc biệt (bị động truyền thuật, bị động với động từ chỉ giác quan). 

	
	
	GRAMMAR:
Review various types of conditional sentences.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích cú pháp để luyện tập và kiểm tra các dạng câu điều kiện hỗn hợp và đảo ngữ câu điều kiện. 

	
	
	GRAMMAR:
Review restrictive and non-restrictive relative clauses.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI rà soát dấu câu và tính chính xác khi sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và không xác định trong văn bản. 

	
	
	GRAMMAR:
Review adverbial phrases/clauses (indicating cause, time, purpose, condition, etc.).
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích và kiểm tra việc rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, thời gian, mục đích, điều kiện. 

	
	
	GRAMMAR:
Comparative structures of adjectives (for emphasis).
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI nhận diện và đặt câu với các cấu trúc so sánh tính từ mang tính nhấn mạnh (e.g., much/far/by far + comparative/superlative). 

	
	
	GRAMMAR:
Double comparative structures used to describe things that are changing.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích cú pháp để kiểm tra tính chính xác của cấu trúc so sánh kép diễn tả sự thay đổi liên tục (e.g., more and more...). 

	
	
	GRAMMAR:
Double comparative structures used to describe two actions occurring simultaneously.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích cú pháp để kiểm tra việc sử dụng cấu trúc so sánh kép diễn tả hai hành động tiến triển song song (e.g., The + comparative..., the + comparative...). 

	
	
	GRAMMAR:
The subjunctive mood and extended/advanced special sentence forms.
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI rà soát ngữ pháp để kiểm tra cách dùng thức giả định (Subjunctive mood) và các dạng câu đặc biệt/nâng cao. 
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	UNIT 6
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích một hệ thống AI thực tế (như robot người Jessica, nhận diện khuôn mặt) để chỉ ra quyền kiểm soát và trách nhiệm cuối cùng của con người. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân biệt từ đồng âm (Homophones) và rà soát cấu trúc thể sai khiến chủ động và bị động (Active & Passive Causatives). 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích các vấn đề đạo đức và rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu học sinh khi triển khai các ứng dụng AI trong giáo dục. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết các phương án thiết kế ứng dụng AI trong học tập (chatbots, VR, game AI) và thảo luận về ưu/nhược điểm của chúng. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Nêu tên và sử dụng các công cụ mã nguồn mở/miễn phí để tìm hiểu quy trình thiết kế, điều khiển và vận hành robot gia đình. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Thực hành sử dụng AI để phản biện, phân tích hai mặt (lợi ích và rủi ro/phụ thuộc) khi viết bài luận về robot gia đình. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích lịch sử phát triển của robot từ cơ học đến AI thông minh, khẳng định vai trò sáng tạo và dẫn dắt của con người. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử ý tưởng/mô hình một ứng dụng AI mới phục vụ cuộc sống hằng ngày để trình bày tại Ngày hội Công nghệ. 
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	UNIT 7
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích trách nhiệm công dân khi sử dụng truyền thông xã hội và các công cụ AI để quảng bá sự kiện cộng đồng. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI kiểm tra phát âm nối âm /r/ giữa hai nguyên âm và nhận diện Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức/kết quả. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguyên nhân dẫn đến tính tin cậy kém hoặc thiên lệch thông tin trên truyền thông số so với truyền thông truyền thống. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án thiết kế truyền thông phù hợp cho các chiến dịch xã hội bằng cách kết hợp giữa phương tiện truyền thống và AI. 

	
	
	Listening
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Xác định mức độ rủi ro của tin giả (fake news) do AI tạo ra (deepfake, tin đồn) và đề xuất các bước kiểm chứng thông tin online. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Sử dụng AI hỗ trợ phân tích dữ liệu biểu đồ tròn (Pie chart) về xu hướng sử dụng phương tiện truyền thông của các thế hệ. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày tác động xã hội của biển quảng cáo kỹ thuật số AI và hệ thống loa phát thanh trong việc truyền tải thông tin đại chúng. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Áp dụng AI để tổng hợp dữ liệu, so sánh ưu/nhược điểm của hai loại hình truyền thông đại chúng và thuyết trình trước lớp. 
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	UNIT 8
	Getting started
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A2.1 – Trình bày cách các hệ thống AI (camera nhận diện, cảm biến) hỗ trợ con người giám sát và bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp. 

	
	
	Language
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng công cụ AI phân tích hiện tượng đồng hóa âm (Assimilation) và luyện tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện/so sánh. 

	
	
	Reading
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Đánh giá vai trò của công nghệ AI trong việc minh bạch hóa dữ liệu tin tức về các dự án bảo tồn thiên nhiên và phục hồi động vật. 

	
	
	Speaking
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI gợi ý các ý tưởng sáng tạo cho sự kiện truyền thông bảo tồn động vật hoang dã. 

	
	
	Listening
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của AI trong việc phân tích thông tin bài nghe về các mối đe dọa đối với loài hổ trong tự nhiên. 

	
	
	Writing
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Sử dụng AI hỗ trợ tra cứu số liệu, lập dàn ý bài báo cáo giải quyết vấn đề bảo vệ loài hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. 

	
	
	Communication and Culture/CLIL
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích cách AI phân loại mức độ đe dọa trong Sách Đỏ IUCN và tầm quan trọng của tính chính xác dữ liệu bảo tồn. 

	
	
	Looking back & Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Áp dụng các công cụ thiết kế AI để tạo poster thông tin chuyên nghiệp quảng bá việc bảo vệ một loài động vật nguy cấp. 

	17
	REVIEW 3
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.MR1 – Tùy chỉnh hệ thống AI để ôn tập củng cố kiến thức về AI, Truyền thông đại chúng và Bảo tồn thiên nhiên. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích phương án sử dụng AI để tự kiểm tra lỗi trong bài viết báo cáo giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường. 
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	MODULE 3

(23)

Reading – Writing
	Life stories we admire
	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Nhận biết các vai trò khác nhau khi phối hợp với công cụ AI để phân tích cấu trúc văn bản đọc hiểu và lập dàn ý bài viết tiểu sử nhân vật. 

	
	
	A multicultural world


	NLb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích nguyên nhân dẫn đến thiên vị dữ liệu khi sử dụng AI khai thác thông tin đọc hiểu và tổng hợp luận điểm cho bài viết về sự đa dạng văn hóa. 

	
	
	Green living


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử việc sử dụng AI tạo sinh để gợi ý từ vựng, số liệu và cấu trúc lập luận cho bài viết giải quyết vấn đề môi trường. 

	19
	MID-TERM TEST 2
	Nlb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Tuân thủ quy định kiểm tra; nhận thức rõ tác hại và nguy cơ vi phạm đạo đức học thuật khi gian lận bằng AI trong bài thi Giữa kỳ 2. 

	
	MODULE 3

(Cont’d)

Reading – Writing
	Urbanisation


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích các phương án prompt nhằm đề xuất AI hỗ trợ khai thác nội dung bài đọc và phân tích cấu trúc bài viết mô tả dữ liệu đô thị hóa. 

	
	
	The world of work


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử quy trình sử dụng AI gợi ý từ vựng, rà soát văn phong trang trọng khi viết thư xin việc (Application letter). 

	
	
	Artificial intelligence
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.1 – Phân tích các bài đọc về hệ thống AI nhằm khẳng định quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình của con người đối với các nội dung do AI tạo ra. 

	
	
	The world of mass media
	NLb – Đạo đức AI
	12.B2.1 – Xác định rủi ro về thông tin sai lệch do AI tạo ra khi đọc hiểu bài báo truyền thông và thực hành kiểm chứng dữ liệu trước khi đưa vào bài viết. 

	
	
	Wildlife conservation 
	NLc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Sử dụng công cụ AI tóm tắt các luận điểm chính từ văn bản đọc hiểu về bảo tồn thiên nhiên và trích xuất ý tưởng cho bài viết luận. 

	
	
	International integration
	NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích trách nhiệm công dân khi dùng AI tìm kiếm tài liệu đọc hiểu và viết bài thể hiện quan điểm về bối cảnh hội nhập quốc tế. 

	
	
	Career paths


	NLd – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Sử dụng công cụ AI hỗ trợ tối ưu hóa cấu trúc dàn ý bài viết và thiết kế sơ yếu lý lịch (CV) cá nhân chuẩn hóa. 

	
	
	Lifelong learning


	NLb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày trách nhiệm cá nhân trong việc tự phát triển kỹ năng Đọc - Viết, không phụ thuộc tuyệt đối vào các công cụ viết AI tạo sinh. 

	20
	UNIT 9
	Getting started


	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích các kỹ năng cần thiết của công dân số để chủ động định hướng nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động có AI. 

	
	
	Language 


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích trọng âm câu/nhịp điệu và kiểm tra việc sử dụng Cụm động từ gồm 3 từ (Three-word phrasal verbs). 

	
	
	Reading


	Nlb – Đạo đức AI
	12.B1.MR1 – Phân tích các yếu tố cân nhắc khi chọn nghề và đánh giá rủi ro khi dùng các ứng dụng AI hướng nghiệp tự động. 

	
	
	Speaking


	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI để phân tích ưu/nhược điểm của các lộ trình phát triển sự nghiệp khác nhau. 

	
	
	Listening


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C2.1 – Lựa chọn ý tưởng sử dụng công cụ AI trích xuất các kỹ năng cốt lõi từ bài nói về sự nghiệp trong ngành giáo dục. 

	
	
	Writing 


	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và kiểm thử quy trình dùng AI thiết kế, tối ưu hóa sơ yếu lý lịch (CV) cá nhân phù hợp với xu hướng tuyển dụng hiện đại. 

	
	
	Communication and culture
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Tìm hiểu và phân tích danh sách các ngành nghề đắc hàng/xu hướng trong tương lai do AI và công nghệ mới tạo ra. 

	
	
	Looking back – Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.1 – Sử dụng công cụ AI tạo biểu mẫu và xử lý số liệu khảo sát về kế hoạch nghề nghiệp của học sinh cuối cấp. 

	21
	UNIT 10
	Getting started


	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A1.2 – Phân tích vai trò của AI như một công cụ hỗ trợ người học xây dựng lộ trình học tập suốt đời (Lifelong learning) dưới sự kiểm soát của con người. 

	
	
	Language 


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Sử dụng AI phân tích ngữ điệu câu hỏi và thực hành quy tắc Câu tường thuật đối với mệnh lệnh, yêu cầu, lời mời và lời khuyên. 

	
	
	Reading


	Nlb – Đạo đức AI
	12.B3.1 – Trình bày trách nhiệm cá nhân trong việc tự học, tránh phụ thuộc tuyệt đối vào AI để duy trì tư duy phản biện và năng lực tự học bền vững. 

	
	
	Speaking


	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.1 – Nhận biết phương án sử dụng AI gợi ý các tấm gương sáng về học tập suốt đời và trích dẫn bài học kinh nghiệm. 

	
	
	Listening


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Đánh giá hiệu quả của phần mềm AI trong việc tóm tắt các thách thức và giải pháp của việc học tập suốt đời từ bài nghe. 

	
	
	Writing 


	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Tận dụng AI tạo sinh để gợi ý từ vựng, cấu trúc câu và hoàn thiện bài báo chia sẻ cơ hội/thách thức của việc học tập suốt đời. 

	
	
	Communication and culture
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Phân tích câu chuyện về những người tốt nghiệp đại học cao tuổi để khơi dậy tinh thần tự học và ý thức học tập suốt đời trong kỷ nguyên AI. 

	
	
	Looking back – Project
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D2.MR3 – Xây dựng và thiết kế tờ rơi (leaflet) truyền thông về việc phát triển thói quen học tập suốt đời bằng phần mềm tích hợp AI. 

	22
	REVIEW 4


	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Ôn tập và củng cố toàn bộ ngữ âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao của Unit 9 & 10 bằng trợ lý học tập AI. 

	
	
	Nld – Thiết kế hệ thống AI
	12.D1.MR1 – Phân tích phương án sử dụng AI để kiểm tra, đánh giá bài viết CV và bài báo học tập của bản thân. 

	23
	SECOND-TERM REVISION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.1 – Biết cách tương tác và điều chỉnh prompt để tạo bộ đề luyện thi tổng hợp kiến thức Học kỳ 2 theo các cấp độ tư duy. 

	24
	END-OF-TERM TEST
	Nla – Tư duy lấy con người làm trung tâm
	12.A3.1 – Bày tỏ cam kết đạo đức, tính trung thực học thuật khi làm bài kiểm tra Cuối kỳ 2 hoàn toàn bằng năng lực cá nhân mà không gian lận AI. 

	
	FEEDBACK & CORRECTION
	Nlc – Các kỹ thuật và ứng dụng AI
	12.C3.2 – Nhận biết cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phân tích biểu đồ tổng hợp kết quả cả năm học để hỗ trợ giáo viên đưa ra nhận xét chi tiết cho học sinh. 


8. Môn Lịch sử

a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống (LCĐ, LC)
	- Con người trong hệ thống AI.

- Một số ứng dụng AI trong học tập.
	10.A1.1. Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.
10.C2.3. Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

	2
	Bài 4: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại (LCĐ, LC)
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Cách đặt Promt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	10.C2.MR2. Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.
10.C3.2. Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

	3
	Thực hành chủ đề 3

(LCĐ, LC)
	Một số ứng dụng AI trong học tập.
	10.C2.3. Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

10.C2.MR2. Sử dụng một số ứng dụng AI trong học tập

	4
	Bài 6: Cách mạng công nghiệp thời cận đại (LCĐ, LC)
	- Đạo đức trong vận hành và sáng tạo AI.

- Một số ứng dụng AI trong học tập.
	10.B3.1. Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI (như thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư hoặc thiếu minh bạch).
10.C2.MR2. Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.

	5
	Bài 7: Cách mạng công nghiệp thời  hiện đại (LCĐ)
	- Đạo đức trong vận hành và sáng tạo AI.

- Một số ứng dụng AI trong học tập.
	10.B3.1. Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI (như thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư hoặc thiếu minh bạch).
10.C2.MR2. Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.

	6
	Bài 10: Văn minh Đại Việt (LCĐ, LC)
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Cách đặt Promt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	10.C2.MR2. Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.
10.C3.2. Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

	7
	Bài 12: Khái quát về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

(LC)
	- Một số ứng dụng AI trong học tập.

- Cách đặt Promt phù hợp với mục tiêu cụ thể.
	10.C2.MR2. Sử dụng được một số ứng dụng AI trong học tập.
10.C3.2. Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

	8
	Thực hành chủ đề 7

(LCĐ, LC)
	Một số ứng dụng AI trong học tập.
	10.C2.3. Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

10.C2.MR2. Sử dụng một số ứng dụng AI trong học tập


*Ghi chú: - Tích hợp năng lực AI với thời lượng 6 tiết/học kì (12 tiết/lớp/năm).


       
      - LCĐ: Lớp chủ đề, LC: Lớp chuyên. 
b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
	Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
Hoạt động: HS dùng AI hỗ trợ lập bảng so sánh tiền đề, kết quả các cuộc cách mạng tư sản; trình bày được AI đã hỗ trợ việc học như thế nào.
	11.C2.1. Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập và thiết kế các công cụ hỗ trợ.

	2
	Thực hành Chủ đề 1: Thuyết trình về các cuộc cách mạng tư sản
	Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể (NLc)
Hoạt động: HS dùng câu lệnh có ràng buộc định dạng (bảng, dàn ý) và chia nhỏ nhiệm vụ để chuẩn bị bài thuyết trình.
	11.C3.1. Xác định được một số kĩ thuật prompt nâng cao từ các yêu cầu cụ thể như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

11.C3.MR1. (Lớp chuyên) Vận dụng được một số kĩ thuật prompt nâng cao như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

	3
	Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
	Quy trình sử dụng AI an toàn (NLa)
Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI (NLb)
Hoạt động: HS xây dựng quy trình dùng AI: hỏi AI → đối chiếu SGK, tư liệu chính thống → chỉnh sửa → khai báo; nhận biết rủi ro (thông tin sai lệch, quan điểm thiên lệch).
	11.A1.1. Xây dựng được quy trình sử dụng một sản phẩm AI cụ thể một cách thích hợp.

11.B2.1. Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	4
	Thực hành Chủ đề 2: Giới thiệu về các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay
	Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
Hoạt động: HS dùng AI hỗ trợ tổng hợp thông tin về các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, có kiểm chứng số liệu.
	11.C2.1. Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập và thiết kế các công cụ hỗ trợ.

	5
	Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
	Quy trình sử dụng AI an toàn (NLa)
Hoạt động: HS áp dụng quy trình sử dụng AI khi tóm tắt các giai đoạn đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á.
	11.A1.1. Xây dựng được quy trình sử dụng một sản phẩm AI cụ thể một cách thích hợp.

	6
	Thực hành Chủ đề 3: Thuyết trình về ASEAN và vai trò của Việt Nam
	Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể (NLc)
Hoạt động: HS đề xuất tính năng AI hỗ trợ học tập (ví dụ: chatbot ôn tập về ASEAN); dùng câu lệnh phù hợp để chuẩn bị nội dung thuyết trình.
	11.C2.2. Đề xuất được các tính năng AI hỗ trợ hoạt động học tập.

11.C3.1. Xác định được một số kĩ thuật prompt nâng cao từ các yêu cầu cụ thể như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

	7
	Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)
	AI để nâng cao năng lực (NLa)
Hoạt động: HS dùng AI gợi ý dàn ý so sánh khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào Tây Sơn, sau đó tự đối chiếu SGK, hoàn thiện và rút ra bài học; nhận thấy AI chỉ hỗ trợ, con người quyết định.
	11.A1.2. Phân tích được các trường hợp thực tế để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng AI để nâng cao năng lực của con người mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát của con người.

	8
	Thực hành Chủ đề 4
	Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
Hoạt động: HS dùng AI hỗ trợ tạo học liệu ôn tập (câu hỏi trắc nghiệm, sơ đồ diễn biến khởi nghĩa) và đánh giá chất lượng học liệu đó.
	11.C2.MR1. Sử dụng được công cụ AI để tạo và biên tập nội dung học liệu phục vụ học tập và đánh giá sản phẩm học tập.

	9
	Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông
	Quy trình sử dụng AI an toàn (NLa)
Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI (NLb)
Hoạt động: HS kiểm chứng thông tin AI cung cấp về nội dung cải cách; nhận biết, phân loại rủi ro khi dùng AI (thông tin sai, vi phạm quy định).
	11.A1.1. Xây dựng được quy trình sử dụng một sản phẩm AI cụ thể một cách thích hợp.

11.B2.1. Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	10
	Thực hành Chủ đề 5: Làm video, sơ đồ tư duy về Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, Minh Mạng
	Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI (NLb)
Hoạt động: HS dùng AI hỗ trợ tạo, biên tập sơ đồ, kịch bản video; ghi rõ phần AI hỗ trợ và phần tự làm; tôn trọng bản quyền hình ảnh.
	11.C2.MR1. Sử dụng được công cụ AI để tạo và biên tập nội dung học liệu phục vụ học tập và đánh giá sản phẩm học tập.

11.B2.1. Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	11
	Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông
	Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
Hoạt động: HS dùng AI hỗ trợ tìm hiểu vị trí, tầm quan trọng của Biển Đông; đối chiếu với bản đồ, tư liệu chính thống.
	11.C2.1. Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập và thiết kế các công cụ hỗ trợ.

	12
	Bài 13: Việt Nam và Biển Đông
	Quyền của người và dự án AI (NLa)
Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI (NLb)
Hoạt động: HS trình bày quyền cơ bản của người dùng dữ liệu; nhận biết rủi ro khi AI đưa thông tin sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.
	11.A3.1. Trình bày được các quyền cơ bản của người dùng dữ liệu (quyền được biết, quyền được đồng ý, quyền yêu cầu xoá dữ liệu…).

11.B2.1. Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

	13
	Thực hành Chủ đề 6: Ngoại khoá chủ quyền biển đảo
	Bền vững và công bằng (NLa)
Hoạt động: HS nêu ví dụ ứng dụng AI mang lại lợi ích xã hội lâu dài gắn với biển đảo: dự báo thời tiết, hỗ trợ ngư dân, giám sát tàu thuyền, bảo vệ môi trường biển.
	11.A2.1. Nêu được ví dụ về một số ứng dụng AI có tác động tích cực và mang lại lợi ích xã hội lâu dài, chẳng hạn như: AI trong nông nghiệp, AI trong y tế, …


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Liên hợp quốc
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS lựa chọn công cụ AI phù hợp cho từng việc: tóm tắt tư liệu, lập trục thời gian, vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức Liên hợp quốc.
	12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

	2
	Thực hành Chủ đề 1
	Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể (NLc)
Hoạt động: HS thực hành đặt câu lệnh phù hợp mục tiêu để tìm hiểu, liên hệ các vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế.
	12.C3.1. Đặt prompt phù hợp mục tiêu.

	3
	Thực hành Chủ đề 2
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS đề xuất tính năng AI hỗ trợ học tập (ví dụ: chatbot hỏi đáp về lịch sử ASEAN).
	12.C2.2. Đề xuất tính năng AI hỗ trợ học tập.

	4
	Bài 6: Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (NLa)
Hoạt động: HS nhận diện ảnh, video, thông tin do AI tạo ra hoặc cắt ghép sai lệch về Cách mạng tháng Tám, ngày 2/9/1945; không chia sẻ, lan truyền.
	12.A3.1. Phân tích được nội hàm của “trách nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử dụng AI một cách an toàn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác; không sử dụng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; đóng góp vào việc xây dựng môi trường số tích cực, công bằng và nhân văn.

	5
	Bài 8: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
	Con người trong hệ thống AI (NLa)
Mức độ rủi ro với AI (NLb)
Hoạt động: AI tóm tắt các giai đoạn kháng chiến, HS kiểm chứng, sửa sai và tự kết luận; xác định mức độ rủi ro nếu dùng nguyên văn kết quả của AI trong bài làm.
	12.A1.2. Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định.
12.B2.1. Xác định được mức độ rủi ro khi sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các quy định pháp luật liên quan.

	6
	Bài 9: Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ 1945 đến nay
	Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (NLa)
Mức độ rủi ro với AI (NLb)
Hoạt động: HS nhận diện thông tin do AI tạo ra xuyên tạc về chủ quyền biên giới, biển đảo; xác định mức độ rủi ro, vi phạm pháp luật khi chia sẻ những thông tin đó.
	12.A3.1. Phân tích được nội hàm của “trách nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử dụng AI một cách an toàn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác; không sử dụng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; đóng góp vào việc xây dựng môi trường số tích cực, công bằng và nhân văn.
12.B2.1. Xác định được mức độ rủi ro khi sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các quy định pháp luật liên quan.

	7
	Bài 10: Khái quát về công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS lựa chọn công cụ AI phù hợp để lập trục thời gian các giai đoạn của công cuộc Đổi mới.
	12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

	8
	Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay
	Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI (NLc)
Hoạt động: HS đánh giá độ chính xác của số liệu về thành tựu Đổi mới do AI cung cấp, đối chiếu với SGK và số liệu chính thống.
	12.C3.2. Nêu được ví dụ về cách thức đánh giá hiệu quả của hệ thống AI.

	9
	Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS lựa chọn công cụ AI phù hợp để hệ thống hoá các hoạt động đối ngoại tiêu biểu thành bảng, sơ đồ.
	12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

	10
	Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS lựa chọn công cụ AI phù hợp để so sánh hoạt động đối ngoại trong hai cuộc kháng chiến.
	12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

	11
	Bài 14: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
	Trách nhiệm trong hệ sinh thái AI (NLb)
Hoạt động: Liên hệ việc Việt Nam hội nhập, cùng cộng đồng quốc tế xây dựng quy định về AI; HS nêu quyền, trách nhiệm của người sử dụng AI và vai trò của cá nhân trong góp ý chính sách.
	12.B3.1. Trình bày được quyền và trách nhiệm của người phát triển, người sử dụng AI, cũng như vai trò của cá nhân trong việc góp ý, đề xuất xây dựng chính sách và quy định liên quan đến AI.

	12
	Bài 15: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS tự viết yêu cầu chi tiết (vai trò, mốc thời gian, định dạng) để AI hỗ trợ lập bản đồ, trục thời gian hành trình tìm đường cứu nước; kiểm tra lại độ chính xác.
	12.C2.MR1. Tùy chỉnh được các yêu cầu hệ thống AI để hỗ trợ các hoạt động học tập và hoạt động xã hội.

	13
	Bài 16: Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS lựa chọn công cụ AI phù hợp để hệ thống hoá vai trò của Hồ Chí Minh qua các giai đoạn.
	12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

	14
	Thực hành Chủ đề 6
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
Hoạt động: HS thiết lập yêu cầu cho chatbot đóng vai “hướng dẫn viên bảo tàng” để ôn tập về Hồ Chí Minh; kiểm tra, chỉnh sửa câu trả lời.
	12.C2.MR1. Tùy chỉnh được các yêu cầu hệ thống AI để hỗ trợ các hoạt động học tập và hoạt động xã hội.



*Ghi chú: Kế hoạch áp dụng cho cả lớp không chuyên và lớp chuyên Lịch sử; tiết thực hiện cụ thể được ghi trong Phụ lục 1 (Kế hoạch dạy học môn Lịch sử) của từng khối lớp.
9. Môn Địa lí
a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1 & 3: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp & Bản đồ số, GPS
	Sử dụng Chatbot AI (Generative AI) để tra cứu thông tin nghề nghiệp liên quan đến Địa lí; khai thác AI trong bản đồ số (Google Maps, Google Earth) để định vị, đo đạc không gian và mô phỏng lộ trình.
	10.C2.3 - Nêu ví dụ AI hỗ trợ học tập.

10.C3.2 - Thực hành đặt prompt tra cứu Địa lí.

10.A1.1 - Xác định vai trò con người trong vận hành AI.

	2
	Bài 8 & 9: Thực hành Thạch quyển & Khí quyển, các yếu tố khí hậu
	Đặt câu lệnh (prompt) cho Chatbot tổng hợp nhanh số liệu các trận động đất/núi lửa lịch sử; ứng dụng AI gợi ý sơ đồ và phương án trực quan hóa các đai khí áp, đới khí hậu.
	10.C2.3 - Dùng AI hỗ trợ tổng hợp bài học.

10.C3.2 - Đặt prompt thu thập dữ liệu khí hậu.

10.A1.2 - Rèn kỹ năng kiểm chứng chéo nguồn dữ liệu AI.

	3
	Bài 11 & 14: Thủy quyển & Đất trên Trái Đất
	Sử dụng AI tóm tắt các giải pháp khoa học bảo vệ nguồn nước ngọt; đặt prompt tra cứu nhanh nhân tố hình thành đất và rèn kỹ năng đối chiếu, kiểm chứng thông tin với SGK.
	10.C2.3 - Sử dụng AI tóm tắt tri thức khoa học.

10.A1.2 - Giữ quyền kiểm soát và xác minh kết quả AI.

10.C4.1 - Phân tích ảnh hưởng của dữ liệu đến AI.

	4
	Bài 22 & 24: Cơ cấu kinh tế (GDP/GNI) & Địa lí Nông nghiệp
	Ứng dụng AI phân tích sự khác biệt GDP, GNI/người giữa các nhóm nước; sử dụng AI thu thập dữ liệu phân bố cây trồng/vật nuôi chính và đối chiếu kiểm chứng với Cổng dữ liệu Ngân hàng Thế giới (WB) và Atlat.
	10.C2.1 - Xác định vấn đề thực tế ứng dụng AI.

10.C3.2 - Đặt prompt thu thập số liệu kinh tế.

10.C4.1 - Đánh giá chất lượng dữ liệu huấn luyện AI.

	5
	Bài 29 & 31: Địa lí Công nghiệp & Năng lượng tái tạo, Môi trường
	Tìm hiểu quy trình sản xuất của ngành công nghiệp điện tử - tin học thông qua AI tạo sinh; dùng AI gợi ý mô hình công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và thảo luận an toàn thông tin môi trường.
	10.C2.1 - Xác định ứng dụng AI trong công nghiệp.

10.C3.3 - Phân biệt AI tạo sinh với các hệ thống AI khác.

10.B2.1 - Tuân thủ quy định pháp luật khi dùng AI.

	6
	Bài 34, 36 & 38: Giao thông vận tải, Du lịch & Báo cáo Dịch vụ
	Đặt prompt cho AI hỗ trợ thiết kế lịch trình tour du lịch trải nghiệm; đánh giá ứng dụng AI trong quản lý giao thông thông minh và dùng AI hỗ trợ lập đề cương báo cáo ngành dịch vụ.
	10.C2.1 - Tích hợp AI trong thiết kế du lịch, GTVT.

10.C3.2 - Đặt prompt thiết kế lịch trình tour du lịch.

10.A1.1 - Khẳng định vai trò dẫn dắt của con người.

	7
	Chuyên đề chuyên sâu: Ứng dụng AI trong học tập Địa lí & Đời sống
	Thực hành khai thác công cụ AI (Generative AI, GIS, Google Earth) để tìm kiếm, tổng hợp số liệu, vẽ biểu đồ tự động và mô phỏng hiện tượng tự nhiên - kinh tế xã hội.
	10.C3.1 - Mô tả yêu cầu đặt prompt chuyên sâu.

10.C3.2 - Đặt prompt giải quyết bài tập Địa lí.

10.D1.1 - Xác định mục tiêu và cấu trúc hệ thống AI.


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 2 & 4: Toàn cầu hóa, Khu vực hóa & Các tổ chức quốc tế
	Sử dụng AI tổng hợp tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của UN, APEC, WTO; dùng AI hỗ trợ phác thảo ý tưởng thiết kế Infographic truyền thông về cơ hội/thách thức toàn cầu hóa và kiểm chứng số liệu.
	11.C2.1 - Trình bày cách AI hỗ trợ quá trình học tập.

11.C3.1 - Vận dụng kỹ thuật prompt nâng cao.

11.A1.2 - Phân tích thực tế sử dụng AI nâng cao năng lực.

	2
	Bài 6 & 9: Khu vực Mỹ La-tinh & Liên minh Châu Âu (EU)
	Dùng AI tóm tắt tác động của đô thị hóa tự phát tại Mỹ La-tinh; truy cập dữ liệu đồng Euro và dùng AI phân tích vị thế kinh tế toàn cầu của EU có đối chiếu kiểm chứng chéo.
	11.C2.1 - Ứng dụng AI tóm tắt và phân tích kinh tế.

11.C3.2 - Mô tả công nghệ AI xử lý ngôn ngữ.

11.A2.1 - Nêu ví dụ AI tác động tích cực đến kinh tế.

	3
	Bài 12, 13 & 15: Khu vực Đông Nam Á, ASEAN & Tây Nam Á
	Sử dụng AI phân tích cơ hội/thách thức của Việt Nam khi gia nhập AEC; dùng AI tổng hợp nguyên nhân địa chính trị, an ninh năng lượng dầu mỏ Tây Nam Á và kiểm định tính khách quan.
	11.C2.1 - AI hỗ trợ thiết kế báo cáo kinh tế.

11.C3.1 - Vận dụng prompt phân tích địa chính trị.

11.B2.1 - Nhận biết rủi ro thiên vị thông tin từ AI.

	4
	Bài 18, 19, 20 & 21: Kinh tế các cường quốc (Hoa Kỳ & Liên bang Nga)
	Dùng AI nghiên cứu sự dịch chuyển công nghiệp Hoa Kỳ sang Vành đai Mặt Trời; sử dụng AI hỗ trợ dựng mô hình biểu đồ cột ghép thể hiện sản lượng lúa mì và dầu khí của Nga.
	11.C2.1 - AI hỗ trợ dựng mô hình biểu đồ trực quan.

11.C3.1 - Đặt prompt ràng buộc định dạng đầu ra.

11.C3.2 - Khám phá cách vận hành hệ thống AI.

	5
	Bài 23, 24, 26 & 27: Kinh tế Nhật Bản & Trung Quốc
	Tìm hiểu chiến lược phát triển công nghiệp điện tử tinh hoa, tự động hóa và AI của Nhật Bản; dùng AI phân tích mô hình nông nghiệp hiện đại và các trung tâm công nghệ cao Trung Quốc.
	11.C2.1 - Sử dụng AI nghiên cứu mô hình kinh tế.

11.A2.1 - Nêu ví dụ ứng dụng AI nâng cao năng lực.

11.C3.2 - Phân tích cách công nghệ AI vận hành.

	6
	Chuyên đề 3 & Chuyên đề chuyên sâu: Cách mạng công nghiệp 4.0 & Tác động kinh tế
	Sử dụng AI phân tích tác động sâu sắc của CMCN 4.0 (AI, IoT, Big Data) đến sự dịch chuyển cơ cấu và tổ chức lãnh thổ của các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ toàn cầu.
	11.C2.1 - Ứng dụng AI phân tích kinh tế chuyên sâu.

11.C3.1 - Vận dụng prompt chia nhỏ nhiệm vụ.

11.D1.1 - Mô tả tổng thể hệ thống AI trong kinh tế.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 2, 3, 5 & 6: Tự nhiên Việt Nam & Bảo vệ môi trường, BĐKH
	Sử dụng AI tóm tắt đặc trưng 3 miền địa lí tự nhiên Việt Nam; ứng dụng công cụ AI sáng tạo hỗ trợ viết khẩu hiệu, thông điệp truyền thông bảo vệ môi trường và giải pháp công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm.

	12.C2.1 - Lựa chọn ý tưởng thiết kế công cụ AI.

12.C3.2 - Nêu ví dụ đánh giá hiệu quả hệ thống AI.

12.A2.1 - Trình bày nguyên tắc đạo đức AI vì xã hội.

	2
	Bài 7, 8, 9 & 10: Dân số, Lao động việc làm & Đô thị hóa Việt Nam
	Dùng AI hỗ trợ phân tích xu hướng già hóa dân số; phân tích sự dịch chuyển lao động sang các ngành công nghệ cao, AI, công nghiệp môi trường và dùng AI xử lý dữ liệu thô về di cư.
	12.C2.1 - Sử dụng AI phân tích biến động lao động.

12.A3.1 - Phân tích trách nhiệm công dân trong xã hội AI.

12.C4.MR1 - Thu thập và tổ chức dữ liệu cho hệ thống AI.

	3
	Bài 11, 12, 13, 14, 16 & 18: Chuyển dịch cơ cấu Kinh tế, Nông nghiệp & Công nghiệp
	Ứng dụng AI mô phỏng sự phân bố các vùng chuyên canh nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; dùng AI phân tích xu hướng phát triển công nghiệp xanh và vai trò các khu công nghệ cao.
	12.C2.1 - Thiết kế công cụ AI mô phỏng Nông - Công nghiệp.

12.C3.1 - Nêu các công cụ phát triển hệ thống AI.

12.D1.1 - Nhận biết phương án thiết kế hệ thống AI.

	4
	Bài 20, 21, 22 & 23: Ngành Dịch vụ, GTVT, Thương mại & Du lịch
	Dùng AI phân tích tác động của công nghệ số/AI tới mạng lưới dịch vụ, thương mại điện tử; ứng dụng AI viết đoạn văn quảng bá di sản du lịch độc đáo địa phương ra môi trường số toàn cầu.
	12.C2.1 - Lựa chọn ý tưởng AI trong phát triển dịch vụ.

12.A3.1 - Phát huy trách nhiệm công dân số trên không gian mạng.

12.C3.1 - Khai thác công cụ mã nguồn mở sáng tạo.

	5
	Bài 24, 25, 30 & 31: Phát triển kinh tế - xã hội các Vùng kinh tế
	Dùng AI phân tích xu hướng phát triển kinh tế tri thức tại Thủ đô Hà Nội, TP.HCM; đề xuất giải pháp công nghiệp môi trường ở Đông Nam Bộ và tìm giải pháp thích ứng BĐKH ở ĐBSCL.
	12.C2.1 - Thiết kế công cụ AI phân tích phát triển vùng.

12.D1.1 - Phân tích giải pháp hệ thống AI cho phát triển bền vững.

12.A2.1 - Đảm bảo yếu tố nhân văn và phát triển bền vững.

	6
	Bài 33, 34, 35 & Chuyên đề: Biển đảo, Địa lí địa phương & Thiên tai
	Ứng dụng công cụ StoryMap/AI trình bày sinh động tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền; dùng Canva/AI thiết kế cẩm nang kinh tế xanh địa phương và tổng hợp giải pháp chống thiên tai.
	12.C2.1 - Sử dụng AI tạo sản phẩm truyền thông biển đảo.

12.A3.1 - Nêu cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền số.

12.B2.1 - Xác định mức độ rủi ro và tuân thủ pháp luật.


10. Môn GDKTPL

a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
	Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế
	10.C2.1. Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện. Ưu tiên các vấn đề gần gũi, cần thiết trong bối cảnh Việt Nam, chẳng hạn: sản xuất nông nghiệp, các vấn đề liên quan đến các cộng đồng thiểu số, …

10.C2.2. Liệt kê được tên các ứng dụng AI theo các tính năng của hệ thống.

Tình huống tích hợp: Liệt kê và phân loại các ứng dụng AI (dự báo thời tiết – mùa vụ, dịch thuật, gợi ý sản phẩm…) theo hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng; nêu một vấn đề kinh tế ở địa phương có thể ứng dụng AI.

	2
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	Con người trong hệ thống AI
	10.A1.1. Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.

Tình huống tích hợp: Xác định vai trò của người sản xuất, người tiêu dùng, doanh nghiệp, Nhà nước khi sử dụng, vận hành một hệ thống AI cụ thể (ví dụ: chatbot chăm sóc khách hàng).

	3
	Bài 3: Thị trường
	Một số công nghệ trong AI
	10.C3.3. Phân biệt được AI tạo sinh với các hệ thống AI phân loại, dự đoán qua ví dụ cụ thể.

Tình huống tích hợp: Phân biệt qua ví dụ trên thị trường: AI phân loại (lọc đánh giá giả), AI dự đoán (dự báo nhu cầu, giá), AI tạo sinh (viết mô tả, nội dung quảng cáo sản phẩm).

	4
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	10.C4.1. Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

Tình huống tích hợp: Phân tích tình huống mô hình dự báo giá nông sản cho kết quả sai khi dữ liệu thiếu, nhầm hoặc lệch; liên hệ với biến động giá cả, cung – cầu.

	5
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Ý tưởng hệ thống AI; Hệ thống AI
	10.D1.1. Nêu được ví dụ cụ thể, xác định nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể mà một hệ thống AI cần thực hiện, nêu được mối liên hệ giữa mục tiêu đó với các thành phần chính của hệ thống.

10.D2.1. Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.

Tình huống tích hợp: Nhóm phác thảo ý tưởng một mô hình kinh doanh có ứng dụng AI, xác định mục tiêu và vẽ sơ đồ các thành phần (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) trên giấy hoặc bảng nhóm.

	6
	Bài 9: Dịch vụ tín dụng
	Rủi ro đối với con người và dự án AI
	10.A2.1. Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.

Tình huống tích hợp: Thảo luận rủi ro: lừa đảo vay, tín dụng bằng giọng nói – hình ảnh giả mạo, lộ dữ liệu tài chính, thuật toán chấm điểm tín dụng thiên vị.

	7
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể; Một số ứng dụng AI trong học tập
	10.C3.1. Mô tả được các yêu cầu để đưa ra prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.

10.C3.2. Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

10.C2.3. Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

Tình huống tích hợp: Dùng công cụ AI đã được nhà trường rà soát (hoặc GV trình diễn chung) để gợi ý khung kế hoạch thu – chi; HS viết prompt nêu mục tiêu, bối cảnh, ràng buộc, đối chiếu – kiểm chứng và điều chỉnh, khai báo việc dùng AI; không nhập dữ liệu cá nhân thật; có phương án không dùng thiết bị.

	8
	Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
	Con người cần kiểm soát AI
	10.A1.2. Giải thích được tại sao việc con người kiểm soát AI là quan trọng, thông qua việc liên hệ đến các giá trị như an toàn, công bằng và quyền lợi con người.

Tình huống tích hợp: Giải thích vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm con người kiểm soát AI vì an toàn, công bằng và quyền lợi con người.

	9
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
	Luật pháp với AI
	10.A3.1. Kể tên được một vài quy định hoặc luật lệ (ở mức độ khái niệm, ví dụ: Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân) có chức năng bảo vệ người dùng trong không gian số.

Tình huống tích hợp: Tra cứu và kể tên các luật, văn bản bảo vệ người dùng trong không gian số (Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân…) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

	10
	Bài 13: Thực hiện pháp luật
	Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI
	10.B2.1. Nêu được ví dụ về hành vi sử dụng AI hoặc sự cố liên quan đến AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ thông tin.

Tình huống tích hợp: Xử lí tình huống: nhờ AI làm hộ bài kiểm tra, tạo ảnh/video giả mạo người khác, sao chép sản phẩm AI không ghi nguồn; xác định hành vi vi phạm quy định nhà trường, pháp luật.

	11
	Bài 16: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Đạo đức trong vận hành và sáng tạo AI
	10.B3.1. Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI (như thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư hoặc thiếu minh bạch).

Tình huống tích hợp: Liên hệ quyền riêng tư của công dân với ví dụ AI thu thập hình ảnh, giọng nói khi chưa được đồng ý; thiên vị dữ liệu; thiếu minh bạch.


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
	Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI
	11.C3.2. Mô tả được một số công nghệ AI cơ bản như: chatbot, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, cảm biến.

Tình huống tích hợp: Phân tích cách doanh nghiệp dùng chatbot, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, cảm biến để nâng cao sức cạnh tranh (chăm sóc khách hàng, kiểm tra chất lượng, gợi ý sản phẩm).

	2
	Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
	Kiến thức cơ bản về các thuật toán phân cụm và phân lớp
	11.C5.2. Nêu được một số ứng dụng thuật toán phân cụm, phân lớp.

Tình huống tích hợp: Nêu ứng dụng phân cụm khách hàng theo thói quen mua sắm, phân lớp để dự báo cầu; HS phân nhóm một bộ dữ liệu nhỏ bằng phiếu học tập hoặc bảng tính.

	3
	Bài 4: Thất nghiệp
	AI để nâng cao năng lực
	11.A1.2. Phân tích được các trường hợp thực tế để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng AI để nâng cao năng lực của con người mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát của con người.

Tình huống tích hợp: Phân tích trường hợp AI làm thay đổi cơ cấu việc làm (đào tạo lại, kĩ năng làm việc cùng AI), nhấn mạnh con người giữ quyền kiểm soát.

	4
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
	Một số ứng dụng AI trong học tập
	11.C2.2. Đề xuất được các tính năng AI hỗ trợ hoạt động học tập.

Tình huống tích hợp: Đề xuất tính năng AI hỗ trợ học sinh tìm hiểu xu hướng tuyển dụng, ngành nghề và kĩ năng cần rèn luyện (gắn hướng nghiệp).

	5
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Thiết kế hệ thống AI
	11.D1.1. Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI, thể hiện được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần trong hệ thống.

Tình huống tích hợp: Trình bày ý tưởng kinh doanh có ứng dụng AI, chỉ rõ mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần của hệ thống.

	6
	Bài 7: Đạo đức kinh doanh
	Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI
	11.B2.1. Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan.

Tình huống tích hợp: Phân loại rủi ro, sự cố: đánh giá – quảng cáo giả do AI tạo ra, lộ dữ liệu khách hàng, vi phạm bản quyền dẫn tới vi phạm đạo đức kinh doanh, quy định pháp luật.

	7
	Bài 8: Văn hóa tiêu dùng
	Quy trình sử dụng AI an toàn; Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	11.A1.1. Xây dựng được quy trình sử dụng một sản phẩm AI cụ thể một cách thích hợp.

11.C3.1. Xác định được một số kĩ thuật prompt nâng cao từ các yêu cầu cụ thể như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

Tình huống tích hợp: Xây dựng quy trình dùng trợ lí AI so sánh sản phẩm (xác định mục đích – chọn công cụ – kiểm chứng – quyết định); thử prompt có ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ để tổng hợp thông tin tiêu dùng, kiểm chứng nguồn và khai báo việc dùng AI.

	8
	Bài 10: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
	Bền vững và công bằng
	11.A2.2. Phân tích được các yếu tố thể hiện tính bền vững và công bằng của hệ thống AI đó, ví dụ: bền vững - sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, duy trì lâu dài mà không gây hại đến con người hay thiên nhiên; công bằng - đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ công nghệ, không phân biệt giới tính, địa vị, vùng miền hay điều kiện kinh tế.

Tình huống tích hợp: Phân tích tình huống hệ thống AI tuyển dụng, quảng cáo thiên lệch giới; đề xuất yếu tố bảo đảm AI công bằng, không phân biệt giới tính, vùng miền, điều kiện kinh tế.

	9
	Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
	Quyền của người và dự án AI
	11.A3.1. Trình bày được các quyền cơ bản của người dùng dữ liệu (quyền được biết, quyền được đồng ý, quyền yêu cầu xoá dữ liệu…).

Tình huống tích hợp: Liên hệ bí mật thư tín, điện thoại với quyền được biết, được đồng ý, yêu cầu xoá dữ liệu khi ứng dụng AI thu thập tin nhắn, giọng nói của người dùng.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 3: Bảo hiểm
	Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI
	12.C3.2. Nêu được ví dụ về cách thức đánh giá hiệu quả của hệ thống AI.

Tình huống tích hợp: Nêu cách đánh giá hiệu quả mô hình AI dự báo rủi ro, định phí bảo hiểm (độ chính xác, tỉ lệ sai, thiên lệch giữa các nhóm khách hàng).

	2
	Bài 4: An sinh xã hội
	Nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI
	12.A2.1. Trình bày được một số nguyên tắc đạo đức cơ bản trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI, gồm có: an toàn – không gây nguy hiểm cho con người và môi trường; công bằng – tránh thiên vị, phân biệt đối xử trong dữ liệu và kết quả; minh bạch – công khai cách hoạt động, không che giấu thông tin; tôn trọng quyền riêng tư – không sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép; trách nhiệm – kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra; lợi ích xã hội – phục vụ con người, cộng đồng và phát triển bền vững.

Tình huống tích hợp: Phân tích ví dụ hệ thống AI hỗ trợ xác định đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh theo các nguyên tắc công bằng, minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư.

	3
	Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh
	Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội; Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI; Phát triển hệ thống AI
	12.C2.1. Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.

12.C3.1. Nêu được một số công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí dùng để thiết kế, huấn luyện và phát triển hệ thống AI, như: Teachable Machine, ML5.js, TensorFlow.js, MIT App Inventor hoặc công cụ phù hợp khác.

12.D2.1. Nhận biết được các vai trò khác nhau trong quá trình phát triển một sản phẩm AI (như người đề xuất ý tưởng, lập trình, huấn luyện, kiểm thử) và việc tạo ra sản phẩm AI cần có sự hợp tác giữa nhiều người với chuyên môn khác nhau.

Tình huống tích hợp: Lập kế hoạch kinh doanh có ứng dụng AI: chọn ý tưởng công cụ AI, nêu công cụ mã nguồn mở/miễn phí có thể dùng (Teachable Machine, MIT App Inventor…), phân vai trong nhóm (ý tưởng, dữ liệu, huấn luyện, kiểm thử).

	4
	Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Trách nhiệm trong hệ sinh thái AI
	12.B3.1. Trình bày được quyền và trách nhiệm của người phát triển, người sử dụng AI, cũng như vai trò của cá nhân trong việc góp ý, đề xuất xây dựng chính sách và quy định liên quan đến AI.

Tình huống tích hợp: Phân tích quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát triển, sử dụng AI đối với khách hàng, cộng đồng; đề xuất góp ý về quy tắc dùng AI có trách nhiệm.

	5
	Bài 7: Quản lý thu chi trong gia đình
	Giải pháp hệ thống AI
	12.D1.1. Nhận biết được một số phương án thiết kế và vận hành hệ thống AI phù hợp để đạt hiệu quả cao trong một số nhiệm vụ cụ thể.

Tình huống tích hợp: So sánh các phương án thiết kế, vận hành ứng dụng AI quản lí thu – chi (nhập thủ công, tự nhận diện hóa đơn, gợi ý tiết kiệm) theo hiệu quả và mức độ bảo vệ dữ liệu.

	6
	Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
	Quyền kiểm soát của con người trong dự án AI
	12.A1.1. Phân tích được một hệ thống AI nhằm đảm bảo con người có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với tất cả các bước quan trọng trong vòng đời AI.

Tình huống tích hợp: Phân tích hệ thống AI hỗ trợ kê khai, quản lí thuế: những bước quan trọng nào con người phải kiểm soát và chịu trách nhiệm trong vòng đời hệ thống.

	7
	Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác
	Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI
	12.A3.1. Phân tích được nội hàm của “trách nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử dụng AI một cách an toàn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác; không sử dụng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; đóng góp vào việc xây dựng môi trường số tích cực, công bằng và nhân văn.

Tình huống tích hợp: Thảo luận bản quyền, quyền sở hữu với sản phẩm do AI tạo ra; tôn trọng dữ liệu, tài sản của người khác; không dùng AI lan truyền thông tin sai lệch, gian lận.

	8
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	Mức độ rủi ro với AI
	12.B2.1. Xác định được mức độ rủi ro khi sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các quy định pháp luật liên quan.

Tình huống tích hợp: Xác định mức độ rủi ro khi dùng AI trong học tập, kiểm tra (làm hộ bài, đạo văn, lộ dữ liệu cá nhân) vi phạm quy định nhà trường, pháp luật; thực hành khai báo việc sử dụng AI.

	9
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội
	Con người trong hệ thống AI
	12.A1.2. Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định.

Tình huống tích hợp: Phân tích vai trò của AI (gợi ý chẩn đoán) và con người (bác sĩ, người bệnh) trong các bước ra quyết định chăm sóc sức khỏe.

	10
	Bài 14: Một số vấn đề chung về pháp luật quốc tế
	Con người trong hệ thống AI
	12.A1.3. Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình của con người đối với các quyết định, đối chiếu với các quy định hiện hành trong nước và quốc tế.

Tình huống tích hợp: Đối chiếu trách nhiệm giải trình của con người về quyết định có AI hỗ trợ giữa quy định trong nước và quy định, khuyến nghị quốc tế.


11. Môn Công nghệ

a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Công nghệ và đời sống.
	- Con người trong hệ thống AI
	- 10.A1.1: Xác định vai trò của con người khi sử dụng, vận hành một sản phẩm công nghệ có AI (loa thông minh, robot hút bụi...); lập sơ đồ tư duy về mối quan hệ công nghệ – tự nhiên – con người – xã hội, chỉ rõ chỗ con người quyết định và kiểm soát AI.

	2
	Bài 2: Hệ thống kĩ thuật 

Bài dạy Stem: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động
	- Hệ thống AI
- Ý tưởng hệ thống AI
	- 10.D2.1: Mô tả các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) và đối chiếu với các khối cảm biến – vi điều khiển – bơm của hệ thống tưới cây tự động.
- 10.D1.1: Nêu ý tưởng bổ sung AI cho hệ thống tưới (dự đoán thời điểm tưới theo độ ẩm, thời tiết); xác định nhiệm vụ của AI và mối liên hệ với các thành phần chính.

	3
	Bài 3: Công nghệ phổ biến
	- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	- 10.C3.2: Viết 1 prompt nhờ AI tóm tắt đặc điểm, ứng dụng của một công nghệ phổ biến (nano, CAD/CAM/CNC); đối chiếu SGK, nguồn tin cậy và sửa ít nhất 1 điểm trước khi sử dụng.

	4
	Bài 4: Một số công nghệ mới
	- Một số công nghệ trong AI
- Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
	- 10.C3.3: Phân biệt AI tạo sinh với AI phân loại, dự đoán qua ví dụ trong sản xuất (chatbot, camera kiểm tra lỗi sản phẩm, dự báo hỏng hóc máy).
- 10.C4.1: Phân tích ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến kết quả AI (dữ liệu ảnh thiếu, gán nhãn sai làm AI nhận diện sai).

	5
	Bài 5: Đánh giá công nghệ
	- Rủi ro đối với con người và dự án AI
	- 10.A2.1: Vận dụng tiêu chí đánh giá công nghệ (hiệu quả, an toàn, tác động xã hội, môi trường) để nêu rủi ro đối với con người, xã hội của một sản phẩm có AI (camera nhận diện khuôn mặt, xe tự lái).

	6
	Bài 6: Cách mạng công nghiệp
	- Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế
	- 10.C2.2: Liệt kê các ứng dụng AI tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phân nhóm theo tính năng (nhận dạng hình ảnh, xử lí ngôn ngữ, dự đoán, điều khiển tự động).

	7
	Bài 7: Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ
	- Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 10.C2.3: Nêu ví dụ dùng AI hỗ trợ tìm hiểu yêu cầu, kĩ năng của một nghề kĩ thuật; đối chiếu với Danh mục nghề hoặc thông tin tuyển dụng chính thống rồi tự nhận xét mức độ phù hợp của bản thân.

	8
	Bài 16: Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính
	- Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 10.C2.3: Nêu ví dụ dùng AI hỗ trợ học vẽ kĩ thuật trên phần mềm (hỏi cách khắc phục lỗi lệnh, lỗi định dạng); HS tự kiểm tra lại trên phần mềm trước khi áp dụng.

	9
	Bài 19: Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật
	- Luật pháp với AI
- Đạo đức trong vận hành và sáng tạo AI
	- 10.A3.1: Kể tên một vài quy định (Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân) là yếu tố pháp lí ảnh hưởng đến thiết kế sản phẩm có thu thập dữ liệu người dùng.
- 10.B3.1: Nêu ví dụ vấn đề đạo đức có thể phát sinh khi thiết kế sản phẩm có AI (thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư, thiếu minh bạch).

	10
	Bài 22: Dự án thiết kế sản phẩm đơn giản
	- Một số ứng dụng AI trong học tập
- Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI
	- 10.C2.3: Nêu ví dụ dùng AI hỗ trợ dự án (gợi ý phương án, dàn ý báo cáo); HS tự lựa chọn, kiểm chứng và chịu trách nhiệm về sản phẩm.
- 10.B2.MR1: (Mở rộng, nếu có điều kiện) Nhóm kiểm tra, nhận xét mức độ minh bạch của phần khai báo sử dụng AI trong báo cáo của nhóm bạn.


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Khái quát về cơ khí chế tạo
	- AI để nâng cao năng lực
	- 11.A1.2: Phân tích trường hợp AI hỗ trợ cơ khí chế tạo (robot hàn, camera kiểm tra lỗi) để thấy AI nâng cao năng lực nhưng con người vẫn kiểm soát.

	2
	Bài 2: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo
	- Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể
	- 11.C3.1: Xác định kĩ thuật prompt nâng cao (ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ) để nhờ AI lập bảng yêu cầu kĩ năng của các nghề cơ khí; đối chiếu Danh mục nghề hoặc thông tin tuyển dụng chính thống.

	3
	Bài 3: Tổng quan về vật liệu cơ khí.
	- Quy trình sử dụng AI an toàn
	- 11.A1.1: Xây dựng quy trình dùng AI tra cứu tính chất vật liệu: xác định mục tiêu – đặt câu hỏi – đối chiếu SGK, tiêu chuẩn vật liệu – chỉnh sửa – khai báo phần AI hỗ trợ.

	4
	Bài 4: Vật liệu kim loại và hợp kim 
	- Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 11.C2.2: Đề xuất tính năng AI hỗ trợ học về kim loại và hợp kim (tóm tắt, ra câu hỏi tự kiểm tra, gợi ý sơ đồ tư duy).
- 11.C2.MR1: (Mở rộng, nếu có điều kiện) Dùng AI tạo bản nháp sơ đồ/bảng tóm tắt các nhóm kim loại; HS biên tập, kiểm chứng với SGK và khai báo phần AI hỗ trợ.

	5
	Bài 5: Vật liệu phi kim loại
	- Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI
	- 11.C3.2: Mô tả công nghệ thị giác máy tính, cảm biến phát hiện khuyết tật, vết nứt của chi tiết nhựa, cao su trong sản xuất.

	6
	Bài 6: Vật liệu mới
	- Bền vững và công bằng
	- 11.A2.1: Nêu ví dụ AI góp phần nghiên cứu, lựa chọn vật liệu mới (vật liệu thông minh) mang lại lợi ích lâu dài; đối chiếu ít nhất hai nguồn tin cậy.

	7
	Bài 7: Khái quát về gia công cơ khí.
	- Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 11.C2.1: Trình bày cách AI hỗ trợ học về nguyên lí gia công có phôi, không phôi (giải thích, đặt câu hỏi gợi mở); đối chiếu mô phỏng, SGK để kiểm chứng.

	8
	Bài 10: Bài dạy Stem: Dự án: Chế tạo sản phẩm bằng phương pháp gia công cắt gọt
	- Quy trình sử dụng AI an toàn
	- 11.A1.1: Xây dựng quy trình dùng AI gợi ý chế độ cắt, kiểm tra lỗi; mọi gợi ý phải được HS kiểm chứng (tính toán, SGK, ý kiến GV) trước khi gia công để bảo đảm an toàn.

	9
	Bài 11: Quá trình sản xuất cơ khí
	- Kiến thức cơ bản về các thuật toán phân cụm và phân lớp
	- 11.C5.2: Nêu ứng dụng thuật toán phân lớp trong sản xuất cơ khí: camera phân loại sản phẩm đạt/không đạt.

	10
	Bài 12: Dây chuyền tự động với sự tham gia của robot
	- Vận hành và tối ưu hoá hệ thống AI
	- 11.D2.1: Trình bày cách robot trong dây chuyền tự động vận hành: camera, cảm biến (dữ liệu vào) → bộ điều khiển/mô hình AI → cơ cấu chấp hành → phản hồi; chỉ ra mối liên hệ giữa các thành phần.

	11
	Bài 21: Khái quát về ô tô
	- Kiến thức cơ bản về mạng nơ-ron nhân tạo
	- 11.C5.1: Nêu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trên ô tô (nhận diện biển báo, người đi bộ, làn đường); phân biệt với hệ thống điều khiển theo quy tắc cố định như ABS, TCS.

	12
	Bài 25: Hệ thống phanh. An toàn khi tham gia giao thông
	- AI để nâng cao năng lực
- Quyền của người và dự án AI
	- 11.A1.2: Phân tích trường hợp hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo an toàn: AI hỗ trợ nâng cao an toàn nhưng người lái vẫn chịu trách nhiệm và kiểm soát.
- 11.A3.1: Trình bày quyền cơ bản của người dùng dữ liệu (được biết, được đồng ý, yêu cầu xoá) đối với dữ liệu hành trình, hình ảnh do camera, hệ thống giám sát người lái thu thập.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Giới thiệu tổng quan về kĩ thuật điện
	- Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội
	- 12.C2.1: Lựa chọn ý tưởng công cụ AI cho lĩnh vực điện (dự báo phụ tải, phát hiện sự cố lưới điện) gắn với vai trò của kĩ thuật điện trong Cách mạng công nghiệp 4.0.

	2
	Bài 2: Ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện
	- Phát triển hệ thống AI
	- 12.D2.1: Nhận biết các vai trò trong phát triển sản phẩm AI (đề xuất ý tưởng, lập trình, huấn luyện, kiểm thử) và vị trí của kĩ sư điện – điện tử trong nhóm hợp tác nhiều chuyên môn.

	3
	Bài 3: Mạch điện xoay chiều ba pha 
	- Giải pháp hệ thống AI
- Thu thập, cải thiện dữ liệu và các công cụ, nền tảng phát triển hệ thống AI
	- 12.D1.1: Nhận biết phương án thiết kế hệ thống AI giám sát mạch ba pha (phát hiện mất pha, lệch pha) phù hợp với nhiệm vụ.
- 12.C4.MR1: (Mở rộng, nếu có điều kiện) Thu thập, tổ chức dữ liệu dòng điện, điện áp từ mô phỏng ba pha trong bảng tính để làm dữ liệu cho hệ thống AI.

	4
	Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt.
	- Con người trong hệ thống AI
	- 12.A1.2: Phân tích vai trò của con người và AI trong các bước ra quyết định quản lí mạng điện hạ áp (AI đề xuất cảnh báo, giảm tải; con người xác nhận).

	5
	Bài 8: Hệ thống điện trong gia đình
	- Mức độ rủi ro với AI
	- 12.B2.1: Xác định mức độ rủi ro khi dùng AI giám sát, điều khiển thiết bị điện gia đình (cảnh báo sai quá tải, chập mạch; lộ dữ liệu sinh hoạt), trong đó có rủi ro vi phạm quy định về dữ liệu cá nhân.

	6
	Bài 9: Thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình
	- Trách nhiệm trong hệ sinh thái AI
	- 12.B3.1: Trình bày quyền và trách nhiệm của nhà sản xuất, người sử dụng thiết bị điện thông minh khi xảy ra sự cố.

	7
	Bài 15: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm
	- Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội
	- 12.C2.1: Lựa chọn ý tưởng trợ lí AI hỗ trợ tra cứu thông số điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
- 12.C2.MR1: (Mở rộng, nếu có điều kiện) Tùy chỉnh yêu cầu cho trợ lí AI: chỉ trả lời dựa trên datasheet được cung cấp và nêu rõ nguồn; HS đối chiếu datasheet gốc.

	8
	Bài 16: Diode, tranzito và mạch tích hợp IC
	- Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội
	- 12.C2.1: Lựa chọn ý tưởng công cụ AI hỗ trợ tra cứu, lựa chọn linh kiện bán dẫn (diode, tranzito, IC) theo datasheet; kiểm chứng với tài liệu gốc.

	9
	Bài 18: Giới thiệu về điện tử tương tự.

Bài 19: Khuếch đại thuật toán.

Bài 20: Thực hành: Mạch khuếch đại đảo.
	- Tùy chỉnh và tối ưu hệ thống AI
- Phát triển hệ thống AI
	- 12.C3.2: Nêu cách đánh giá hiệu quả một hệ thống xử lí tín hiệu: so sánh hệ số khuếch đại đo được với lí thuyết, nhận xét sai số.
- 12.D2.MR1: (Mở rộng, nếu có điều kiện) Phân tích nguyên nhân khi mạch cho kết quả sai (lỗi cắm mạch, nhiễu tín hiệu) và chọn cách khắc phục; có thể nhờ AI gợi ý nguyên nhân, HS kiểm tra lại trên mạch.

	10
	Bài 24: Khái quát về vi điều khiển.

Bài 25: Bo mạch lập trình vi điều khiển.

Bài 26: Bài dạy Stem: Thiết kế, lắp ráp, kiểm tra mạch tự động điều chỉnh độ sáng của LED trong môi trường xung quanh.
	- Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI
	- 12.C3.1: Nêu một số công cụ miễn phí dùng thiết kế, huấn luyện hệ thống AI (Teachable Machine, ML5.js, TensorFlow.js, MIT App Inventor) có thể kết hợp bo mạch Arduino/ESP32 để nâng cấp mạch điều khiển đèn LED.
- 12.C3.MR1: (Mở rộng, nếu có điều kiện) Dùng Teachable Machine huấn luyện mô hình nhận diện đơn giản (có người trong phòng để bật đèn) và thảo luận cách nối đầu ra với bo mạch điều khiển.


12. Môn GDQP-AN

a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	Tìm kiếm, chọn lọc và tổ chức thông tin bằng công cụ AI; dùng AI gợi ý dòng thời gian, sơ đồ khái quát từ tài liệu học tập được giáo viên cung cấp.
	AI10.1 – Nhận biết AI có thể hỗ trợ tìm ý, hệ thống hóa thông tin lịch sử; biết đối chiếu nội dung do AI tạo ra với sách giáo khoa và nguồn đáng tin cậy.

	2
	Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội
	Dùng AI hỗ trợ lập dàn ý hoặc thiết kế thông điệp truyền thông phòng, chống ma túy; rà soát tính chính xác, ngôn ngữ phù hợp và tránh định kiến.
	AI10.2 – Sử dụng AI để phát triển ý tưởng truyền thông nhưng biết kiểm tra thông tin, chỉnh sửa sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung cuối cùng.

	3
	Đội ngũ từng người không có súng; đội ngũ tiểu đội
	Khai thác công cụ AI để tạo bảng ghi nhớ hoặc câu hỏi tự kiểm tra về khẩu lệnh, động tác; không dùng nội dung mô phỏng thay thế hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.
	AI10.3 – Biết dùng AI như công cụ ôn tập; thực hiện động tác theo đúng hướng dẫn, điều lệnh và sự kiểm tra trực tiếp của giáo viên.

	4
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ.
	Yêu cầu AI tóm tắt các nguyên tắc an toàn từ tài liệu chính thống do giáo viên cung cấp; kiểm tra chéo khuyến nghị và loại bỏ hướng dẫn không rõ nguồn.
	AI10.4 – Biết rằng câu trả lời AI có thể sai hoặc thiếu; ưu tiên chỉ dẫn của cơ quan chức năng và giáo viên, không tự ý làm theo thông tin chưa xác thực.

	5
	Một số hiểu biết về an ninh mạng.
	Nhận diện thông tin sai lệch, nội dung giả mạo và nguy cơ deepfake; thực hành kiểm chứng hình ảnh, video, nguồn phát tán theo hướng dẫn của giáo viên.
	AI10.5 – Nêu được ít nhất hai dấu hiệu cần kiểm tra khi gặp nội dung do AI tạo hoặc có dấu hiệu giả mạo; không chia sẻ thông tin chưa được xác minh.

	6
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương.
	Dùng AI tạo tình huống hỏi–đáp ôn tập về nguyên tắc sơ cứu ở mức phổ thông, dựa trên tài liệu được duyệt; phân biệt nội dung học tập với chỉ dẫn chuyên môn khẩn cấp.
	AI10.6 – Biết sử dụng AI để ôn tập có kiểm soát; trong tình huống thực tế phải có người lớn, giáo viên và lực lượng y tế, không phụ thuộc vào AI.


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Dùng AI hỗ trợ lập sơ đồ khái niệm hoặc câu hỏi ôn tập từ sách giáo khoa, bản đồ và tư liệu do giáo viên cung cấp; kiểm tra tên gọi, địa danh và dữ kiện.
	AI11.1 – Biết đặt yêu cầu rõ ràng cho AI, đối chiếu kết quả với tài liệu chính thống và trích dẫn nguồn đã sử dụng trong sản phẩm học tập.

	2
	Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của công dân
	Dùng AI diễn giải thuật ngữ pháp luật bằng ngôn ngữ dễ hiểu, tạo tình huống giả định để thảo luận; xác minh điều khoản theo văn bản pháp luật hiện hành.
	AI11.2 – Nhận biết AI không thay thế văn bản pháp luật; biết kiểm chứng điều luật, ngày hiệu lực và không xem câu trả lời AI là tư vấn pháp lý chính thức.

	3
	Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
	Phân tích tình huống về tin giả, lừa đảo trực tuyến và nội dung giả mạo do AI tạo; đề xuất cách xác minh, báo cáo và ứng xử an toàn.
	AI11.3 – Phân tích được rủi ro khi AI bị sử dụng để tạo nội dung gây hiểu lầm; lựa chọn cách xử lý an toàn, không phát tán dữ liệu hoặc nội dung chưa kiểm chứng.

	4
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo.
	Chỉ sử dụng AI để hỗ trợ ghi nhớ thuật ngữ, cấu trúc bài học và câu hỏi lý thuyết; nội dung kỹ thuật phải theo tài liệu chính thức và hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.
	AI11.4 – Phân biệt hỗ trợ học lý thuyết với huấn luyện thực hành; không coi mô tả hoặc hình ảnh do AI tạo là căn cứ thay thế quy trình an toàn.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.
	Dùng AI hệ thống hóa kiến thức thành sơ đồ/bảng so sánh từ tài liệu học tập chính thức; kiểm tra thuật ngữ, chức năng và cơ cấu tổ chức trước khi trình bày.
	AI12.1 – Tạo được sản phẩm học tập có hỗ trợ AI, kiểm chứng thông tin bằng nguồn đáng tin cậy và ghi rõ phần việc có sử dụng AI.

	2
	Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.
	Dùng AI lập danh sách câu hỏi tìm hiểu và kế hoạch tra cứu; xác minh điều kiện, chỉ tiêu, thời hạn và quy định tuyển sinh trên thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
	AI12.2 – Biết dùng AI để định hướng tìm kiếm nhưng không dựa vào AI cho thông tin tuyển sinh cập nhật nếu chưa kiểm tra nguồn chính thức.

	3
	Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu.
	Dùng AI để ôn thuật ngữ, hệ thống hóa kiến thức lý thuyết; mọi nội dung thực hành, sơ đồ và quy trình phải theo tài liệu, quy định an toàn và chỉ đạo của giáo viên.
	AI12.3 – Sử dụng AI trong phạm vi học tập được giao; nhận biết giới hạn của mô phỏng và không tự thực hiện theo hướng dẫn AI chưa được giáo viên xác nhận.

	4
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức GDQP-AN cuối cấp
	Sử dụng AI tạo câu hỏi luyện tập, thẻ ghi nhớ hoặc đề cương ôn tập; tự giải trước, đối chiếu đáp án với tài liệu và sửa các nội dung AI trả lời sai.
	AI12.4 – Biết thiết kế yêu cầu AI rõ ràng, đánh giá chất lượng đầu ra và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập; không nộp nguyên văn sản phẩm AI như sản phẩm hoàn toàn của mình.


13. Môn Tiếng Nhật
a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Mẫu câu chào hỏi

- Lần đầu gặp ai đó

- Giới thiệu người thứ 3

- Cách nói trước và sau khi ăn

- Chào hỏi khi ra khỏi nhà và khi về nhà
	 A1. Con người trong hệ thống AI

 C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống:

- Liên hệ các ứng dung AI và vận dụng vào thực tế.

- Một số ứng dụng AI trong học tập
	- 10.A1.1. Thực hiện được vai trò của con người trong việc sử dụng, vận dụng AI hỗ trợ học tập môn Tiếng Nhật (ứng dụng luyện phát âm, trợ lý học tập AI..)

- 10.C2.1. Xác định được các yêu cầu AI của nội dung tiết học, ưu tiên các vấn đề gần gũi trong thực tế

- 10.C2.2. Liệt kê các ứng dụng AI sẽ được sử dụng khi làm hoạt động nhóm.

- 10.C4.MR1 Phân biệt và nhận biết được các nguồn dữ liệu theo yêu cầu của giáo viên.

	2
	あります・います
- Diễn đạt sự hiện hữu của người, vật và động vật
	 C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống (đặt câu, làm nhóm…)
 C3. Công nghệ AI
	- 10.C2.MR2. Sử dụng một số ứng dụng AI trong học tập 

- 10.C3.1. Mô tả được các yêu cầu khi giáo viên phân nhiệm vụ cho các nhóm


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	テーマ
- Kể về 1 chuyến đi du lịch của em
	 C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống

- Liên hệ các ứng dụng AI và vận dụng vào thực tế.

 C3. Công nghệ AI
	- 11.C2.MR2 Sử dụng thành thạo một vài ứng dụng AI khi làm việc nhóm.

- 11.C3.1 Mô tả được các yêu cầu khi giáo viên phân nhiệm vụ cho các nhóm

	2
	習い事
- Thiết kế  1 tờ rơi quảng cáo khóa học cho 1 trung tâm A (các mô học, thời gian, học phí, ngày học, giáo viên, nội dung khóa học…)
	 C2. Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống
	- 11.C2.MR1. Sử dụng AI để tạo và biên tập nội dung học liệu phù hợp và đánh giá sản phẩm học tập

- 11.C4.MR1 Nhận biết được các nguồn dữ liệu theo yêu cầu của giáo viên.


14. Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
a. Lớp 10

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1: Phát huy truyền thống của nhà trường
	• Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI (NLb)
• Sử dụng AI hỗ trợ học tập và truyền thông nhà trường (NLc)
	10.B2.1: Nêu được ví dụ về hành vi sử dụng AI hoặc sự cố liên quan đến AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng CNTT.
10.C2.3: Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.

	2
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
	• Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể (NLc)
• Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
	10.C3.1: Mô tả được các yêu cầu để đưa ra prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể.

10.C3.2: Thực hành đặt prompt giải quyết một số vấn đề gần gũi trong cuộc sống, học tập một cách hiệu quả.

	3
	Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
	• Con người cần kiểm soát AI (NLa)
• Rủi ro đối với con người và dự án AI (NLa)
	10.A1.2: Giải thích được tại sao việc con người kiểm soát AI là quan trọng, thông qua việc liên hệ đến các giá trị như an toàn, công bằng và quyền lợi con người.
10.A2.1: Nêu được một số rủi ro đối với con người, xã hội mà một sản phẩm AI có thể đem lại.

	4
	Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp
	• Một số công nghệ trong AI (NLc)
• Đạo đức trong vận hành và sáng tạo AI (NLb)
	10.C3.3: Phân biệt được AI tạo sinh với các hệ thống AI phân loại, dự đoán qua ví dụ cụ thể.
10.B3.1: Trình bày được ví dụ minh họa một số vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và vận hành AI.

	5
	Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình
	• Liên hệ các ứng dụng AI và vấn đề trong thực tế (NLc)
	10.C2.1: Xác định được các vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI để thực hiện. Ưu tiên các vấn đề gần gũi, cần thiết trong bối cảnh Việt Nam.
10.C2.2: Liệt kê được tên các ứng dụng AI theo các tính năng của hệ thống.

	6
	Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng
	• Luật pháp với AI (NLa)
• Tuân thủ quy định và pháp luật khi sử dụng AI (NLb)
	10.A3.1: Kể tên được một vài quy định hoặc luật lệ (Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân) có chức năng bảo vệ người dùng trong không gian số.
10.B2.MR1: Nhận biết được một số dấu hiệu của nội dung do AI tạo sinh tạo ra; kiểm tra và nhận xét được mức độ minh bạch của việc khai báo sử dụng AI.

	7
	Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên & Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên
	• Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI (NLc)
• Ý tưởng hệ thống AI (NLd)
	10.C4.1: Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.

10.D1.1: Nêu được ví dụ cụ thể, xác định nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể mà một hệ thống AI cần thực hiện, nêu được mối liên hệ giữa mục tiêu đó với các thành phần chính.

	8
	Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp & Chủ đề 10: Hiểu bản thân để chọn nghề nghiệp phù hợp & Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
	• Con người trong hệ thống AI (NLa)
• Hệ thống AI (NLd)
	10.A1.1: Thực hành xác định được vai trò của con người trong sử dụng, vận hành, tùy chỉnh một hệ thống AI cụ thể.
10.D2.1: Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.


b. Lớp 11

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường
	• Quy trình sử dụng AI an toàn (NLa)
• Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
	11.A1.1: Xây dựng được quy trình sử dụng một sản phẩm AI cụ thể một cách thích hợp.
11.C2.MR1: Sử dụng được công cụ AI để tạo và biên tập nội dung học liệu phục vụ học tập và đánh giá sản phẩm học tập.

	2
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
	• AI để nâng cao năng lực con người (NLa)
	11.A1.2: Phân tích được các trường hợp thực tế để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng AI để nâng cao năng lực của con người mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát của con người.

	3
	Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
	• Phòng tránh rủi ro khi sử dụng AI (NLb)
• Đạo đức trong thiết kế AI (NLb)
	11.B2.1: Nhận biết và phân loại được các rủi ro hoặc sự cố liên quan đến việc sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc pháp luật.
11.B3.MR1: Xác định và sơ đồ hoá được các vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong từng bước thiết kế và vận hành AI.

	4
	Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình
	• Quyền của người dùng và dự án AI (NLa)
	11.A3.1: Trình bày được các quyền cơ bản của người dùng dữ liệu (quyền được biết, quyền được đồng ý, quyền yêu cầu xoá dữ liệu…).

	5
	Chủ đề 5: Phát triển cộng đồng
	• Bền vững và công bằng (NLa)
• Khám phá cách thức vận hành một số hệ thống AI (NLc)
	11.A2.1: Nêu được ví dụ về một số ứng dụng AI có tác động tích cực và mang lại lợi ích xã hội lâu dài.
11.A2.2: Phân tích được các yếu tố thể hiện tính bền vững và công bằng của hệ thống AI.

	6
	Chủ đề 6: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên & Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường
	• Thiết kế hệ thống AI (NLd)
• Vận hành và tối ưu hoá hệ thống AI (NLd)
	11.D1.1: Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI, thể hiện được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần trong hệ thống.
11.D2.1: Trình bày được cách thức vận hành của công nghệ trong hệ thống AI.

	7
	Chủ đề 8: Các nhóm nghề cơ bản và yêu cầu của thị trường lao động & Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với nhóm nghề lựa chọn & Chủ đề 10: Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng ngành, nghề lựa chọn
	• Cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể (NLc)
• Một số ứng dụng AI trong học tập (NLc)
• Kiến thức cơ bản về các thuật toán phân cụm, phân lớp (NLc)
	11.C3.1: Xác định được một số kĩ thuật prompt nâng cao từ các yêu cầu cụ thể như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.

11.C2.1: Trình bày được cách AI hỗ trợ quá trình học tập và thiết kế các công cụ hỗ trợ.

11.C5.2: Nêu được một số ứng dụng thuật toán phân cụm, phân lớp trong phân tích dữ liệu nghề nghiệp.


c. Lớp 12

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung năng lực AI  cần tích hợp
	Mã số -Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1: Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn
	• Trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (NLa)
• Trách nhiệm trong hệ sinh thái AI (NLb)
	12.A3.1: Phân tích được nội hàm của “trách nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử dụng AI an toàn, trung thực, có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác.
12.B3.1: Trình bày được quyền và trách nhiệm của người phát triển, người sử dụng AI.

	2
	Chủ đề 2: Tôi trưởng thành
	• Con người trong hệ thống AI (NLa)
• Quyền kiểm soát của con người trong dự án AI (NLa)
	12.A1.2: Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định.
12.A1.3: Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình của con người đối với các quyết định, đối chiếu với các quy định hiện hành.

	3
	Chủ đề 3: Hoàn thiện bản thân
	• Mức độ rủi ro với AI (NLb)
• Nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI (NLa)
	12.B2.1: Xác định được mức độ rủi ro khi sử dụng AI có thể dẫn đến vi phạm quy định của nhà trường hoặc các quy định pháp luật liên quan.
12.A2.1: Trình bày được một số nguyên tắc đạo đức cơ bản trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI (an toàn, công bằng, minh bạch, bảo vệ riêng tư, trách nhiệm, lợi ích xã hội).

	4
	Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình
	• Các yêu cầu dành cho công cụ AI hỗ trợ các hoạt động học tập và xã hội (NLc)
	12.C2.1: Lựa chọn được ý tưởng thiết kế một số công cụ AI để thực hiện các công việc khác nhau.
12.C2.MR1: Tùy chỉnh được các yêu cầu hệ thống AI để hỗ trợ các hoạt động học tập và hoạt động xã hội.

	5
	Chủ đề 5: Xây dựng cộng đồng & Chủ đề 6: Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên & Chủ đề 7: Bảo vệ thế giới tự nhiên
	• Thu thập, cải thiện dữ liệu và các công cụ, nền tảng phát triển hệ thống AI (NLc)
• Giải pháp hệ thống AI (NLd)
	12.C4.MR1: Thu thập và tổ chức được dữ liệu đáp ứng yêu cầu của việc phát triển hệ thống AI.

12.D1.1: Nhận biết được một số phương án thiết kế và vận hành hệ thống AI phù hợp để đạt hiệu quả cao trong một số nhiệm vụ cụ thể.
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	Chủ đề 8: Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại & Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp & Chủ đề 10: Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lý thích ứng với môi trường mới
	• Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI (NLc)
• Phát triển hệ thống AI (NLd)
• Cấu trúc hệ thống tác nhân AI - AI Agent (NLd)
	12.C3.1: Nêu được một số công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí dùng để thiết kế, huấn luyện và phát triển hệ thống AI (Teachable Machine, TensorFlow.js, MIT App Inventor...).
12.D2.1: Nhận biết được các vai trò khác nhau trong quá trình phát triển một sản phẩm AI.
12.D2.MR2: Trình bày được khả năng và cấu trúc cơ bản của một hệ thống tác nhân AI (AI agent).


